	CHỦ TỊCH NƯỚC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 1373/QĐ-CTN
	Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 132/TTr-CP ngày 04/9/2009.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 811 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức; 32 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; 14 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản; 01 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Vanuatu; 48 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc); 05 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo; 05 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc; 16 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch; 59 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy; 09 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Ba Lan; 01 công dân hiện đang cư trú tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; 03 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Thụy Điển; 09 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan; 01 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Indonesia và 724 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có tên trong danh sách kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	
	CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 




Nguyễn Minh Triết


DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-CTN ngày 18 tháng 09 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Đinh Thị Loan, sinh ngày 23/02/1963 tại Ninh Bình
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ring Str 0, 31275 Lehrte, Deutschland

2. Đinh Thị Hiền Lương, sinh ngày 05/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ring Str 0, 31275 Lehrte, Deutschland

3. Đinh Thị Vân Anh, sinh ngày 24/3/1997 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ring Str 0, 31275 Lehrte, Deutschland

4. Huỳnh Việt Dũng, sinh ngày 04/01/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ring Str 0, 31275 Lehrte, Deutschland

5. Nguyễn Quốc Hùng, sinh ngày 09/3/1963 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mandau Str 3 – 02763 Zitlau

6. Nguyễn Hồng Anh, sinh ngày 12/3/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Mandau Str 3 – 02763 Zitlau

7. Đặng Nghĩa Hiếu, sinh ngày 09/4/1986 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Beethoven Strasse 13 – 84130 Dingolfing Deutschland

8. Lý Anh Tuấn, sinh ngày 25/6/1983 tại Trà Vinh
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Felsennelken Anger 14/5 80937 Munchen

9. Đinh Thị Thu Hiền, sinh ngày 05/01/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lubecker Str 5 – 10559 Berlin

10. Bành Thị Thu Hà, sinh ngày 05/01/1973 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Halden weg 4 71049 Schwaikheim

11. Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 28/3/1995 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Halden weg 4 71049 Schwaikheim

12. Lê Hồng Gấm, sinh ngày 09/11/1984 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Soldner Str 15, 90766 Fuerth 

13. Nguyễn Xuân Thính, sinh ngày 06/5/1960 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedrich – Hegel – Str 8, 01187 Dresden 

14. Nguyễn Thị Anh Thơ, sinh ngày 30/8/1964 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Friedrich – Hegel – Str 8, 01187 Dresden 

15. Phạm Quang Giang, sinh ngày 02/01/1970 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Grosser Hillen 5 30559 Hannover 

16. Trần Khiêm Lễ, sinh ngày 02/5/1962 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kriemhilden Str 51 55232 Alzey

17. Đặng Ngọc Hà, sinh ngày 16/12/1966 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kiefholz Str 20 – 12435 Berlin 

18. Đặng Tiến Sơn, sinh ngày 04/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kiefholz Str 20 – 12435 Berlin 

19. Đặng Quang Minh, sinh ngày 05/7/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kiefholz Str 20 – 12435 Berlin 

20. Trần Thị Thủy, sinh ngày 13/11/1964 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ring Str 7; 38446 Wolfsburg

21. Trần Mỹ Thọ, sinh ngày 20/5/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Plantagennweg 47 - 85354 Freising
22. Trần Sophia Mỹ Chi, sinh ngày 06/11/2003 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Plantagennweg 47 - 85354 Freising
23. Trần Ngọc Dương, sinh ngày 05/3/1982 tại Hà Nội 
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hinter Den Hofen 15D, 30938 Burgwedel 

24. Trần Đỗ Khá, sinh ngày 18/01/1969 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Genossen Schafts Str 17 – 26389 Wilhelmshaven

25. Trần Thị Thanh Hằng, sinh ngày 08/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Genossen Schafts Str 17 – 26389 Wilhelmshaven

26. Trần Đỗ Khải, sinh ngày 02/4/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Genossen Schafts Str 17 – 26389 Wilhelmshaven

27. Nguyễn Thị Bích Hường, sinh ngày 14/5/1964 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Brunnen Str 51 – 70372 Stuttgart 

28. Trịnh Hoài Nam, sinh ngày 28/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Brunnen Str 51 – 70372 Stuttgart

29. Nguyễn Văn Quế, sinh ngày 21/7/1962 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Traifelberg Str 15 – 70806 Kornwestheim

30. Lê Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 18/02/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Traifelberg Str 15 – 70806 Kornwestheim

31. Lê Tuyết Mai, sinh ngày 15/6/1991 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Traifelberg Str 15 – 70806 Kornwestheim

32. Lê Phi Đức sinh ngày 28/8/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Traifelberg Str 15 – 70806 Kornwestheim

33. Nguyễn Thị An, sinh ngày 10/6/1964 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Nurnberger Str 2a, 92237 Sulzbach – Rosenberg 

34. Trần Thị Tuyết Lan, sinh ngày 04/11/1990 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Niedere Str 47 D- 78050 VS Villing
35. Nguyễn Thị Ngọc Bình, sinh ngày 21/8/1975 tại Tp Hồ Chí Minh 
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: DompfaffWeg 6, 33607 Bielefeld

36. Đào Thị Kim Quyến, sinh ngày 07/5/1984 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Westersteder Str 7b 26160 Bad Zwischenahn

37. Đặng Trần Thường, sinh ngày 12/10/1954 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wiesen Str 8d 07922 Tanna

38. Đặng David Khương, sinh ngày 16/7/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wiesen Str 8d 07922 Tanna

39. Nguyễn Minh Chính, sinh ngày 12/02/1971 tại Bắc Ninh
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kopenickerstr 112, 10179 Berlin

40. Nguyễn Diễm Thy, sinh ngày 03/3/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Martinstr 37 – 41063 Monchengladbach

41. Nguyễn Đức Thi, sinh ngày 03/3/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Martinstr 37 – 41063 Monchengladbach

42. Lê Minh Hà, sinh ngày 12/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Am Hankenhof 59 -26340 Zetel Deutschland 
43. Nguyễn Lê Huyền Chi, sinh ngày 13/4/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dorpfeld Str 50 – 12489 Berlin

44. Nguyễn Long Tùng Henry, sinh ngày 12/10/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kopenicker Str 112 – 10179 Berlin

45. Lê Thủy Tiên, sinh ngày 20/02/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wallfahfsweg 2 – 49661 Cloppenburg 

46. Nguyễn Tommy, sinh ngày 28/5/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Saatwinkler Damm 153 
47. Trần Hoài Nam, sinh ngày 22/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Brandenburger Str 9 – 87700 Memminger

48. Nguyễn Thanh Đức, sinh ngày 25/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Saatwinkler Damm 153, 13629 Berlin

49. Trần Đức Linh, sinh ngày 24/01/1992 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Petersburger Str 2b, 10249 Berlin

50. Bùi Ngọc Bích, sinh ngày 16/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Sankt Gallen Ring 166 – 90431 Nurnberg 

51. Ngô Phan Ý, sinh ngày 11/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Karl Marx Allee 52 – 10178 Berlin

52. Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh ngày 18/6/1988 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wendenschlob Str 53 – 12559 Berlin

53. Trần Thị Thiên Trang, sinh ngày 10/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Markische Allee 412 – 12689 Berlin

54. Trần Kiều Trang, sinh ngày 23/11/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Markische Allee 412 – 12689 Berlin

55. Đào Thu Hương, sinh ngày 29/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Launtel – 3 89357 Giengen/Brenz West

56. Bùi Quỳnh Hoa, sinh ngày 21/02/1992 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Leipzig 04249 Gleitsmann Str 10

57. Nguyễn Ngọc Dương, sinh ngày 30/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wald Str 64 – 04105 Leipzig 

58. Nguyễn Trần Hiền Đức, sinh ngày 21/6/1993 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Glienicker Str 9 – 12557 Berlin

59. Nguyễn Ngọc Đức, sinh ngày 24/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Tier park 70 – 10319 Berlin

60. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 27/02/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Tier park 70 – 10319 Berlin

61. Nguyễn Hải Nam, sinh ngày 28/01/1991 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Geraer Ring 98 – 12689 Berlin 

62. Trần Chí Lương, sinh ngày 26/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Niederkleiner Str 39 – 35260 Stadtallendorf

63. Nguyễn Anh Minh, sinh ngày 29/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schiller Strasse 3; 26655 Westerstede

64. Phạm Thị Thu Thảo, sinh ngày 17/4/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rhin str 7 – 10315 Berlin

65. Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 24/7/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rhin str 7 – 10315 Berlin

66. Nguyễn Việt Á, sinh ngày 06/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kurt Eisner Str 55 – 04275 Leipzig 

67. Nguyễn Thanh Vân, sinh ngày 14/01/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kurt Eisner Str 55 – 04275 Leipzig 

68. Trần Mai Khanh, sinh ngày 29/4/1991 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Inneve Fruhling Str 14E – 94315 Straubing

69. Nguyễn Sơn Tùng, sinh ngày 28/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Landsberger Allee 273/1406 – 13055 Berlin

70. Hoàng Thị Phương Mai, sinh ngày 01/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lehrter Str 47 – 10557 Berlin

71. Lê Danny, sinh ngày 26/6/1989 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bekkampsweg 18 – 22045 Hamburg 

72. Triệu Hải Anh, sinh ngày 04/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Elchinger Weg 14, 89075 Ulm

73. Mai Việt Huỳnh Antonio, sinh ngày 30/12/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: HolderlinStr 15 – 5312 Bonn

74. Đào Thu Trang, sinh ngày 27/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Umfassung Str 25 – 39124 Magderburg 

75. Nguyễn Thị Thu Hoài, sinh ngày 23/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lichtenberger Strasse 5 – 10178 Berlin
76. Nguyễn Thị Tú Anh, sinh ngày 02/4/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lichtenberger Strasse 5 – 10178 Berlin

77. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 22/02/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Raiffeisen Str 46 – 51570 Windeck 

78. Nguyễn Thu Thủy, sinh ngày 29/11/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bruecken Str 17 – 63110 Rodgau Deutschland 
79. Trần Tuấn Hiệp, sinh ngày 20/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neustadter Wall 9, 26427 Esens Deutschland 

80. Lê Hải Thúy, sinh ngày 28/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Graftegge 9, 26427 Esens

81. Hoàng Hà Mi, sinh ngày 04/3/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Fritz Schmenkel Str 12 – 04157 Leipzig 

82. Lê Ngọc Bích Trâm, sinh ngày 04/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Neisse Strabe 11 – 31582 Nienburg/Weser

83. Hoàng Thùy Linh, sinh ngày 22/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Grevesmuhlener Str 34 – 13059 Berlin 

84. Vũ Đức Anh, sinh ngày 05/9/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Grosse Str 50 – 24937 Flensburg 

85. Huỳnh Mỹ Thanh, sinh ngày 21/6/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schlesien Str 28, 89407 Dillingin a.d Dmau

86. Nguyễn Michael Văn Thành, sinh ngày 29/3/1995 tại Đức

Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Hafenstr 27 – 66111 Saarbrucken

87. Nguyễn Tấn Đạt, sinh ngày 29/8/1992 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hafenstr 27 – 66111 Saarbrucken 

88. Đặng Công Linh, sinh ngày 01/11/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Grevesmuhlener Str 26 – 13059 Berlin

89. Võ Văn Quí, sinh ngày 18/11/1987 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Keno tom Brook Str 3 – 26529 Brookmerland

90. Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 05/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Warschauer 45 – 10243 Berlin

91. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 31/8/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Miachael Vogel Str 18 – 91052 Erlangen 

92. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 05/12/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kurt Schmacher Ring zz/18146 Rostock 
93. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 20/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Diekschloot 24a – 26506 Norden
94. Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 25/9/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Landsberger Allee 181 – 10369 Berlin

95. Nguyễn Diệu Huyền Jenny, sinh ngày 05/8/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wirth Str 26 – 90459 Nuernberg

96. Trần Thanh Bích Ngân, sinh ngày 10/7/1993 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Karl Marx Str 40 – 16816 Neuruppin 

97. Trần Thanh Bích Ngọc, sinh ngày 04/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Karl Marx Str 40 – 16816 Neuruppin

98. Nguyễn Thị Thùy Giang, sinh ngày 02/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bahnhof Str 1 – Berlin 13125

99. Nguyễn Ngọc Alexander, sinh ngày 29/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hagenwer Ring 30 – Berlin 13059

100. Nguyễn Viết Thái Sơn, sinh ngày 20/02/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhof Str 1 – Berlin 13125
101. Hoàng Đức Thành, sinh ngày 14/12/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Muhsam Str 25 – 10249 Berlin

102. Hoàng Đức Thắng, sinh ngày 08/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Muhsam Str 25 – 10249 Berlin

103. Lu Syensi, sinh ngày 14/5/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schanzstr. 18-20, 67063 Ludwigshafen

104. Nguyễn Bảo, sinh ngày 17/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Johnn Schreiner Str 7A – 94333 Geiselhoring Bayern

105. Nguyễn Xuân Thảo, sinh ngày 26/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Tauben Str 16C/49661 Cloppenburg

106. Nguyễn Trung Hiếu, sinh ngày 25/02/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tauben Str 16C/49661 Cloppenburg

107. Đỗ Quốc Bảo, sinh ngày 02/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eistein Str 3 – 01796 Dirna

108. Vũ Thị Thu Huyền, sinh ngày 10/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wustrower Strabe 19 Berlin 13051 

109. Vũ Minh Duyên, sinh ngày 17/12/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wustrower Strabe 19 Berlin 13051 

110. Bùi Việt Đức, sinh ngày 23/11/1990 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Haselnussring 24 – 14469 Potsdam

111. Nguyễn Thị Diệu Linh, sinh ngày 29/11/1991 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schweriner Ring 26 – 13059 Berlin

112. Trần Thủy Tiên Rosi, sinh ngày 09/10/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Oberspree Str 89 – 12489 Berlin

113. Trần Trung Kiên, sinh ngày 10/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Oberspree Str 89 – 12489 Berlin

114. Nguyễn Văn Phú, sinh ngày 28/8/1968 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rudolf Breitscheid Str 14/09557 Floha

115. Chu Thị Nụ, sinh ngày 14/6/1968 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rudolf Breitscheid Str 14/09557 Floha

116. Nguyễn Tiến Nam, sinh ngày 31/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rudolf Breitscheid Str 14/09557 Floha

117. Nguyễn Việt Dũng, sinh ngày 04/4/2000 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rudolf Breitscheid Str 14/09557 Floha

118. Phan Quốc Thắng, sinh ngày 29/10/1984 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Reisewitzer Strasse 53, 01159 Dresden

119. Lê Xuân Thế, sinh ngày 23/9/1951 tại Bắc Giang
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Muckenberger Str 8 – 01979 Lauchhammer

120. Lê Hồng Anh, sinh ngày 02/11/1989 tại Bungari

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Muckenberger Str 8 – 01979 Lauchhammer

121. Nguyễn Phương, sinh ngày 12/6/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sudetenstr 1, 63911 Klingenberg a. Main
122. Nguyễn Xuân Phong, sinh ngày 17/3/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Weststr 99, 42119 Wuppertal

123. Bùi Tiểu My, sinh ngày 19/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Weiber Gasse 23-25 56068 Koblenz

124. Bùi Tiểu Phụng, sinh ngày 18/02/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Weiber Gasse 23-25 56068 Koblenz

125. Nguyễn Quang Tùng, sinh ngày 22/02/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wehrmann Str 11 – 04157 Leipzig 

126. Nghiêm Văn Bình, sinh ngày 24/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Louis PasteurStr 16, D-60439 Frankfurt Am Main
127. Diệp Thanh Ngọc, sinh ngày 07/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: August Sperl Str 1 – 97074 Wurburg 

128. Bùi Thu Hằng, sinh ngày 06/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Untergasse 3 – 61250 Usinger Hessen

129. Bùi Thu Hiền, sinh ngày 07/6/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Untergasse 3 – 61250 Usinger Hessen 

130. Nguyễn Đức Hoàng, sinh ngày 15/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sprendlinger Landstr 46 – 63069 Offenbach

131. Nguyễn Thanh Nam, sinh ngày 11/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: LiebFraunen Str 81e 65479 Raunheim
132. Nguyễn Quỳnh Trâm, sinh ngày 06/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Donzdorferstr 36 – 73079 Suessen

133. Đinh Ngọc Anh, sinh ngày 14/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Extmer Gaste 30 – 26605 Aurich

134. Lê Đức hải, sinh ngày 24/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Aufdem Birgel 2 – 53518 Adenan

135. Nguyễn Thanh Quỳnh, sinh ngày 05/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Theo Mackeben Str 9 – 56070 Koblenz

136. Đỗ Nguyễn Thúy Hằng, sinh ngày 13/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Amhofacker 18 – 56598 Rheinbrohl

137. Trần Thùy Dương, sinh ngày 16/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Magdeburger 97 – 99086 Erfurt

138. Phạm Trà Mi, sinh ngày 15/10/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wallersheimer Weg 30 – 32 56070 Koblenz

139. Phạm Châu Giang, sinh ngày 13/9/1991 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wallersheimer Weg 30 – 32 56070 Koblenz

140. Vũ Đức Phương, sinh ngày 14/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Mannheimer Str 232 – 55543 Bad Kreuznach

141. Đặng Thị Thu Thúy, sinh ngày 13/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: EichendorffStr 16 – 64380 Rossdorf

142. Nguyễn Ngọc Phúc, sinh ngày 19/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Blucherstr. 22, 56073 Koblenz

143. Nguyễn Họa Mi, sinh ngày 07/8/1991 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Goethe Str 35 – 90542 Eckental

144. Nguyễn Thị Bảo Tuyết, sinh ngày 04/12/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Graf Siegfried st 2c 54439 Saurburg

145. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 13/12/1982 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Offenbach am Main

146. Nguyễn Văn Tùng, sinh ngày 24/12/1983 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Offenbach am Main

147. Lê Quang Hiếu, sinh ngày 10/01/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Naldblick 1B, 65479 Raunheim Deutschland

148. Lê Việt Tùng, sinh ngày 12/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Naldblick 1B, 65479 Raunheim Deutschland

149. Nguyễn Huyền Châu, sinh ngày 15/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schmelzerweg 37, 64291 Darmstadt
150. Nguyễn Hoàng Nhân, sinh ngày 01/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stolberger Str 40 – 52068 Aachen

151. Nguyễn Đình Huy, sinh ngày 24/3/1954 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rhein str 35, 78262 Gailingen

152. Nguyễn Đình Việt, sinh ngày 12/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rhein str 35, 78262 Gailingen

153. Nguyễn Tố Linh, sinh ngày 06/5/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bruchstr.21, 60594 FrankFurt Am Main

154. Nguyễn Việt Đức Thomas, sinh ngày 04/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mittelstr. 75/77, 56564 Neuwied

155. Đào Quỳnh Anh, sinh ngày 20/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Jakob – Dieterich – Str8, 55118 Mainz

156. Trần Phương Hiền, sinh ngày 16/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Frieden str 36-76767 Hagenbach

157. Lôi Diểu Ngân, sinh ngày 14/3/1987 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wester-str 108, 28119 Bremen

158. Lê Ngọc Trúc, sinh ngày 22/8/1992 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Am Goldberg 4-63150 Heusenstamm

159. Phạm Đức Việt, sinh ngày 05/12/1987 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 63477 Maintal, Fechen, Hiemer Weg

160. Lê Diệu Linh, sinh ngày 26/11/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Strasse des 18, Oktober 3/01

161. Võ Vương Linh, sinh ngày 12/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Annaberg str 55 Zeilsheim, Frankfurt am main

162. Âu Annika, sinh ngày 02/6/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hardemasch 20, 33719 Bielefeld

163. Khuất Phương Chi, sinh ngày 06/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Luisen str 21a, 64546 Morflden – Walldorf

164. Khuất Duy Đức, sinh ngày 18/7/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Luisen str 21a, 64546 Morflden – Walldorf

165. Nguyễn Tiến Anh, sinh ngày 14/7/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhof str.85a, 45879, Gelsenkirchen

166. Trần Tiến, sinh ngày 09/11/1990 tại Đức

Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Baden-Badener Str.13, 69126 Heidelberg

167. Nguyễn Quỳnh Nga, sinh ngày 19/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Theodor-Heuss-Str.31-18146 Rostock

168. Nguyễn Tuấn Hùng, sinh ngày 07/02/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Theodor-Heuss-Str.31-18146 Rostock

169. Võ Thị Tố Nga, sinh ngày 22/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wendland Str.15, 29439 Luchow/Wendland

170. Hoàng Việt, sinh ngày 22/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Merseburger Strasse 75, 04177 Leipzig

171. Lê Đức Thanh, sinh ngày 28/3/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Saalfelder Strasse 11, 07381 Possneck

172. Trần Ngọc Jung, sinh ngày 18/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Fischberg 5, 89407 Dillingen a.d. Donau

173. Tạ An Chi, sinh ngày 30/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Walther-Bothe-Str.49 D, 16515 Oranienburg

174. Nguyễn Duy Tần, sinh ngày 08/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Grosse Monchenstr.9, 18055 Rostock

175. Hoàng Việt Nghĩa, sinh ngày 22/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Blumberger Damm 148, 12685 Berlin

176. Hoàng Việt Dũng, sinh ngày 02/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Blumberger Damm 148, 12685 Berlin

177. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 20/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Gorch-Fock-Str.13, 27432 Bremervorde

178. Nguyễn Hoàng Mai, sinh ngày 22/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bahnhofstrasse 27, 21255 Tostedt
179. Trần Lê Anh Khoa, sinh ngày 25/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhofstrasse 16,07422 Bad Blankenburg
180. Nguyễn Minh Ngọc, sinh ngày 20/01/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Theodor-Heuss-Str.31-18146 Rostock

181. Phan Nam, sinh ngày 03/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kolner Str.127, 40227 Dusseldorf Germany

182. Phan Lanmi, sinh ngày 10/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kolner Str.127, 40227 Dusseldorf Germany
183. Trương Suarez John, sinh ngày 30/12/1991, tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sternweg 20, 51147 Koln 

184. Đặng Hà Ni, sinh ngày 08/10/1992 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Neissstr.9, 26388 Wilheimshaven

185. Trần Frank, sinh ngày 13/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Christiani Str.8-24113 Kiel

186. Bùi Hoàng Phượng Như, sinh ngày 12/11/1991 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Freienfelsstr.23, 81249 Munchen

187. Hạ Nhật Minh, sinh ngày 08/4/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 86B-10247 Berlin

188. Trần Lê Yến Du, sinh ngày 13/02/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bahnhof Str.16, 07422 Bad-Blankenburg

189. Nguyễn Lynn, sinh ngày 10/3/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Michael-Vogel-Str.18, 91052 Erlangen

190. Nguyễn Minh Hòa, sinh ngày 27/02/1993 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Michael-Voleg-Str.18, 91052 Erlangen

191. Nguyễn Duy Quang, sinh ngày 14/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Potsdamer Str.94-14974 Ludwigsfelde

192. Trần Anh Quân, sinh ngày 06/9/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KirchStr.8-26169 Friesoythe

193. Trần Hoài Linh, sinh ngày 15/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kirch Str.8-26169 Friesoythe

194. Nguyễn Xuân Đức, sinh ngày 27/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Goethe Str.1-31275 Lehrte

195. Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 28/7/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Roscher Str.2-01139 Dresden

196. Phùng Hưng, sinh ngày 18/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Keltenstr.4,76744 Worth am Rhein
197. Trần Phạm Trung Đức, sinh ngày 23/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Levelingstr.44, 85049 Ingolstadt

198. Đỗ Trung Đức, sinh ngày 26/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gustav-makler-Str.10, 06712 Zeitz

199. Đỗ Minh Hạnh, sinh ngày 14/11/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Gustav-makler-Str.10, 06712 Zeitz

200. Nguyễn Tố Phương, sinh ngày 12/11/1991 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hauptstr 4. 26524 Hage Ot Hage

201. Mai Phương Anh, sinh ngày 17/7/1993, tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Goeckestrabe 37c, 13055 Berlin

202. Mai Thị Thu Phương, sinh ngày 21/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Goeckestrabe 37c, 13055 Berlin

203. Lưu Bách Thành, sinh ngày 02/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schwabacher Str.160, 90763 Furth

204. Lê Hoài An, sinh ngày 07/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Alt Schweriner Weg 5, 17213 Malchow

205. Hoàng Trà Mi, sinh ngày 17/10/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Landsberger Allee 96, 10249 Berlin

206. Lê Thủy Tiên, sinh ngày 09/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Sulzdorfer Strasse 4, 74523 Schwabisch Hall
207. Nguyễn Thị Tú Anh, sinh ngày 13/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Landsberger Allee 181a, 10369 Berlin
208. Nguyễn Văn Hoàn, sinh ngày 06/3/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hafbnersberg 1, 91284 Neuhaus a.d. Pegnitz

209. Nguyễn Phương Nga, sinh ngày 14/12/1987, tại Séc

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Gerhard – Hauptmann-Str. 62, 90763 Furth

210. Lê Hải Vân, sinh ngày 23/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Karl-Marx-Allee 133, 10243 Berlin

211. Lê Đức Duy, sinh ngày 01/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Korvettenstr.90, 23558 Lubeck
212. Lê Diệu My, sinh ngày 30/11/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Korvettenstr.90, 23558 Lubeck

213. Đỗ Hoàng Đan, sinh ngày 25/7/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 150, 10365 Berlin

214. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 23/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Potsdamer Str.2, 40599 Dusseldorf

215. Nguyễn Hoài Thương, sinh ngày 17/11/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Gubener Str.27, 10243 Berlin

216. Nguyễn Thảo Thương, sinh ngày 19/12/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Breite Str.40, 14943 Lukenwalde

217. Nguyễn Ngọc Khánh, sinh ngày 08/10/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hagenower Ring 30, 13059 Berlin

218. Ngô Quỳnh Trang, sinh ngày 18/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hufnerstr.65, 03042 Cottbus

219. Lưu Hoàng Hải, sinh ngày 28/6/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Pestersburger Str.2B, 10249 Berlin

220. Lưu Hoàng Sơn, sinh ngày 10/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Petersburger Str.2B, 10249 Berlin

221. Nguyễn Quang Huy Jimmy, sinh ngày 17/8/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schafergasse 20, 65428 Russelsheim
222. Lục Thùy Linh, sinh ngày 21/01/1992 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Albert – Schweitzer- Strasse 29A, 35423 Lich

223. Lê Thanh Phượng, sinh ngày 03/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Oppumerstr.31, 47799 Krefeld

224. Lê Phương Thanh, sinh ngày 06/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Gesslerstrasse 2, 76470 Otigheim

225. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 14/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Am Pferdekamp 32, 28259 Bremen

226. Tôn Nữ Trà Mi, sinh ngày 21/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: An der Irler Hohe 11, 93055 Regensburg

227. Nguyễn Mai Ngọc, sinh ngày 27/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Mellenseestrasse 57, 10319 Berlin

228. Nguyễn Phương Marie Thúy, sinh ngày 04/12/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rotaugenstrasse 26, 49661 Cloppenburg

229. Trương Anh Tiến, sinh ngày 10/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schulstr.5, 02763, Zittau 

230. Trương Ngọc Anh, sinh ngày 20/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schulstr.5, 02763, Zittau 

231. Trần Thu Trang, sinh ngày 08/8/1991 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Friedhosgasse 1, 14473 Potsdam

232. Nguyễn Phương Thanh, sinh ngày 16/12/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rotaugenstrasse 26, 49661 Cloppenburg

233. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 03/12/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ernst- Barlach – Str.10, 13059 Berlin

234. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 03/12/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ernst- Barlach – Str.10, 13059 Berlin

235. Trịnh Thị Thanh Xuân, sinh ngày 24/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Sporleinstr.36, 97616 Bad Neustadt a.d. Saale

236. Hoàng Thu Hằng, sinh ngày 27/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Frauentrautgasse 2, 91126 Schwabach

237. Trần Tuyết Anh, sinh ngày 13/12/1990 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Obere Bogenstrasse 40, 55120 Mainz

238. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 01/01/1991 tại Séc

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wagner Str5, 30851 Langenhagen

239. Nguyễn Tuấn Huy, sinh ngày 22/4/1986 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Galgenleite 115, 97424 Schweinfurt

240. Võ Thanh Hải, sinh ngày 08/8/1963 tại Lai Châu

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Nordliche Ringstr.80, 73033 Goppingen

241. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 02/12/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Maizer Landstr.412, 60326 Frankfurt

242. Nguyễn Thiên Kim, sinh ngày 09/8/1979 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Moritzstr.7, 65185 Wiesbaden

243. Trần Thị Thanh Hoài, sinh ngày 26/3/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Gimpelstrase 4, 49661 Cloppenburg

244. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 27/3/1969 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wilhelm – Bush Str 12 21423 Winsen (Luhe)

245. Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 24/6/1993 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wilhelm – Bush Str 12 21423 Winsen (Luhe)

246. Nguyễn Thị Phương Anh, sinh ngày 11/4/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wilhelm – Bush Str 12 21423 Winsen (Luhe)

247. Nguyễn Thị Quỳnh, sinh ngày 27/01/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Claudiusweg 36,18146 Rostock

248. Đào Thị Huế, sinh ngày 18/8/1985 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kongsberger str1, 26655 Westertede

249. Đào Thị Ngoan, sinh ngày 28/10/1987 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Konigsbergeer str1, 26655 Westertede

250. Trương Đức Cảnh, sinh ngày 27/12/1961 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Vogelhart str.30/4, 80807 Munchen

251. Trương Ngọc Hân, sinh ngày 12/10/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Vogelhart str.30/4, 80807 Munchen

252. Phạm Hồng Phong, sinh ngày 03/3/1964 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Binzer str. 7, 18107 Rostock 

253. Phạm Mỹ Linh, sinh ngày 25/01/2001 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Binzer str. 7, 18107 Rostock

254. Trần Thanh Thúy, sinh ngày 26/4/1985 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Munstersstr.210, 44145 Dormund

255. Nguyễn Thị Phương Liên, sinh ngày 01/01/1980 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Denkmalsplatz 4, 04910 Elsterewerda

256. Đinh Hoàng Nam, sinh ngày 18/11/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Denkmalsplatz 4, 04910 Elsterewerda

257. Hà Nguyễn Thị Tuyết Loan, sinh ngày 05/6/1981 tại Tp Hồ Chí Minh 
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dietrich-Bonhoffer. Str8, 70794 Fildestadt

258. Nguyễn Phương Dung, sinh ngày 02/10/1977 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Alzstr.6, 81549 Munchen

259. Dương Thị Nội sinh ngày 07/01/1968 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Gedser str3 18107 Rostock

260. Lê Thị Maria Mai, sinh ngày 09/10/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Gedser str3 18107 Rostock

261. Hán Minh Tuấn, sinh ngày 15/3/1988 tại Phú Thọ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Henrich – Heini – Strase 26

262. Hoàng Lữ Nguyệt Anh, sinh ngày 24/8/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Georg – Schuman-str 97, 04155 Leipzig

263. Nguyễn Đình Cường sinh ngày 18/8/1969 tại Bắc Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Witzlebentrasse 40, 28327 Bremen

264. Nguyễn Đình Dũng, sinh ngày 23/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Witzlebentrasse 40, 28327 Bremen

265. Đặng Thị Thu Hà, sinh ngày 29/5/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Konrard-wolf-str 12B, 13055 Berlin

266. Nguyễn Xuân Thảo, sinh ngày 15/11/1959 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Morgensterstrasse 31, 31787 Hameln

267. Nguyễn Linda Anh Thư, sinh ngày 21/7/2001 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Morgensterstrasse 31, 31787 Hameln

268. Phạm Thị Phương, sinh ngày 02/4/1967 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ritzweg 26 A, 26624 Sudbrookmerland OT Moordorf
269. Đỗ Đình Thạc, sinh ngày 08/10/1966 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ritzweg 26A, 26624 Sudbrookmerland OT Moordof

270. Hoàng Thị Trang Nhung, sinh ngày 26/01/1986 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: KaTharina- Geisler-str 31, 85356 Freising

271. Lê Mạnh Hùng, sinh ngày 02/6/1955 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Koblenzer str 110,112 Koblenz

272. Luyện Thị Kim Oanh, sinh ngày 19/7/1960 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Koblenzer str 110,112 56073 Koblenz

273. Lê Trung Kenvin, sinh ngày 22/01/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Koblenzer str 110, 112 56073 Koblenz

274. Lê Dũng David, sinh ngày 22/01/1998 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Koblenzer str 110,112 56073 Koblenz

275. Nguyễn Duy Hưng, sinh ngày 11/11/1973 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zeltner str26- 90443 Nurnberg

276. Phan Thị Phương Thoa, sinh ngày 03/01/1989 tại Hà Nội 
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Salomonstr41, 02826 Gorlitz
277. Nguyễn Ngọc Diệu, sinh ngày 18/01/1964 tại Tp Hồ Chí Minh 
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Fridrich – Ebert str76, 48153 Munster Erich – Weinert str 134 10409 Berlin
278. Nguyễn Thanh Hòa, sinh ngày 09/8/1986 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Scharnweber str88b 13405 Berlin

279. Nguyễn Thị Thanh Tú, sinh ngày 26/7/1981 tại Hà Nội 
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Heinrichstrasse 17, 31137 Hildeshemi

280. Ninh Tú Anh, sinh ngày 04/6/2005 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Heinrichstrasse 17, 31137 Hildeshemi

281. Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 17/10/1966 tại Yên Bái
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Chodowieckstr.24,10405 Berlin

282. Nguyễn Hà My, sinh ngày 19/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Chodowieckstr.24,10405 Berlin

283. Nguyễn Háo Dũng, sinh ngày 18/12/1967 tại Đồng Nai
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Teckweg 17, 70794 Filderstraclt Berlin

284. Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 04/12/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Teckweg 17, 70794 Filderstraclt Berlin

285. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 24/5/1991 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Teckweg 17, 70794 Filderstraclt Berlin

286. Nguyễn Sandra Huyền Trân, sinh ngày 08/6/2000 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Teckweg 17, 70794 Filderstraclt Berlin

287. Kiều Mai Anh, sinh ngày 27/11/1971 tại Lào Cai

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dorpfeldstr 53, 12489 Berlin

288. Mạc Quyên, nhà nước 14/8/1965 tại Tp Hồ Chí Minh 
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schulstr 9.13347 Berlin

289. Phạm Thị Kiều Lộc, sinh ngày 30/4/1952 tại Nam Định

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rheinsberger str11, 16827 Neuruppin OT Alt Ruppin

290. Nguyễn Viết Điền, sinh ngày 25/11/1969 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bundesallee 187, 10717 Berlin

291. Phan Hoàng Bích Loan, sinh ngày 02/5/1960 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Heinrich Gefken str3.28359 Bremen

292. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 05/11/1960 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ludwig – renn-str 31, 12679 Berlin

293. Ngô Minh Đức, sinh ngày 05/8/1991 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Marzahner promenade 39, 12679 Berlin

294. Lê Đức Thịnh, sinh ngày 14/12/1964 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lutzetrasse 10.66482 Zwiebrucken

295. Đinh Ngọc Hạnh, sinh ngày 16/6/1968 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hohenheimen str65.70184 Sttugart

296. Nguyễn Văn Sơn, sinh ngày 12/4/1957 tại Bình Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mollendorffstr 74,10367 Berlin

297. Nguyễn Thành Nhân, sinh ngày 25/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mollendorffstr 74,10367 Berlin

298. Nguyễn Minh Nguyệt, sinh ngày 02/7/1975 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schilerplatz 16.66111 Saarbucken Berlin
299. Nguyễn Ngọc Nga, sinh ngày 12/10/2001 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schilerplatz 16.66111 Saarbucken Berlin

300. Phạm Quý Phú, sinh ngày 20/11/1984 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Maikt str 20, 47608 Geldern

301. Lê Thu Trà, sinh ngày 12/10/1989 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Luisenstr14, 24534 Neumunster

302. Trần Thị Lan Phương, sinh ngày 07/6/1963 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dankmals platz 4.04910 Elsterwerda

303. Nguyễn Thị Đức Hạnh, sinh ngày 12/3/1991 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dresdnerstrabe 171a, 01705 Freital

304. Chu Đức Khánh, sinh ngày 27/7/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Siegmund Hof 2-4, 10555 Berlin

305. Lê Đoàn Hoài Nam, sinh ngày 27/11/1989 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Jahnstr.5, 37170 Uslar

306. Tạ Phương Anh, sinh ngày 26/6/1967 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Grat-Huno str.1c, 26108 – Rastede

307. Ngô Quỳnh Mai, sinh ngày 16/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Grat-Huno str.1c, 26108- Rastede

208. Hoàng Thị Lan Thảo, sinh ngày 06/9/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Stand str15-26505 Norden OT Norddeich

309. Hoàng Phạm Maria Thanh, sinh ngày 06/12/2004 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Stand str15-26505 Norden OT Norddeich

310. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 25/10/1972 tại Hà Nội 
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Emil-Schuller str7, 56068 Kolenz

311. Trần Thị Lệ My, sinh ngày 27/8/1966 tại Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Felsbach str6, 66482 Zweibricken

312. Trần Ngọc Minh, sinh ngày 18/3/1968 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Galdbacherstr8. Dusseldorf 40219

313. Hoàng Thị Họa My, sinh ngày 06/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Leererland str50/26603 Aurich

314. Đào Thùy Linh, sinh ngày 20/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Finow str 15 10247, Berlin
315. Trần Ngọc Hải, sinh ngày 12/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eichhorster str9/12689 Berlin

316. Trần Hương Lan, sinh ngày 29/3/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Eichhorster str9/12689 Berlin

317. Nguyễn An Khang, sinh ngày 19/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wunneleite 8 91126 Schwabach

318. Nguyễn Tùng Dương Jimmy, sinh ngày 20/7/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Markische Allee 86, Berlin 12681

319. Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 28/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Markische Allee 86, Berlin 12681

320. Trần Trọng Anh, sinh ngày 12/8/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Reichel str 1, 04109 Leipzig

321. Nguyễn Bảo Anh, sinh ngày 24/02/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Oeser strasse 62 65934 Frankfurt

322. Nguyễn Duy Quang, sinh ngày 08/8/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Oeser strasse 62 65934 Frankfurt

323. Nguyễn Tấn Long, sinh ngày 27/9/1991 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Oeser strasse 62 65934 Frankfurt am main
324. Nguyễn Đình Hùng, sinh ngày 25/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Max Habermann str3, Karlsruhe 76189

325. Nguyễn Lan Hương, sinh ngày 31/12/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: SchloBstrasse 50A, 42285 Wuppertal

326. Nguyễn Tuấn Đức, sinh ngày 18/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schlobstrasse 50A, 42285 Wuppertal

327. Phạm Thùy Dương, sinh ngày 29/7/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hechtseestr. 95, 81671 Munchen

328. Phạm Việt Đức, sinh ngày 01/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hechtseestr. 95, 81671 Munchen

329. Bùi Thúy Liễu, sinh ngày 19/11/1990 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wittenbacher str 12, 95100 Selb

330. Nguyễn Bích Ngọc, sinh ngày 29/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Braueskamp 26, 38124 Braunschwweig

331. Nguyễn Như Đức Anh, sinh ngày 02/01/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Jossnitzer strasse 3, 08525 Plauen

332. Trần Nguyễn Thanh Huy, sinh ngày 24/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstr. 47, 91564 Neuendettelsau
333. Nguyễn Thị Phương Dung, sinh ngày 24/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Jossnitzer strasse 3, 08525 Plauen

334. Phạm Tuấn Sơn Sonny, sinh ngày 29/11/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zingster str 3, 13051 Berlin

335. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 13/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Marktplatz 1, 35745 Herborn

336. Nguyễn Phương Quỳnh Tina, sinh ngày 09/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Thalamnnstrasse3, 39387 Oschersleben/Bode

337. Nguyễn Hồng Hà, sinh ngày 14/12/1990 tại Bungaria

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Johannister strasse 13, 38378 Warberg
338. Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 29/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mecklenburger Allee19, 18109 Rostock
339. Hoàng Minh Hiếu, sinh ngày 01/02/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eisenbahn str 4 74343 Sachenheim

340. Trần Jan, sinh ngày 23/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wersener str 87 49090 Osnabruck

341. Vũ Đức Anh, sinh ngày 14/5/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ALT- Friedrichsfelde 81, 10315 Berlin

342. Mai Tiến Cường, sinh ngày 14/3/1991 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Landsberger Allee 151, 10369 Berlin

343. Nguyễn Phương Minh, sinh ngày 23/9/1992 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Platz de veinten nationen3, 10249 Berlin

344. Vũ Thu Hường, sinh ngày 22/9/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Luzner strasse 56. 04177 Leipzig

345. Vũ Hương Giang, sinh ngày 12/02/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Luzner strasse 56. 04177 Leipzig

346. Lê Thị Ngọc Bích, sinh ngày 11/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Breslauer str 30 37574 Einbeck
347. Nguyễn Thị Tuyết Dung, sinh ngày 01/5/1958 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Landsberger Allee 301, 13055 Berlin
348. Phạm Thị Thu Hiền, sinh ngày 21/9/1984 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Landsberger Allee 301, Bei, Goerke, 13055 Berlin

349. Trịnh Alexander, sinh ngày 27/12/1991 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ludwig-Grill-Str.4, 88521 Ertingen
350. Vũ Thùy Dung, sinh ngày 26/02/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Saalburgstr. 21, 61350 Bad Homburg

351. Trần Lam Hạ, sinh ngày 05/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Im Dammwald 6, 61381 Friedrichsdorf
352. Trần Hoàng Viên, sinh ngày 22/5/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Im Dammwald 6, 61381 Friedrichsdorf

353. Nghiêm Vân Ly, sinh ngày 04/11/1991 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Louis-Pasteur-Str. 16, 60439 Frankfurt am main

354. Nguyễn Minh Ngọc, sinh ngày 31/10/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Thielenstr. 4, 56073 Koblenz

355. Nguyễn Tiệp Đức, sinh ngày 18/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Thielenstr. 4, 56073 Koblenz

356. Giang Christian, sinh ngày 26/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hans-Sauerbruch-Str.7, 78467 Konstanz
357. Hoàng Quốc Việt, sinh ngày 11/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Bahnhof 1, 34454 Bad Arolsen

358. Vũ Thanh Nhất, sinh ngày 20/5/1989 tại Đức

Giới tính: Nam
Hiện trú tại: An-st-Marien 10-47906 Kempen

359. Nguyễn Thị Thúy Linh, sinh ngày 31/8/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hauptstrasse 52, 63933 Monchberg Deutschland

360. Hoàng Xuân Phong, sinh ngày 23/12/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kaiserstr. 24, 66386 St. Ingbert 

361. Hoàng Xuân Anh, sinh ngày 26/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kaiserstr. 24, 66386 St. Ingbert

362. Mai Thanh Phi, sinh ngày 14/5/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Johannes-Muller-Str. 12, Koblen
363. Mai Thanh Phong, sinh ngày 21/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Johannes-Muller-Str. 12, Koblen

364. Đặng Bích Hiền, sinh ngày 10/11/1993 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Riebeck Str. 17, 04317 Leipzig

365. Vũ Hồng Nhung, sinh ngày 30/3/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hauptstr. 7, 54634 Bitburg
366. Vi Hao Cheng, sinh ngày 30/4/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bruchstr. 103, 40235 Dusseldorf

367. Vũ Phương Thảo, sinh ngày 25/3/1992 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lohr Str. 96, 56068 Koblenz

368. Vũ Thùy Trang, sinh ngày 17/6/1994 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lohr Str. 96, 56068 Koblenz

369. Trần Việt Hải Merlin, sinh ngày 01/8/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schmittenborn 197, 43289 Wuppertal
370. Trần Việt Phú Michael, sinh ngày 25/3/1994 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schmittenborn 197, 43289 Wuppertal

371. Trần Việt Trung Alexander, sinh ngày 10/3/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schmittenborn 197, 43289 Wuppertal

372. Phan Tiến Bách, sinh ngày 08/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mainzer Str. 21, 74653 Kunzelsau

373. Phạm Thanh Ngọc, sinh ngày 14/9/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hannoversche str 24A 30629 Hannover

374. Bùi Mai Vy, sinh ngày 30/01/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Strassburger Str. 11, 72250 Freudenstadt

375. Bùi Hoài Nam, sinh ngày 15/5/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Strassburger Str. 11, 72250 Freudenstadt

376. Nguyễn Nguyễn Trung Tuấn, sinh ngày 17/6/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hans-Backer-Str. 22, 44787 Bochum

377. Củ Cau Mùi Monika, sinh ngày 04/12/1987 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bruder str 55, 59065 Hamm

378. Nguyễn Phạm Thị Ngọc An, sinh ngày 05/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Graf-Degenfeld-Str.1, 73089 Rechberghausen

379. Đỗ Hoài Thu, sinh ngày 10/01/1991 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bleichstr. 13, 63065 Ofenbach

380. Đào Quang Minh, sinh ngày 24/6/1990 tại Bungari

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Drachenfels Str. 15, 53567 Asbach

381. Lê Huỳnh Phương Ly, sinh ngày 31/8/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Theplatz 7, 49196 Bad Laer

382. Nguyễn Thị Diễm Trang, sinh ngày 10/10/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Dachsleite 20, 48157 Munster

383. Nguyễn Thị Sơn, sinh ngày 20/6/1965 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Georgenstrasse 10, 34369 Hofgeismar

384. Mai Hoàng Anh, sinh ngày 16/8/1983 tại Tp Hồ Chí Minh 
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zeppelinstrasse 28, 28309 Bremen

385. Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 12/7/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ludwigstrasse 30, 95444 Bayreuth

386. Nguyễn Thị Đức Vân, sinh ngày 01/01/1982 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wehner Str. 4, 41068 Monchengladbach

387. Nguyễn Văn Năng, sinh ngày 02/8/1954 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: An den Vossbergen 94, 26133 Oldenburg

388. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 21/3/1958 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: An den Vossbergen 94, 26133 Oldenburg

389. Nguyễn Thị Đức Việt, sinh ngày 13/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: An den Vossbergen 94, 26133 Oldenburg

390. Nguyễn Đức Nam, sinh ngày 08/3/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: An den Vossbergen 94, 26133 Oldenburg

391. Đặng Quang Vinh, sinh ngày 28/3/1969 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Vogelsdorfer Strasse 113B, 15569 Woltersdorf

392. Tô Thị Kiều Vinh, sinh ngày 06/3/1969 tại Hải Phòng
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Vogelsdorfer Strasse 113B, 15569 Woltersdorf

393. Đặng Ngọc Quỳnh Hương, sinh ngày 12/7/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Vogelsdorfer Strasse 113B, 15569 Woltersdorf

394. Đỗ Trần Hồng Vi, sinh ngày 20/4/1978 tại Tp Hồ Chí Minh 
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Oldersumer Strasse 53A, 26603 Aurich OT Aurich

395. Nguyễn Việt Hương, sinh ngày 30/4/1967 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 91056 Erlangen, In den Strabackern 1

396. Trần Thị Bích Uyên, sinh ngày 04/01/1970 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Zur Altmuhl 1, 91710 Gunzenhausen

397. Phạm Ngọc Ly, sinh ngày 04/5/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Zur Altmuhl 1, 91710 Gunzenhausen

398. Phạm Vĩnh Ngọc Long, sinh ngày 07/10/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zur Altmuhl 1, 91710 Gunzenhausen

399. Trần Quang Bình, sinh ngày 18/3/1958 tại Quảng Ninh
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Geschwister-Scholl-Str. 23, 39307 Genthin

400. Trần Thúy Ninh, sinh ngày 22/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Geschwister-Scholl-Str. 23, 39307 Genthin

401. Trần Thị Lan, sinh ngày 08/8/1968 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Geschwister Scholl Str. 23, 39307 Genthin

402. Trần Thị Việt Ni, sinh ngày 11/4/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Geschwister Scholl Str. 23, 39307 Genthin

403. Trần Đức Tùng tony, sinh ngày 25/12/2005 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Geschwister Scholl Str. 23, 39307 Genthin

404. Trần Thị Thanh Dung, sinh ngày 25/12/1968 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Topferwall 8, 06749 Bitterfeld-Wolfen

405. Trần Nghĩa Gia Long, sinh ngày 11/01/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Topferwall 8, 06749 Bitterfeld-Wolfen

406. Nguyễn Quốc Thái, sinh ngày 23/11/1983 tại Tp Hồ Chí Minh 
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Hildesheimer Str 141, 30173 Hannover

407. Trần Tân Tiếng, sinh ngày 24/7/1963 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fritz-Kortner-Bogen 36/2, 81739 Munchen

408. Đoàn Thị Tuyết, sinh ngày 29/01/1962 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Fritz-Kortner-Bogen 36/2, 81739 Munchen

409. Trần Tấn Thuận, sinh ngày 10/12/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fritz-Kortner-Bogen 36/2, 81739 Munchen

410. Trần Tấn Thành, sinh ngày 17/12/2001 tại Đức

Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Fritz-Kortner-Bogen 36/2, 81739 Munchen

411. Nguyễn Thị Phương Dung, sinh ngày 25/02/1980 tại Hải Dương
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Isarstr.49, 91052 Erlangen

412. Nguyễn Quốc Việt, sinh ngày 20/4/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Isarstr.49, 91052 Erlangen

413. Ngô Duy Đức, sinh ngày 10/5/1947 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Im Erpener Feld 27, 49214 Bad Rothenfelde

414. Chu Văn Ngọc, sinh ngày 28/5/1966 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Margeritenstrasse 16, 85586 Poing

415. Chu Chu Huyền Trang, sinh ngày 23/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Margeritenstrasse 16, 85586 Poing

416. Chu Trí Tài Marcel, sinh ngày 28/02/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Margeritenstrasse 16, 85586 Poing

417. Mạc Duy, sinh ngày 06/11/1988 tại Hà Nội 
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eichenallee 12, 14050 Berlin

418. Chu Thị Hà, sinh ngày 24/5/1977 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Therese-Giehse-Allee 102/4, 81739 Munchen

419. Nguyễn Hoàng Nam, sinh ngày 19/02/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Therese-Giehse-Allee 102/4, 81739 Munchen

420. Cù Ngọc Hải, sinh ngày 06/11/1987 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ST. Castor-Str. 30, 56253 Treis-Karden

421. Ngô Văn Thư, sinh ngày 05/10/1965 tại Hà Nam

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stuttgarter Str. 36, 71083 Herrenberg 

422. Phạm Thi Hoa, sinh ngày 27/9/1969 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Stuttgarter Str. 36, 71083 Herrenberg 

423. Ngô Thị Ngọc Bích, sinh ngày 12/5/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Stuttgarter Str. 36, 71083 Herrenberg 

424. Ngô Ngọc Minh, sinh ngày 01/9/1997 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stuttgarter Str. 36, 71083 Herrenberg 

425. Ngô Ngọc Hoàng, sinh ngày 15/4/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stuttgarter Str. 36, 71083 Herrenberg 

426. Phạm Hồng Thịnh, sinh ngày 15/10/1970 tại Vĩnh Phúc
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ibruggerstr. 10, 33332 Gutersloh

427. Phạm Vũ Quang Hui (Kevin), sinh ngày 12/9/2001 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ibruggerstr. 10, 33332 Gutersloh

428. Tạ Thế Lâm, sinh ngày 06/9/1979 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Markt 16, 36404 Vacha

429. Đào Xuân Ngọc, sinh ngày 01/8/982 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Saalbaustr. 13, 64283 Darmstadt

430. Phạm Thị Hồng Diệu, sinh ngày 15/6/1978 tại Quảng Ngãi
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Karlsbader Strasse 38, 64295 Darmstadt

431. Woòng Mỹ Mỹ, sinh ngày 11/7/1978 tại Đồng Nai
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ojendorfer Damm 44, 22043 Hamburg 

423. Huỳnh Ngọc Nguyệt, sinh ngày 21/12/1954 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wiesbadenerstr. 4, 63110 Rodgau

433. Phùng Đức Tài, sinh ngày 22/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wiesbadenerstr. 4, 63110 Rodgau
434. Phùng Đức Tín, sinh ngày 25/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wiesbadenerstr. 4, 63110 Rodgau

435. Phùng Thị Ngọc Thành, sinh ngày 25/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wiesbadenerstr. 4, 63110 Rodgau

436. Vũ Phương Đông, sinh ngày 02/9/1964 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Hammer 12, 53545 Linz/Rhein

437. Vũ Việt Anh, sinh ngày 07/9/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Hammer 12, 53545 Linz/Rhein

438. Vũ Thành Long, sinh ngày 20/01/1998 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Hammer 12, 53545 Linz/Rhein

439. Đinh Văn Thương, sinh ngày 14/02/1961 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rottkreuzstr. 13 ½, 97080 Wurzburg

440. Bùi Thị Hải Yến, sinh ngày 19/5/1966 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rottkreuzstr. 13 ½, 97080 Wurzburg

441. Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh ngày 11/6/1975 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schusterinsel 16, 79576 Weil am Rhein

442. Vũ Thanh Quế, sinh ngày 28/9/1970 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Backerstr. 15, 56727 Mayen
443. Bùi Thị Dung, sinh ngày 19/12/1983 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Marktstr. 12, 57078 Siegen

444. Nguyễn Thị Kim Sinh, sinh ngày 23/5/1964 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bismarckstr. 2, 57518 Betzdorf

445. Trần Ngọc Hoàng Lan, sinh ngày 07/12/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Marktstr. Burgstrasse 37, 57518 Betzdorf

446. Trần Văn Toàn, sinh ngày 10/12/1966 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mainzer Str. 215, 55743 Idar-Oberstein

447. Lưu Đức Trung, sinh ngày 05/3/1988 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bismarchkstr. 2, 57518 Betzdorf

448. Hồ Thùy Linh, sinh ngày 08/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 45, 26441 Jever

449. Dương Thùy Linh, sinh ngày 24/9/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Eisenacher Strasse 6, 04155 Leipzig

450. Nguyễn Tú Trang, sinh ngày 14/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wolfnitzer Ring87, 01169 Dresden

451. Chu Việt Anh, sinh ngày 08/12/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kamenzer Weg 28, 30519 Hannover

452. Đỗ Huy Đức, sinh ngày 10/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schlehenweg 2, 18147 Rostock
453. Nguyễn Thu Giang, sinh ngày 08/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Blockfeldstr.v 2, 67112 Mutterstadt
454. Bùi Thanh Quỳnh, sinh ngày 31/3/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Abelmann Str. 2, 30519 Hannover

455. Bùi Thiên Fú, sinh ngày 01/9/1999 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Abelmann Str. 2, 30519 Han

456. Ngô Hải Mi, sinh ngày 25/7/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hidesheim Str. 145A, 30173 Hannover

457. Nguyễn Minh Huy, sinh ngày 27/4/1994 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Riebeckerstrasse 17, 04317 Leipzig

458. Nghiêm Tony, sinh ngày 10/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Theresienstrasse 60, 04129 Leipzig

459. Vũ Tuyến Hoàng Anh, sinh ngày 18/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Marzahner Promenade 49, 12679 Berlin

460. Vũ Tuyến Anh Quang, sinh ngày 23/6/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Marzahner Promenade 49, 12679 Berlin

461. Lê Minh Tuấn, sinh ngày 23/12/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Tierpark 58, 10319 Berlin
462. Lê Hoàng Nam, sinh ngày 03/02/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Tierpark 58, 10319 Berlin

463. Nguyễn Viết Đức Việt, sinh ngày 09/11/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Emanuelstrasse 10A, 10317 Berlin

464. Trần Diệu Minh, sinh ngày 18/3/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Keltenstr. 8, 76744 Worth am Rhein

465. Nguyễn Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 04/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: AsbachStr. 8, 53543 Linz/Rhein
466. Bùi My Thùy Linh Katrin, sinh ngày 05/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Uhlandstr. 26, 92237 Sulzbach-Rosenberg

467. Dư Thu Hà, sinh ngày 27/10/1994 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Beyerstrasse 4, 09113 Chemnitz

468. Đặng Ngọc Minh, sinh ngày 30/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhofstrasse 4, 04910 Elterswerda
469. Trần Tuấn Tú, sinh ngày 20/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Weissenseer Weg 18, 10367 Berlin

470. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 06/01/1992 tại Đức
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Martinstr. 37, 41063 Monchengladbach

471. Nguyễn Bá Trung Đức, sinh ngày 07/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Komotauer Str. 19, 90766 Furth

472. Nguyễn Mỹ Duyên, sinh ngày 03/12/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Am forstgarten 1, 49661 Cloppenburg

473. Vũ Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 19/10/1990 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Markt 13, 01917 Kamenz

474. Hoàng Xuân Tùng, sinh ngày 28/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rhinstrasse 7, 10315 Berlin

475. Hoàng Minh Lộc, sinh ngày 03/7/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rhinstrasse 7, 10315 Berlin

476. Bùi Duy Hoàng, sinh ngày 14/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Alexanderstrasse 27, 10179 Berlin

477. Nguyễn Duy Anh, sinh ngày 15/4/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Alexanderstrasse 27, 10179 Berlin

478. Trương Mai Anh, sinh ngày 10/01/1991 tại Đức
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Marienstr. 16, 90402 Nurnberg 

479. Phạm Kenny Vinh, sinh ngày 04/7/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wilhelmsruher Damm 114, 13439 Berlin

480. Phạm Kevin Quang, sinh ngày 18/02/1997 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wilhelmsruher Damm 114, 13439 Berlin
481. Nguyễn Đỗ Hà My Diana, sinh ngày 25/5/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Mascherner Kirchweg 72, 21218 Seevetal GT Hittfeld
482. Đỗ Thị Kim Liên, sinh ngày 23/7/1993 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Birkenpilzweg 01, 16515 Oranienburg/OT Schmachtenhagen

483. Phùng Diệu Linh, sinh ngày 25/9/1990 tại Tiệp Khắc

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Jupiterweg 16, 90763 Furth
484. Bùi Như Hoàng, sinh ngày 29/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Entenpfuhl 28, 56068 Koblenz

485. Bùi Lâm Khả Vi, sinh ngày 02/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Mayener Str. 7, 56070 Koblenz

486. Bùi Lâm Vĩnh Kha, sinh ngày 05/5/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mayener Str. 7, 56070 Koblenz

487. Nguyễn Quốc Hải Sơn, sinh ngày 15/3/1991 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ursularstrasse 12A, 49661 Cloppenburg

488. Nguyễn Quốc Hải Long, sinh ngày 18/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Ursularstrasse 12A, 49661 Cloppenburg

489. Nguyễn Tường Vi, sinh ngày 28/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Birkenweg 2, 14943 Luckenwalde
490. Ngô Thị Liên, sinh ngày 19/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Buhlhoferstrasse 3, 74653 Ingelfingen
491. Bùi Vũ Thùy Liên, sinh ngày 28/6/1993 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Mehrower Allee 43, 12687 Berlin

492. Bùi Vũ Hải Nam, sinh ngày 17/12/1996 tại Dức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mehrower Allee 43, 12687 Berlin

493. Bùi Anh Thư, sinh ngày 14/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Von-Osten-Str. 12, 86199 Augsburg

494. Dương Quang Minh, sinh ngày 23/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Krunbacher Str.09A, 89331 Burgau

495. Vũ Thanh Huyền, sinh ngày 29/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Jenaer Str. 19, 91058 Erlangen

496. Nguyễn Thiên Hoàng Alexandra, sinh ngày 08/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Putbusser Str. 42, 13355 Berlin

497. Nguyễn Ngọc Việt, sinh ngày 13/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eisenbahnstrasse 5, 49661 Cloppenburg

498. Nguyễn Ngọc Đại, sinh ngày 01/9/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eisenbahnstrasse 5, 49661 Cloppenburg

499. Nguyễn Tiết Quốc, sinh ngày 13/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eisenbahnstrasse 5, 49661 Cloppenburg

500. Nguyễn Thúy San, sinh ngày 18/11/1991 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bahnhofstrasse 34A, 54595 Prum

501. Đinh Ngọc Minh Sơn, sinh ngày 25/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Salzbrunner Strasse 5, 14193 Berlin

502. Cao Thành Trung, sinh ngày 24/7/1996 tại Đức
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Inselstrasse 70, 49661 Cloppenburg

503. Đào Bá Hoàng Philipp, sinh ngày 15/7/1996 tại Đức

Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Blumenstr. 24, 59555 Lippstadt
504. Đào Huyền Trang, sinh ngày 07/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Blumenstr. 24, 59555 Lippstadt

505. Trần Thu Trang, sinh ngày 16/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Nordstrasse 25, 04567 Kitzscher

506. Trần Lệ Thu, sinh ngày 01/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Glockenheide 11, 49439 Steinfeld

507. Nguyễn Duy Tuấn, sinh ngày 14/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Auf der Hardt 32, 49632 Essen

508. Trần Thùy Linh, sinh ngày 28/12/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nordstrasse 25, 04567 Kitzscher

509. Trương Thanh Trúc Sandra, sinh ngày 30/8/1991 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Helsinkier Str. 27, 18107 Rostock

510. Trương Công Đại Dawis, sinh ngày 08/5/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Helsinkier Str. 27, 18107 Rostock

511. Lê Công Đức, sinh ngày 07/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstr. 71A, 02779 Grossschonau

512. Võ Đình Huyền Sương, sinh ngày 27/7/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Tempelhopfer Damm 222, 12099 Berlin

513. Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh ngày 19/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wittenberger Strasse 81, 04129 Leipzig

514. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 03/11/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Wittenberger Strasse 81, 04129 Leipzig

515. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 27/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Jakob-Kaiser-Str. 10/6, 81737 Munchen

516. Nguyễn Trọng Dũng, sinh ngày 13/11/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Feuerbachstr. 64, 12163 Berlin

517. Phạm Nguyễn Trà Hương, sinh ngày 07/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schulze-Boysen-Str. 49, 13065 Berlin

518. Nguyễn Bá Lân, sinh ngày 23/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Norderholm 8, 24955 Harrislee

519. Nguyễn Bá Long, sinh ngày 11/8/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Norderholm 8, 24955 Harrislee

520. Hà Ngọc Đạt, sinh ngày 31/12/1998 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstr. 29, 26452 Sande

521. Hà Thị Huyền Thảo, sinh ngày 18/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hauptstr. 29, 26452 Sande

522. Hoàng Minh, sinh ngày 22/6/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Otto-Hahn-Str. 50, 41751 Viersen

523. Hoàng Phụng Nhi, sinh ngày 11/10/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Otto-Hahn-Str. 50, 41751 Viersen

524. Đoàn Lê Vi Julia, sinh ngày 23/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Von-Gumbel-Str.7,95615 Marktredwitz

525. Bùi Giáng Ngọc, sinh ngày 18/5/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Jahnstrasse 09A, 26676 Barssel

526. Bùi Đức Giang, sinh ngày 07/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Jahnstrasse 09A, 26676 Barssel

527. Ngô Thị Thu Mai, sinh ngày 01/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Siegfriedstrasse 144, 10365 Berlin

528. Ngô Thị Mai Nhi, sinh ngày 22/12/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Siegfriedstrasse 144, 10365 Berlin

529. Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 16/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Knollweg 6, 87700 Memmingen

530. Hà Minh Hùng, sinh ngày 26/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Martinweg 4, 77652 Offenburg

531. Kiều Tố Liên, sinh ngày 02/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rebhuhnweg 12A, 49661 Cloppenburg

532. Bùi Xuân Khanh, sinh ngày 18/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ilburger Str. 60, 49082 Osnarbruck
533. Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh ngày 01/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Odernitzer Str. 6, 02906 Niesky

534. Huỳnh Phương Khanh, sinh ngày 05/4/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Frauenjmantelanger 21/2, 80937 Munchen
535. Hoàng Long, sinh ngày 20/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ottstr. 11, 73079 Sussen

536. Trương Văn Huy, sinh ngày 23/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Weitlingstr. 48, 10317 Berlin

537. Trần Khánh Vi, sinh ngày 08/9/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Killinger Str. 80, 91056 Ealangen

538. Nguyễn Thị Ý Nhi, sinh ngày 30/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dobmannstr.2, 80993 Munchen

539. Ngô Nam Phong, sinh ngày 17/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hufnerstr. 65, 03042 Cottbus

540. Phạm Hằng, sinh ngày 20/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Reutlinger Str. 26, 72800 Enignen

541. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 30/3/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Mozartweg 6, 74572 Blaufelden

542. Phạm Việt Anh, sinh ngày 06/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mittlere Uferstrasse 105/2, 73614 Schorndorf

543. Nguyễn Thanh Ni, sinh ngày 13/6/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Konrad-Wolf-Allee 50, 14480 Potsdam

544. Nguyễn Mai Thanh, sinh ngày 19/5/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Konrad-Wolf-Allee 50, 14480 Potsdam.
545. Vũ Ngọc Tiến, sinh ngày 06/4/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kunoweiher 03A, 54439 Saarburg 

546. Nguyễn Nga Hằng, sinh ngày 15/11/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Am Gasthaus 4, 26725 Emden 

547. Nguyễn Lan Phương, sinh ngày 12/10/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Gasthaus 4, 26725 Emden

548. Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 17/02/1997 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Arnulfstr. 141, 80637 Munchen 

549. Trương Hoàng Thiên, sinh ngày 04/02/1999 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Brauhausgasse 21, 07806 Neustadt an der Orla 

550. Trần Thị Nga, sinh ngày 30/10/1958 tại Thái Bình 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dachsweg 5-31303 Burgdorf 

551. Nguyễn Thị Ngọc Hà, sinh ngày 04/9/1955 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Grellstrasse. 5a, 10409 Berlin 

552. Nguyễn Tuyết Nga, sinh ngày 27/12/1966 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Steinmeisterweg 51, 13593 Berlin 

553. Đỗ Thành Nghĩa, sinh ngày 03/5/1991 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Reuterstrasse 12, 49377 Vechta 

554. Đinh Thị Thu Hà, sinh ngày 15/9/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Grabenbach 52, 88171 Weiler-Simmerberg 

555. Nguyễn Hải Vân Anh, sinh ngày 12/02/1993 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Georgenstr. 60, 92224 Amberg 

556. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 26/3/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Georgenstr. 60, 92224 Amberg 

557. Lê Hùng Trung Tiến, sinh ngày 11/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Platz der Vereinten Nationen 22, 10249 Berlin 

558. Nguyễn Quỳnh Anh, sinh ngày 22/10/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Olgastr. 68C, 70182 Stuttgart 

559. Nguyễn Hoàng Lâm, sinh ngày 14/6/1991 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hochstadter weg 13 – 80997 Munchen – Deutschland 

560. Nguyễn Võ Huyền Linh, sinh ngày 07/4/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Burmesterstr. 7/2, 80939 Munchen 

561. Trần Đình Vinh, sinh ngày 27/10/1996 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Im Ort 1, 17207 Robel/Muritz 

562. Phạm Lan Phương, sinh ngày 30/7/1990 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Marggrafstrasse 2, 30880 Laatzen 

563. Lê Vũ Long Henry, sinh ngày 08/02/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Waihengeyerstrasse 10, 89415 Lauingen 

564. Lê Vũ Trúc Maike, sinh ngày 20/12/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Waihengeyerstrasse 10, 89415 Lauingen 

565. Trần Thị Dung, sinh ngày 24/3/1999 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Weltlingstr. 28, 10317 Berlin 

566. Nguyễn Hùng Mạnh, sinh ngày 17/9/1994 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Martin-Riesenburg – Str.33, 12627 Berlin 

567. Nguyễn Hùng Cường, sinh ngày 18/01/1993 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Martin-Riesenburg – Str.33, 12627 Berlin 

568. Nguyễn Hương Ly, sinh ngày 24/7/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tauchaer Strasse 11, 04357 Leipzig 

569. Nguyễn Phi Hưng, sinh ngày 15/10/1997 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Tauchaer Strasse 11, 04357 Leipzig 

570. Nguyễn Bảo Sang, sinh ngày 21/11/1999 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wegastrasse 10, 04205 Leipzig 

571. Nguyễn Chí Hiếu, sinh ngày 04/6/1994 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Wegastrasse 10, 04205 Leipzig 

572. Trần Thùy Nhi, sinh ngày 20/01/1990 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Cosmaekirchhof 2, 21682 Stade 

573. Đinh Thị Lan Anh, sinh ngày 16/12/1993 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Haidermuhler weg 20. 12437 Berlin 

574. Trần Ngọc Thảo, sinh ngày 23/6/1984 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Henning-von-Treskow-Weg 18B, 21684 Stade 

575. Phạm Quế Lâm, sinh ngày 12/4/1994 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Romerstr. 48Q, 86368 GersThơfen 

576. Nguyễn Thanh Hạnh Phúc, sinh ngày 02/02/1991 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bremer Str. 208, 26389 Wilhelmshaven 

577. Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, sinh ngày 11/01/1992 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Bertha-Von-Suttner-Allee 24, 21614 Buxtehude 

578. Đinh Đức Hoàng, sinh ngày 02/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Grosse Strasse 49, 19243 Wittenburg 

579. Phan Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 28/3/1997 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Geiststr.44, 06108 Halle/Saale

580. Đặng Việt Đức, sinh ngày 26/8/1991 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhofstrasse 4, 04910 Elsterwerda 

581. Nguyễn Thế Hậu, sinh ngày 15/4/1999 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Schlickenkemp 17, 44265 Dortmund 

582. Hoàng Trâm Anh, sinh ngày 02/7/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Pommersche Str.6, 26382 Wilhelmshaven 

583. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 01/10/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schlickenkamp 17, 44265 Dortmund 

584. Nguyễn Việt Dũng, sinh ngày 25/7/1992 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Dresdner Strasse 23, 64846 Gross-Zimmern 

585. Hồ Trà My, sinh ngày 01/02/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rostocker Strasse 2, 04339 Leipzig 

586. Nguyễn Mạnh An, sinh ngày 03/9/1997 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Kaiserstrasse 103, 63065 OffenbacHam Main 

587. Nguyễn Tố Nhan, sinh ngày 07/11/1991 tại Đức
Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kaiserstrasse 103, 63065 OffenbacHam Main 

588. Đoàn Hải Anh, sinh ngày 17/4/1992 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhofstrasse 41, 08523 Plauen 

589. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 23/6/2000 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fontanesiedlung 35, 16761 Hennigsdorf

590. Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 22/7/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Fontanesiedlung 35, 16761 Hennigsdorf

591. Vũ Thị Minona, sinh ngày 09/02/1999 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Helsinkier Str. 8, 18107 Rostock 

592. Phan Hồng Nhung, sinh ngày 29/6/1990 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 28A, 14712 Rathenow 

593. Trần Huyền Trang, sinh ngày 07/5/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Am Korgraben 1i, 14712 Rathenow 

594. Lê Thùy Linh, sinh ngày 29/3/1991 tại Slovakia 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Grasweg 10, 21217 Seevetal 

595. Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 05/01/1994 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mehrower Allee 36B, 12687 Berlin 

596. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 05/11/1991 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rosa-Luxemburg-Str. 9, 07985 Elsterberg 

597. Trần Tiến Dũng, sinh ngày 10/10/1991 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mullerstr. 92, 13349 Berlin 

598. Mai Ngọc Lin, sinh ngày 12/12/1994 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Pasteustr. 41, 10407 Berlin 

599. Mai Ngọc Sơn, sinh ngày 27/12/1998 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Pasteustr. 41, 10407 Berlin 

600. Lê Hạnh Bích, sinh ngày 21/9/1997 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Grosse Hagenstrasse 36, 14712 Rathenow 

601. Đào Ngọc Ngà, sinh ngày 06/6/1994 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Carl-orff-Bogen 199/3, 80939 Munchen 

602. Đào Đình Stefan, sinh ngày 25/3/2000 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Carl-orff-Bogen 199/3, 80939 Munchen 

603. Nguyễn Thị Vân Anh, sinh ngày 22/4/1972 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Altlobatu 7/01159 Dresden 

604. Đặng Dang Kim Dung, sinh ngày 12/6/1998 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Altlobatu 7/01159 Dresden 

605. Phạm Thái Hòa, sinh ngày 01/2/1959 tại Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Katzbach Str. 27 22547 Hamburg
606. Phạm Quốc Bình, sinh ngày 31/01/1997 tại Tp. Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Katzbach Str. 27 22547 Hamburg
607. Đinh Quang Thao, sinh ngày 13/02/1969 tại Thái Bình 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Erzbergers STR.23 72108, Rottenburg am Neckar 

608. Đinh Quang Thắng, sinh ngày 30/11/1993 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Erzbergers STR.23 72108, Rottenburg am Neckar 

609. Đinh Quang Nam Michael, sinh ngày 24/11/2000 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Erzbergers STR.23 72108, Rottenburg am Neckar 

610. Đặng Quỳnh Mai, sinh ngày 17/10/1968 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Rudolfplatz.2 10245 Berlin 

611. Trần Thị Hồng Hà, sinh ngày 09/10/1969 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Obere Kaiserstrasse 151 66386 St.Ingbert, Rohrbach 

612. Đào Tuấn Anh, sinh ngày 26/8/1989 tại Nha Trang 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Ollerlohstr. 5A, 25337 Elmshorn 

613. Đào Tú Anh, sinh ngày 20/5/1991 tại Nam Định 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ollerlohstr. 5A, 25337 Elmshorn 

614. Nguyễn Lệ Thủy, sinh ngày 22/4/1985 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lamm strasse 9, 6648 Zweibrucken 

615. Nguyễn Lê Diệu Phương, sinh ngày 04/6/1968 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gminder Str 21, 72762, Reutlinren 

616. Nguyễn Thị Bá Nhã, sinh ngày 23/01/1985 tại Đà Nẵng 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Chlodwigstrasse 17, 56068 Koblenz 

617. Nguyễn Hồng Thắm, sinh ngày 16/02/1982 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Breite Str.50, 66115 Saabrucken 

618. Trương Thị Tuyết, sinh ngày 26/5/1970 tại Hải Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mainzer Str.184, 55743 Idar-Oberstein 

619. Đồng Mạnh Hùng, sinh ngày 20/9/1983 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Larchen Str.16, 18273 Gustrow 

620. Nguyễn Thái Hà, sinh ngày 20/11/1968 tại Lai Châu 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kakenflur 18b, 22419 Hamburg 

621. Đào Thị Thu Hiền, sinh ngày 28/01/1969 tại Thái Bình 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dr-Wilhelm-Kulz-Str. 65, 09618 Brand Erbisdorf 

622. Đặng Thị Bình Nguyên, sinh ngày 19/8/1975 tại Khánh Hòa 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ebereschenweg 33, 22850 Norderstedt – Deutschland 

623. Trần Đặng Thùy Dương, sinh ngày 20/3/1997 tại Khánh Hòa 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ebereschenweg 33, 22850 Norderstedt – Deutschland 

624. Trần Thanh Tấn Phát, sinh ngày 16/01/2000 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ebereschenweg 33, 22850 Norderstedt – Deutschland 

625. Nguyễn Thị Minh Tuyền, sinh ngày 09/8/1969 tại An Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Waterbloeckenwiese 14-22143 Hamburg – Germany 

626. Nguyễn Thanh Trường, sinh ngày 16/12/1965 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Juden Str4, 06886 Luther Stadt Wittenberg 

627. Nguyễn Xuân Tuấn, sinh ngày 01/5/1962 tại Nghệ An 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bornsgasse 3A – 56076 Koblenz 

628. Nguyễn Gia Định, sinh ngày 15/12/1985 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Geibel Strasse 54, 04129 Leipzig 

629. Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 21/3/1985 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Budapester Str.83, 18057 Rostock 

630. Nguyễn Quang Hưng, sinh ngày 01/9/1990 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schlossstr. 37A, 19053 Schwerin 

631. Trần Thị Thanh, sinh ngày 15/12/1972 tại Bình Thuận 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 54470 Bernkastel – Kues 

632. Trần Long, sinh ngày 19/02/1992 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 54470 Bernkastel – Kues 

633. Hồ Văn Chữ, sinh ngày 12/5/1967 tại Bình Định 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kaiserstrasse 8, 27793 Wildeshausen 

634. Hồ Phan Du Hiếu, sinh ngày 21/9/1991 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Kaiserstrasse 8, 27793 Wildeshausen 

635. Hồ Thành Duy, sinh ngày 27/01/2005 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kaiserstrasse 8, 27793 Wildeshausen

636. Trần Trọng Trung, sinh ngày 04/6/1969 tại Phú Thọ 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kardinalstrasse 12, 54470 Bernkastel – Kues 

637. Thân Khánh Ngọc, sinh ngày 21/9/1985 tại Bắc Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sbeckenreie 32b, 22119 Hamburg 

638. Nguyễn Thành Trung, sinh ngày 13/7/1984 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kopenicker Str.79, 10179 Berlin 

639. Trần Hòa Phong Hưng, sinh ngày 16/11/1978 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: August – Dosenbach – Str.1, 76189 Karlsruhe 

640. Nguyễn Phương Nga, sinh ngày 29/9/1971 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Niehler Str.149, 50733 Koln 

641. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 06/8/1960 tại Phú Thọ 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Vulkanstrasse.55, 10367 Berlin 

642. Đặng Thị Thu Hạnh, sinh ngày 09/5/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vulkanstrasse.55, 10367 Berlin 

643. Đặng Thu Hà, sinh ngày 28/10/1997 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vulkanstrasse.55, 10367 Berlin 

644. Kim Thị Ngọc Bích, sinh ngày 30/9/1974 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Keilstr.5, 27637 Nordholz Cuxhaven 

645. Trần Ngọc Khánh, sinh ngày 29/5/1988 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 213, 10365 Berlin 

646. Lương Thị Yến, sinh ngày 21/6/1987 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Helene – Weigel – Platz 6, 12681 Berlin 

647. Nguyễn Thanh Dũng, sinh ngày 28/3/1961 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Heilbronner Str.189, 70191 Stuttgart 

648. Mạnh Lệ Hữu, sinh ngày 19/8/1969 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BerTha-von-suttner-Strasse 44, 58636 Iserlohn 

649. Hoàng Lê Thị Thanh Hằng, sinh ngày 15/4/1972 tại Quảng Ngãi 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Im Hirschlandchen 16, 60529 Frank furt am Main 

650. Lê Tuấn Anh, sinh ngày 29/4/1982 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Philipp – brandin – Str. 6, 18146 Rostock

651. Nguyễn Thụy Anh Khoa, sinh ngày 18/8/1985 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Meurerstr 31, 15234 Frankfurter/Oder

652. Thái Văn Lương, sinh ngày 23/8/1966 tại Quảng Bình 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Reitweg 19B, 17491 Greifswalb Ot Gross Schonwalde 

653. Trần Thanh Hà, sinh ngày 06/9/1986 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Richard – sorge – Str 39, 10249, Berlin 

654. Vương Tuấn Khang, sinh ngày 02/4/1978 tại Hải Dương 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Reichenberger Str. 48, 86161 Augsburg 

655. Vương Tuấn An Kenvin, sinh ngày 21/11/2004 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Reichenberger Str. 48, 86161 Augsburg 

656. Nghiêm Thị Phương Thảo, sinh ngày 28/12/1984 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: An der Wuhlheide 90, 12459 Berlin 

657. Lương Thị Thanh Hòa, sinh ngày 27/7/1975 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Klonnerstrasse 55, 44143 Dortmund 

658. Nguyễn Thị Quế Hương, sinh ngày 19/9/1985 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schlossstr 95, 82140 Olching 

659. Lê Thị Hoàng Nga, sinh ngày 26/10/1967 tại Tp. Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Harleshauser Strasse 121 A, 34128 Kassel 

660. Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh ngày 14/10/1960 tại Bình Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Holzweg 71, 40789 Monheim 

661. Diệp Mỹ Quyên, sinh ngày 21/8/1994 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Holzweg 71, 40789 Monheim 

662. Nguyễn Tố Lan, sinh ngày 22/9/1983 tại Tp. Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Plenzlauer Berg 18, 10405 Berlin 

663. Đặng Hữu Bái, sinh ngày 13/02/1960 tại Quảng Trị 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ribnitzer Str 21, 13052 Berlin 

664. Trần Thị Loan, sinh ngày 17/01/1963 tại Quảng Trị 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ribnitzer Str 21, 13052 Berlin 

665. Đặng Trần Mỹ Linh, sinh ngày 28/11/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ribnitzer Str 21, 13052 Berlin 

666. Đặng Trần Diệu Linh, sinh ngày 15/11/1994 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ribnitzer Str 21, 13052 Berlin 

667. Đinh Mạnh Tuấn, sinh ngày 07/01/1992 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kirchstr.14, 73054 Eislingen 

668. Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 07/10/1992 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 9a, 27793 Wildeshausen 

669. Lê Đức Anh, sinh ngày 31/3/2006 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 11D, 64546 Morfelden 

670. Nông Hoài Thu, sinh ngày 25/7/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Elly.Hueuss-Knapp-Str.21, 27793 Wildeshausen 

671. Nguyễn Thu Hằng, sinh ngày 12/02/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Parkweg 49, 28832 Achim 

672. Hồ Ngọc Mai Hân, sinh ngày 08/6/1996 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Domanen Str.40, 54295 Trier 

673. Võ Trần Hải Triều, sinh ngày 18/9/1996 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schondorfer Str.3, 54292 Trier

674. Hồ Nguyên Bảo, sinh ngày 05/4/2000 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Domanen Str.40, 54295 Trier 

675. Trịnh Xuân Hải, sinh ngày 28/9/1992 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stukenborg 117, 49377 Vechta 

676. Nguyễn Vân Ý, sinh ngày 25/7/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Koblenz – Olper – Str.67, 56170 Benndorf 

677. Nguyễn Thiên Trang, sinh ngày 25/9/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dorscbergstr.2, 76744 Worth am Rhein 

678. Cung Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 21/12/1989 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Frankfurterstr.100, 53840 Troisdorf 

679. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 24/12/1990 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Paulinenstr.19, 72770 Reutlingen 

680. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 31/7/1992 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Lindenstr.33, 76770 Hatzenbuhl, CHLB Đức

681. Nguyễn Mai Anh, sinh ngày 06/8/1994 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hugelstr.37, 64283 Darmstadt 

682. Nguyễn Lê Hân, sinh ngày 30/5/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Untergasse.3, 61250 Usingen 

683. Ngô Điệp Liễu Quỳnh, sinh ngày 17/3/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Keltenstr.11, 76744 Worth 

684. Lò Minh Hải, sinh ngày 24/5/1992 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhofstr.44, 34454 Bad Arolsen 

685. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 16/8/1991 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Hugelstr.37, 64283 Darmstadt 

686. Vũ Hồng Linh, sinh ngày 23/12/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Erich – Weinert - Str.17, 04105 Lepzig 

687. Võ Trần Hải Đăng, sinh ngày 14/11/1992 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schondorferstr.3, 54292 Trier 

688. Bùi Tấn Quang, sinh ngày 08/12/1994 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Katharinestr.10, 56253 Tries – Karden 

689. Vũ Gia Khoa, sinh ngày 25/3/1997 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Erich – Weinert - Str. 17, 04105 Leipzig 

690. Võ Trường Bảo, sinh ngày 07/11/1993 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Polsumer Str. 172, 45896 Gelsenkirchen 

691. Trần Lan Mai, sinh ngày 22/11/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gottinger Chaussee 138, 30459 Hannover 

692. Bùi Đức Huy, sinh ngày 30/5/2000 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Katharinenstr.10, 56253 Tries – Karden 

693. Bùi Phương Nam, sinh ngày 25/9/1992 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Erthalstr.2, 97074 Wurzburg 

694. Nguyễn Thúy Hiền, sinh ngày 17/6/1995 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Viktoriastr.21, 66111 Saarbrucken 

695. Nguyễn Thị Hồng Thoa, sinh ngày 06/10/1995 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Saarstr.106, 54290 Trier 

696. Đỗ Thúy Anh, sinh ngày 29/5/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Friedich – Siegert - Str.11, 56564 Neuwied 

697. Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 02/9/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Beutelweg 1, 54292 Trier 

698. Đỗ Xuân Anh, sinh ngày 08/6/1991 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Silcherstr.22, 71088 Holzgerlingen 

699. Hoa Mỹ Linh, sinh ngày 13/01/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frauenlobstr.40, 55118 Mainz 

700. Trần Ngọc Li, sinh ngày 23/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Avelsbacherstr.18, 54295 Trier 

701. Bùi Thị Mai Phuơng, sinh ngày 01/5/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Johannestr.170, 99084 Erfurt 

702. Nguyễn Thị Phương Du, sinh ngày 19/01/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Pyer Kirchweg 33, 49134 Wallenhorst 

703. Trần Thị My My, sinh ngày 22/3/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Helsinkistr.4/1, 81829 Munchen 

704. Phan Hoàng Danh, sinh ngày 10/9/1998 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Utrechterstr.28, 28259 Bremen 

705. Phan Hoàng Định, sinh ngày 06/12/1993 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Utrechterstr.28, 28259 Bremen 

706. Phan Hoàng Lan, sinh ngày 28/11/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Utrechterstr.28, 28259 Bremen 

707. Phan Văn Như Quỳnh, sinh ngày 28/02/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Weibkirchner Weg 2A, 61348 Bad Homburg 

708. Lê Thị Thùy Linh, sinh ngày 18/10/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hausenring 26/A, 70499 Stuttgart 

709. Lê Hải Yến, sinh ngày 20/5/1995 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hausenring 26/A, 70499 Stuttgart 

710. Phạm Quỳnh Anh, sinh ngày 30/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Fasanenstr.28, 49716 Meppen 

711. Nguyễn Việt Hoàng, sinh ngày 27/02/1992 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Thomas – Mann - Str.2, 63477 Maintal 

712. Nguyễn Đăng Mạnh, sinh ngày 01/9/1991 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Dieburger Str.26, 64380 Rossdorf 

713. Trần Hào, sinh ngày 31/5/1999 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Karlicher Str.3, 56218 Muhlheim 

714. Phạm Maica, sinh ngày 22/9/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Annette – Kobl – Anger 7, 81737 Munchen 

715. Ngô Thị Diệp Linh Helen, sinh ngày 18/5/1989 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Berlinerstr.31, 61449 Steinbach Taunus 

716. Trần Thị Diễm Hương, sinh ngày 27/8/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: An der Alten Post, 35390 Giessen 

717. Quách Thương, sinh ngày 11/12/1992 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhofstr.24, 54292 Trier 

718. Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh ngày 31/8/1992 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Georgstr.17, 49377 Vechta

719. Nguyễn Huy Hoàng Nam, sinh ngày 28/3/1993 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: An der Schule 8, 49565 Bramsche 

720. Vũ Thu Hường, sinh ngày 05/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Arnekenstr.9c, 31134 Hildesheim 

721. Nguyễn Hoàng Tường Vy, sinh ngày 20/12/1996 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: An der Schule 8, 49565 Bramsche 

722. Quách Thiên, sinh ngày 18/3/1998 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Bahnhofstr.24, 54292 Trier 

723. Đào Quỳnh Hương Jana, sinh ngày 19/5/1996 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schulstr.8, 66976 Rodalben 

724. Đào Quỳnh Trang, sinh ngày 03/4/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schulstr.8, 66976 Rodalben 

725. Đỗ Văn Nam Sơn, sinh ngày 26/4/1991 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Berliner Str.9, D-63654 Budingen 

726. Ngô Thị Phương Nhi, sinh ngày 04/10/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Grosse Str.32-49201 Dissen 

727. Nguyễn Linda, sinh ngày 01/01/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Blankenauer Str.7, 09113 Chemnitz 

728. Nguyễn Ngọc Minh Hương, sinh ngày 11/12/1990 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Allee Str. 37, 58097 Hagen 

729. Nguyễn Ngọc Thu Thảo, sinh ngày 05/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Saarbrueckerrstr. 64, 66849 Landstuhl 

730. Nguyễn Ngọc Thanh, sinh ngày 15/6/1988 tại Tiệp Khắc 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Amsuitenhof 12i-402 53117 Bonn 

731. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 25/6/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Balduin Str. 1b-54470 Bernkastel – Kues 

732. Nguyễn Hoài Trang, sinh ngày 25/5/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Jadengasse 6-61169 Friedberg 

733. Trần Hiệp, sinh ngày 31/5/1999, tại Đức

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Karliecher Str. 3-56218 Muhlheim 

734. Trần Anh Tuấn, sinh ngày 11/6/1992, tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Rhein Str.114, 56179 Vallendar 

735. Bùi Thị Minh Thu, sinh ngày 07/10/1992 tại Đức
Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hohner Str.29-78647 Trossingen 

736. Đỗ Thị Li Lan, sinh ngày 17/8/1992 tại Đức
Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Berliner Str.9, 63654 Budingen 

737. Nguyễn Lê Nam Anh, sinh ngày 01/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Saar Str.1-54634 Bitburg 

738. Trần Ngọc Anh, sinh ngày 03/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hausener Weg.94-60489 Frankfurt am Main

739. Nguyễn Thị Thúy Hường, sinh ngày 11/7/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Deldener Str.22-49176 Hilter 

740. Ngô Thanh Sơn, sinh ngày 12/8/1990 tại Hồng Kông 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kornstr.6A, 49424 Goldenstedt 

741. Đặng Thị Thùy Linh, sinh ngày 19/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Starkerr str.7-30451 Hannover 

742. Ngô Thị Hảo Nhiên Betty, sinh ngày 15/02/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Berlinerstr.31-61449 Steinbach Taunus 

743. Trần Hiếu, sinh ngày 26/01/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Nagelshof 01. 49716 Meppen 

744. Trần Trung, sinh ngày 04/12/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Nagelshof 01. 49716 Meppen 

745. Đào Quang Minh, sinh ngày 16/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Graf-Siegfrie -67B. 54439 Saarburg 

746. Cao Bích Ngọc, sinh ngày 16/4/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Stormstr.4a, 49377 Vechta

747. Trần Thục Thy, sinh ngày 09/07/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Eugen-Bolz-Str. 1,75180 Pforzheim 

748. Vũ Tuấn Anh, sinh ngày 07/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Langwiessenweg 1, 61440 Oberursel (Taunus)

749. Đào Thu Giang, sinh ngày 19/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wiesbadenerr Str.58, 61350 Bad Homburg v.d Höhe 

750. Đào Tùng Sơn, sinh ngày 14/5/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wiesbadenerr Str.58, 61350 Bad Homburg v.d Höhe 

751. Ngô Minh Đức, sinh ngày 15/7/1992 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paulstr.6,56070 Koblenz 

752. Phí Tuấn Lâm, sinh ngày 11/02/1992 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedhofstr.35, 63477 Maintal 

753. Lê Huỳnh Mai Ly, sinh ngày 11/12/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Thieplatz 7, 49196 Bad Laer 

754. Nguyễn Ngọc Mai, sinh ngày 22/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sudetenstr. 1, 63911 Klingenberg a. Main 

755. Nguyễn Việt Thuật, sinh ngày 05/11/1964 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Arberstr 15, 94315 Straubing-Deutschland

756. Tạ Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 06/7/1965 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Arberstr 15 94315 Straubing –Deutschland 

757. Nguyễn Minh Đức Felix, sinh ngày 01/9/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Arberstr 15 94315 Straubing-Deutschland 

758. Trần Minh Châu, sinh ngày 14/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Reiffeisenstr 3, 76870 Kandel 

759. Nguyễn Chí Trung, sinh ngày 18/10/1991 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lindenstr 77, 10969 Berlin 

760. Đặng Đức Anh, sinh ngày 06/3/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Anton makarenko Str 7 18106 Rostock 

761. Đỗ Quỳnh Trâm, sinh ngày 13/6/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Senefelder str 41 70176 Stuttgart 

762. Hồ Emily, sinh ngày 01/01/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Albert Str 105 40233 Dusseldorf

763. Trần Việt Hùng, sinh ngày 08/01/1993 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Haupt Str 9, 5358 Leimbach 

764. Lê Thụy Mỹ Linh, sinh ngày 13/01/1994 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Altlohrtor 12 56068 Kloblenz 

765. Lê Kim Chi, sinh ngày 04/7/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Altlohrtor 12 56068 Kloblenz 

766. Nguyễn Song Nhi, sinh ngày 01/02/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dresdener Str 23, 64846 Gross-Zimmer 

767. Đặng Thanh Đức, sinh ngày 05/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Korselt Str 6, 18069 Rostock 

768. Đặng Thanh Phương, sinh ngày 17/12/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Korselt Str 6, 18069 Rostock 

769. Trương Thanh Bình, sinh ngày 06/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hannoversche Str 13 04157 Leipzig 

770. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 02/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Johannes-R-Becher Str 4/114, 04279 Leipzig 

771. Nguyễn Thị Vân Anh, sinh ngày 25/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Johannes-R-Becher Str 4/114, 04279 Leipzig

772. Trần Thu Thảo, sinh ngày 06/12/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nord strasse 8 D.59269 Beckum 

773. Đỗ Thị Đức Hằng, sinh ngày 09/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rudi – Arndt str 16C, 06766 Bitterfeld-wolfen 

774. Nguyễn Bảo Hân, sinh ngày 03/02/1997 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Forststrasse 2 14712 Rathenow 

775. Nguyễn Anh Martin, sinh ngày 24/4/1993 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Cantianstr 20 10437 Berlin 

776. Hồ Diệu Linh, sinh ngày 28/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tuchmacherstr 28 02625 Bautzen 

777. Lê Thùy Dương, sinh ngày 24/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Berliner Strasse 24 39387 Oschersleben/Bode 

778. Bùi Lan Vân, sinh ngày 18/01/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Auf der Acht 16 66440 Blieskastel Deutschland 

779. Lê Minh Huyền Ly, sinh ngày 01/9/1993 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Helene – Weigel – Platz 14 12681 Berlin 

780. Lê Minh Tuấn, sinh ngày 14/12/1991 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Helene – Weigel – Platz 14 12681 Berlin 

781. Lê Thảo Nguyên, sinh ngày 23/3/1999 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Primianusplatz 1, 95478 Kennath 

782. Lê Ngọc Hân, sinh ngày 08/12/2000 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Primianusplatz 1, 95478 Kennath 

783. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 30/4/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Pfarr strasse 89, 10317 Berlin 

784. Nguyễn Linh Chi, sinh ngày 12/6/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Pfarr strasse 89, 10317 Berlin 

785. Nguyễn Yến Nhi, sinh ngày 16/01/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Pfarr strasse 89, 10317 Berlin 

786. Chu Đức Dũng, sinh ngày 30/11/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kmenzer Weg 28 30519 Hannover 

787. Lê Nam, sinh ngày 08/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Magazin Str 3B 16269 Wriezen 

788. Nguyễn Quốc Quân, sinh ngày 15/8/1992 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Helsinkier Str 46 18107 Rostock 

789. Lê Hoài Vân, sinh ngày 13/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Friedrich – Ebert Str 20 73033 Goppingen 

790. Lê Quang Khôi, sinh ngày 26/8/1984 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hubert – Biernat – Str 10 59192 Bergkamen 

791. Lê Bá Khang, sinh ngày 15/7/1985 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hubert – Biernat – Str 10 59192 Bergkamen 

792. Trần Phương Anh, sinh ngày 08/5/1996 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hauptstr 125, 37431 Bad Lauterberg 

793. Trần Hoàng Long, sinh ngày 10/01/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstr 125, 37431 Bad Lauterberg 

794. Lê Tùng Lâm, sinh ngày 29/12/1983 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 223/Etage 2 – 10365 Berlin 

795. Phan Thị Đào, sinh ngày 20/10/1962 tại Quảng Trị 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HoppegartenerStr 62-15366 Honow 

796. Vũ Thái Sơn, sinh ngày 17/4/1968 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Albrecht Durer Strabe 35, 82140 Olching 

797. Lê Thị Tú, sinh ngày 04/3/1986 tại Lào 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Reichnbergerstr.55, 10999 Berlin 

798. Đặng Ngân Bình, sinh ngày 03/3/1970 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sudetenstr 6 – 35039 Marburg 

799. Phạm Mạnh Quân Toni, sinh ngày 20/11/1997 tại Đức

Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Sudetenstr 6 – 35039 Marburg 
800. Lương Thị Kim Ngân, sinh ngày 26/10/1990 tại Đức 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Otto Riedel Str 8, 08062 Zwickau 

801. Phạm Thị Lam Giang, sinh ngày 24/12/1969 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Peter – Dorfler str 29 – 88161 Lindenberg 

802. Lưu Phạm Long, sinh ngày 17/3/2001 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Peter – Dorfler str 29 – 88161 Lindenberg 

803. Hoàng Thị Thu Huyền, sinh ngày 11/12/1973 tại Nam Định 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Specksroth Str 34-91710 Gunzenhausen 

804. Lý Thênh Sềnh, sinh ngày 28/4/1964 tại Tp. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gerstackerstr 2, 30177 Hannover 

805. Sầm Hậu Luyền, sinh ngày 15/9/1963 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gerstackerstr 2, 30177 Hannover 

806. Lý Vinson, sinh ngày 04/12/1992 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gerstackerstr 2, 30177 Hannover 

807. Lý Kendall, sinh ngày 26/11/1996 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gerstackerstr 2, 30177 Hannover 

808. Bùi Xuân Đức, sinh ngày 28/02/1991 tại Thái Bình 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wittenberger Str 83-04129 Leipzig 

809. Bùi Xuân Tài, sinh ngày 09/7/1997 tại Đức

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Wittenberger Str 83-04129 Leipzig 

810. Lê Minh Nhật, sinh ngày 21/4/1992 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Langgasse 8 – 55294 Bodenheim 

811. Lê Minh Hoàng, sinh ngày 20/9/1997 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Langgasse 8 – 55294 Bodenheim 

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-CTN ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 05/11/1979 tại Lào 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: tổ 21, bản Thông Khăm Khăm, quận Chanthabuly, Viêng Chăn

2. Phạm Tất Hùng, sinh ngày 01/11/1977 tại Ninh Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: bản Fải, quận Saysettha, Viêng Chăn

3. Trần Dương Bảo Trân, sinh ngày 15/8/1989 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 266 tổ 18, bản Si Đam Đuông, quận Chanthabuly, Viêng Chăn 

4. Nguyễn Xuân Phong, sinh ngày 18/9/1983 tại Phú Thọ 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: tổ 23, bản Chom-phat-tay, quận Sisatanak, Viêng Chăn 

5. Lê Thị Thủy, sinh ngày 10/9/1974 tại Thanh Hóa 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tổ 29, Bản Noong – hay, Quận Hatsaiphong, Viêng Chăn 

6. Phạm Xuân Sơn, sinh ngày 21/5/1999 tại Lào 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tổ 29, Bản Noong – hay, Quận Hatsaiphong, Viêng Chăn 

7. Phạm Xuân Hùng Phút Xa Nả, sinh ngày 18/7/2001 tại Lào 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tổ 29, Bản Noong-hay, Quận Hatsaiphong, Viêng Chăn 

8. Nguyễn Văn Sang, sinh ngày 12/10/1984 tại Lào 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: tổ 8, nhà 166, Đông Palan Thong, quận Sisatanak, Viêng Chăn 

9. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 10/9/1974 tại Lào 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản phôn-xay, quận Saysetha, Viêng Chăn 

10. Phạm Thị Ngọc Hà, sinh ngày 15/7/1999 tại Lào 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản phôn-xay, quận Saysetha, Viêng Chăn 

 11. Nguyễn Văn Sơn Anh, sinh ngày 16/02/2003 tại Lào 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Phôn-xay, quận Saysetha, Viêng Chăn 

12. Nguyễn Văn Sơn Em, sinh ngày 16/02/2003 tại Lào 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Phôn-xay, quận Saysetha, Viêng Chăn 

13. Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 25/9/2008 tại Lào 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Phôn-xay, quận Saysetha, Viêng Chăn 

14. Nguyễn Thị Mai Hương, sinh ngày 26/6/1969 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: tổ 4, bản Sysaket, quận Chathabuly, Viêng Chăn 

15. Hoàng Thị Phương Nhu, sinh ngày 13/11/1957 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: bản Mi-xay, quận Chathabuly, Viêng Chăn 

16. Nguyễn Thị Mùi, sinh ngày 10/7/1943 tại Lào 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: bản Nọng Chăn, quận Sysatnak, Viêng Chăn 

17. Mai Văn Lộc, sinh ngày 04/01/1980 tại Lào 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: bản Sa Phan Xay, Pắc Xế, Chăm Pa Sắc 

18. Vũ Thị Kiều Hạnh, sinh ngày 18/5/1978 tại Lào 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: tổ 3, bản Phon-Na-Van, quận Sysatnak, Viêng Chăn 

19. Cao Thị Phượng, sinh ngày 17/11/1974 tại Lào 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: tổ 11 bản Thông Khẳn Kham, quận Chanthabuly, Viêng Chăn 

20. Đặng Thị Phét-Sa-Mon, sinh ngày 10/12/1980 tại Lào 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: bản Sỉ Cợt, quận Na-Xay-Thong, Viêng Chăn 

21. Nguyễn Ngọc Mai Đặng Thi, sinh ngày 22/5/1997 tại Lào 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: bản Sỉ Cợt, quận Na-Xay-Thong, Viêng Chăn 

22. Nguyễn Ngọc Cu Minh Đặng Thi, sinh ngày 27/4/1998 tại Lào 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: bản Sỉ Cợt, quận Na-Xay-Thong, Viêng Chăn 

23. Nguyễn Ngọc Sơn Đặng Thi, sinh ngày 03/01/2003 tại Lào 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: bản Sỉ Cợt, quận Na-Xay-Thong, Viêng Chăn 

24. Nguyễn Thi Mạnh, sinh ngày 08/3/1976 tại Lào 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: bản Na Khăm, quận Sikhotabong, Viêng Chăn 

25. Đặng Văn Kẹo, sinh ngày 06/4/1963 tại Lào 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Khu 1, huyện Không Xê Đôn, tỉnh Saravanh 

26. Lê Thị Lan, sinh ngày 01/5/1963 tại Lào 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Khu 1, huyện Không Xê Đôn, tỉnh Saravanh

27. Nguyễn Văn Phết, sinh ngày 10/5/1976 tại Lào 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Phôn-xay, quận Saysettha, Viêng Chăn 

28. Nguyễn Thị Huế, sinh ngày 05/02/1976 tại Nam Định 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tổ 29, bản Noong Hay, quận Hatsaiphong, Viêng Chăn 

29. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 03/02/1995 tại Nam Định 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tổ 29, bản Noong Hay, quận Hatsaiphong, Viêng Chăn 

30. Nguyễn Duy Quang, sinh ngày 04/10/2005 tại Lào 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tổ 29, bản Noong Hay, quận Hatsaiphong, Viêng Chăn 

31. Dương Thị Hoài Anh, sinh ngày 19/9/1970 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: nhà số 192, tổ 17, bản Phôn Pha Nau, quận Saysettha, Viêng Chăn 

32. Trần Dương Bảo Khánh, sinh ngày 12/7/1985 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: nhà số 266, tổ 18, bản Si Đam Đuông, quận Chanthabuly, Viêng Chăn./.

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-CTN ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Hoa Thị Mẹo, sinh ngày 14/5/1951 tại Khánh Hòa 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hyogoken, Katohi, Nomura 971-1 (T673-1454)

2. Nguyễn Thị Minh Dung, sinh ngày 01/7/1972 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kobe shi, Nagataku, Kaichuncho, 5 chome 1 – 13

3. Nguyễn Thị Minh Huyền, sinh ngày 11/9/1985 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kanagawa Ken, Fujisawa Shi, Hon Fukjisawa 3-10-6

4. Nguyễn Văn Khánh, sinh ngày 01/01/1951 tại Hưng Yên 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tokyo To, Shina Gawa – Ko, Nishi Gotanda 2-30-10-807 Seven Star Mansion 

5. Đinh Mayumi, sinh ngày 31/7/2002 tại Nhật Bản 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Chibashi HaNamigawaku Makuhari cho 2-7703-9-406 

6. Diệc Mỹ Hoa, sinh ngày 17/10/1994 tại Nhật Bản 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Saitamaken Yoshikawashi Oji Hiranuma 1273-6

7. Diệc Kiện Thái, sinh ngày 10/9/1998 tại Nhật Bản 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Saitamaken Yoshikawashi Oji Hiranuma 1273-6

8. Nguyễn Êrika, sinh ngày 29/4/2007 tại Nhật Bản 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kanagawaken Ayasheshi Teraodai 3-12-13 Eminensu Hayakawaa 201

9. Huynh Le Kim, sinh ngày 09/7/2000 tại Nhật Bản 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hadanoshi Honcho 3-13-7-502 Kanagawa Ken 257-0035 

10. Mạc Mai Linly, sinh ngày 15/11/1998 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ha Besutoko – To 103, Ichizawachou 167, Asahi-Ku, Yokohama –Shi 

11. Nguyễn Huỳnh Phi Phố, sinh ngày 17/11/2004 tại Bến Tre 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Shizuoka Ken Gotenbashi Hagiwara 409-5 

12. Đinh Trung Việt, sinh ngày 22/11/1997 tại Nhật Bản 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Chibashi HaNamigawaku Makuhari cho 2-7703-9-406 

13. Phạm Hồng Liên, sinh ngày 05/10/1957 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Osakafu Neyagawashi IkedamiNami Machi 11-3

14. Đỗ Văn Minh, sinh ngày 05/01/1962 tại Đà Nẵng 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Yodogawa Ku, Kikawa Nishi 3-2-15 Osaka./.

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA VANUATU ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-CTN ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Trừ Minh Trang, sinh ngày 26/8/1990 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BP 568 Port Vila Vanuatu./.

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG (TRUNG QUỐC) ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-CTN ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Lê Thị Kim Anh, sinh ngày 15/9/1974 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 2105 C, 21/F, King On Hse, Shan King Est, Tuen Mun, N.T.

2. Lưu Thị Thanh Hương, sinh ngày 03/10/1979 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flat A, 21/F Block, 24 Tin Sam Street, Carado Garden Sha Tin New Territorles 

3. Ngô Ly Ly, sinh ngày 18/10/1973 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 310, Lung Tat Hse, Lower Wong Tai Sin Est, Wong Tai Sin, KLN 

4. Vũ Thị Thiệp, sinh ngày 11/10/1974 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rm 1513, 15/F, Fung Yam Hse, On Yam Est, Kwai Chung, N.T.

5. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 20/7/1972 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 1316, Ching Yat Hse, Yat Tung Est, Tung Chung, N.T.

6. Đỗ Thị Thanh Huyền, sinh ngày 17/6/1975 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rm 05, 09/F Block A, Shun Kai Bldg, 325-334B Ferry Street, Mongkok, Kowloon

7. Nguyễn Thị Lực, sinh ngày 10/7/1970 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room 1608, Sui Tai Hse, Siu Sai Van Est, Chai Wan 

8. Giồng Nguyên Huệ, sinh ngày 01/02/1976 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Flat 1426, Tin Lok Hse, Tin King Est, Tuen Mun, N.T. 

9. Hoàng Ửng Muối (Múi), sinh ngày 19/9/1969 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 2, 6/F, Yiu Man Hse, Tin Yiu Est, Tin Shui Wai, N.T.

10. Huỳnh Thị Tú Trinh, sinh ngày 09/11/1973 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 154 Shung Ching San Tsuen Tai Tong Rd, Yuen Long, N.T.

11. Lý Thục Nhàn, sinh ngày 08/10/1964 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat C, 5/F, Block 02, Wing Hing Bldg, 104-106 Kau Yuk Rd, Yuen Long, N.T.

12. Trần Mỹ Ngọc, sinh ngày 30/5/1969 tại Bình Thuận 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 5, 20/F, Ching Wa Hse, Tin Chung Court, Tin Shui Wai, N.t

13. Lỷ Chắn Kíu, sinh ngày 08/10/1969 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Flat , 14/F, Chung Wa Hse, Tin Chung Court, Tin Shui Wai, N.t
14. Lương Lập Hy, sinh ngày 18/6/1986 tại Bình Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Flat 1913, Yat Kwai Hse, Kwai Chung Est, Kwai Chung N.T

15. Phùng Hữu Dương, sinh ngày 20/02/1957 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 1913, Yat Kwai Hse, Kwai Chung Est, Kwai Chung N.T

16. Hoàng Thị Nga, sinh ngày 15/9/1976 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 21 G/F Wing Fat Building, Tui Min Hoi Chuen, SaiKung, N.T

17. Phạm Thị Niên, sinh ngày 08/10/1972 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 828 Nam Tai Hse, Nam Shan Est, Yau Tat Tsuen 

18. Đồng Thị Tuyết, sinh ngày 05/3/1968 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat H, Block 02, Neptune terrace, Chai Wan

19. Nguyễn Hải Yến, sinh ngày 18/5/1989 tại Hong Kong 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat H, Block 02, Neptune terrace, Chai Wan 

20. Lê Thị Hằng, sinh ngày 08/11/1977 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: N/F, No.135 Cheung Sha Wan Rd, Sham Shui Po, Kowloon 

21. Chế Thị Thanh Mừng, sinh ngày 10/5/1973 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room 2629 Shek kuk Hse, Shek Wai Kok Est, Tsuen Wan 

22. Hà Thị Thảo Hiền, sinh ngày 12/3/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat A, 13/F, Ching Fai terrace, 4-8 Ching Wah Street, North Point, H.K 

23. Trần Thị Minh Chi, sinh ngày 05/8/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat b, 6/F, On House, 820 Canton Road, Yau Ma Tei, Kowloon 

24. Nguyễn Thị Hồng Phương, sinh ngày 15/12/1974 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat F, 23/F Block 6, Beverly garden, Tseung Kwan O 

25. Shiu Huỳnh Oai Phong, sinh ngày 03/8/1993 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Flat 202, Yat Wan House, Tin Yat Estate, Tin Shui Wai, N.T

26. Lưu Hoàng Oanh, sinh ngày 08/10/1971 tại Sóc Trăng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 1906, Tsui Nam House High Block, Tsui Ping (North) Estate, Kowloon

27. Đặng Thị Giàng, sinh ngày 29/2/1972 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat D, 10/F, Block 6, Tuen Mun Town Plaza, Tuen Mun, N.T

28. Tsan Khánh Vân, sinh ngày 20/02/1987 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 1609, Wu Pik House, Wu King Estate, Tuen Mun, N.T

29. Tsan Vinh Đạt, sinh ngày 23/11/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Flat 1609, Wu Pik House, Wu King Estate, Tuen Mun, N.T

30. Vòng Mộc Kíu, sinh ngày 20/11/1959 tại Bình Thuận 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 1609, Wu Pik House, Wu King Estate, Tuen Mun, N.T

31. Lê Thị Kim Hoa, sinh ngày 25/12/1971 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 8, 7/F, Yuen Fu House, Tin Fu Court, Tin Shui Wai, N.T

32. Phạm Thị Viền, sinh ngày 03/8/1958 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 503, Mei Tai House, Fu Tai Estate, Tuen Mun, N.T 

33. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 05/10/1973 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 310, Hong Kin House, Tsz Hong Estate, Tsz Wan Shan, Kowloon

34. Đặng Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 18/9/1968 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 1505, Tak Chuen Lau, Lai Tak Tsuen, Causeway Bay, H.K

35. Trần Thị Bê, sinh ngày 08/5/1985 tại Hong Kong 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat G, 4/F, Lee Bo Building, Tuen Mun, N.T 

36. Vũ Thị Hương, sinh ngày 20/11/1959 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat B, 9/F Chung Nam Building, 2-4 Mok Cheong Street, To Kwa Wan, Kowloon 

37. Nguyễn Thị Dần, sinh ngày 07/8/1950 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 10045, Lotus Tower 2, 297 Ngau Tau Kok Road, Kwun Tong, Kowloon 

38. Đoàn Thị Khuyên, sinh ngày 02/01/1977 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 533, Wu Pik House, Wu King Estate, Tuen Mun, N.T 

39. Trần Thị Thanh, sinh ngày 01/8/1975 tại Hải Phòng 
Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: RM:3715 Yan Shek house, Shek yam est, Kwaichung, N.T

40. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 05/02/1973 tại Hải Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat A, 28/F, bloock 4, Yuet Yu Villa, 2 Wusan. Street, Tuen Mun

41. Bùi Thị Hồng, sinh ngày 27/7/1975 tại Hải Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room 10 c Geer Cheong HSE 42-48 Mutwah str Kwun Tony 

42. Vương Xú Há, sinh ngày 16/6/1964 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat D7 24f Golden Carnival Cuort Chui Tin ST Tai wan (26810131-60932508)

43. Phún Tắc Kiu, sinh ngày 07/11/1952 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 3611 Kwai tai house. Phase5. Kwai Fong Est, Kwai chung new

44. Lợi Thị Yến Hương, sinh ngày 19/5/1972 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room 3510, Heng wan house, Tin heng estate, Tin chui wai

45. Lê Thị Hoàn, sinh ngày 29/10/1972 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat M 22/F – Block – Carado Garden Shaitin (N-T)

46. Lê Thị Tuyết, sinh ngày 01/6/1961 tại Gia Lai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 10 F Block D, Kingland, Apartmon 739 Nathan. 

47. Lê Lệ Trâm, sinh ngày 15/8/1983 tại Kon Tum 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat C, 10/F, Block D, Kingland Apartment, 739 Nathan Road Mongkok 

48. Kiều Thị Thu Hồng, sinh ngày 20/02/1968 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: No 6 – 5/F new asia building 4-6 Wonngkok Kokloing./.

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-CTN ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Đoàn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 05/9/1991 tại Phú Thọ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 21/5 8292 Neudau 

2. Trà Hùng, sinh ngày 21/4/1961 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schlossweg 2/6 8291 Burgau 

3. Tạ Đức Nam, sinh ngày 10/12/1969 tại Phú Thọ 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 15/46 Partner Gasse, 1220, Vienna, Austria 

4. Trương Thanh Ngân, sinh ngày 14/3/1976 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 15/46 Partner Gasse, 1220, Vienna, Austria 

5. Tạ Nam Phong, sinh ngày 14/7/2001 tại Áo 

Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 15/46 Partner Gasse, 1220, Vienna, Austria./.

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA SÉC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-CTN ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Mạnh Đức, sinh ngày 09/6/1983 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Pod Nemmocnicí 2145, Rakounik 

2. Đào Phạm Thu Trang, sinh ngày 31/5/1991 tại Séc 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nad Helmrovkou 288/10, 16 000, Praha 6, Lysolaje 

3. Đào Duy Phương, sinh ngày 17/12/1995 tại Séc 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Nad Helmrovkou 288/10, 16 000, Praha 6, Lysolaje 

4. Phạm Thị Hồng Minh, sinh ngày 01/6/1963 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nad Helmrovkou 288/10, 16 000, Praha 6, Lysolaje 

5. Phạm Hoàng Anh, sinh ngày 05/11/1998 tại Hải Dương 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dolní Póutevna Vletadla 375, Decín 

6. Đoàn Thành Chung, sinh ngày 14/8/1992 tại Séc 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Jiraskova 624/4 Trebic 67401 

7. Đỗ Thị Diệu Linh, sinh ngày 05/10/1993 tại Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 688 Nová Veltruss 

8. Đỗ Thị Diệu Huyền, sinh ngày 05/10/1993 tại Séc 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 688 Nová Veltruss 

9. Đỗ Hoàng Phi Hùng, sinh ngày 20/6/2002 tại Séc 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 688 Nová Veltruss 

10. Nguyễn Minh Huyền, sinh ngày 27/11/1986 tại Séc 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Makovsueho 1204/33, Praha 6 Repy, 163 00 

11. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 20/02/1994 tại Séc 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kamenická 657, DeciNộIi, Nové Mesto 40502 

12. Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 16/12/2003 tại Séc 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kamenická 657, DeciNộIi, Nové Mesto 40502 

13. Trần Trà My, sinh ngày 28/3/1989 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frostova 334, Praha 10 

14. Nguyễn Mạnh Dũng, sinh ngày 26/6/1986 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Jachymovská 210, Ostrow 363 01 

15. Lê Bạch Dương, sinh ngày 18/02/1990 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vinarickeho 37, Brno – 61500 

16. Phạm Kim Chung, sinh ngày 19/12/1970 tại Phú Thọ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Husova 27, Plzen 30 100./.

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-CTN ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Trần Hoàng Bảo, sinh ngày 07/10/1984 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bymuren-88-TV 2650-Hvidovre 

2. Đặng Ngọc Thiên, sinh ngày 04/7/1985 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ringgardsvej 12 St.th 8600 Silkeborg 

3. Lâm Hùng, sinh ngày 23/3/1978 tại Bình Phước 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ostergade 4B, 1.th, 4230 Skelskor 

4. Trương Ngọc Hà, sinh ngày 13/9/1982 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Florasvej 27, 2tv, 2600 Glostrup 

5. Huỳnh Thanh Xuân, sinh ngày 08/6/1973 tại Tiền Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Cypresvej 3, st, tv, 6000 Kolding 

6. Nguyễn Ngọc Dung, sinh ngày 16/11/1979 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Strynovej 9, 1th, 5700 Svendborg 

7. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 11/4/1974 tại Khánh Hòa 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Slaenhaven 167, 5240 Odense NO 

8. Đoàn Thị Phương Thúy, sinh ngày 17/10/1980 tại Hải Phòng
Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Digevej 82, 1tv, 2300 Kobenhaven S

9. Đoàn Duy Thành, sinh ngày 26/01/1984 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hojvangsvej 26, 9400 Norresundby 

10. Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh ngày 08/11/1977 tại Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ribe Landevej 90, 6100 Haderslev 

11. Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 25/5/1977 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Viborgvej 117, 2.3, 8210 Arhus V

12. Huỳnh Mộng Tuyền, sinh ngày 10/10/1978 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kastanievej 26, 2tv, 8660 Skanderborg 

13. Hồng Hiếu Nam, sinh ngày 02/5/1979 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Damagervej 21, st, 10, 8260 Viby J

14. Nguyễn Thùy Miên, sinh ngày 06/02/1978 tại Quảng Trị 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Anemonevej 47, 8700 Horsens 

15. Lê Thị Bắc Hà, sinh ngày 28/5/1962 tại Thừa Thiên Huế 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hans Dyres Vej 11, 9300 Seby 

16. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 10/10/1984 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Langkoervej 18.st MF 8381 Tilst./.

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC NA-UY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-CTN ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Trần Thị Thúy Hồng, sinh ngày 17/6/1966 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nordre Skog vei 73, 5057 Bergen 

2. Trần Thị Ngọc Bích, sinh ngày 06/5/1973 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Friedafasmers vej 12, 5171 Loddefjord, Bergen 

3. Trương Ngọc Thu Thảo, sinh ngày 25/9/1984 tại Tiền Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Jerikoveien 89B, 1052 Oslo 

4. Đào Thị Thùy Trang, sinh ngày 30/4/1968 tại Bình Định 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vestlisvingen 82, 0969 Oslo 

5. Nguyễn Thanh Thư, sinh ngày 23/02/1973 tại Mỹ Tho 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Agneveien 19, 4319 Sandnes 

6. Nguyễn Thanh Vũ, sinh ngày 17/10/1969 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Aamorrtterrrassen 13, 2008 Fjerdingby 

7. Mã Thị Bạch Liễu, sinh ngày 10/10/1981 tại Trà Vinh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Brinken 2G, 0654 Oslo 

8. Phạm Ngọc Oanh, sinh ngày 16/9/1973 tại Khánh Hòa 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gang Stovikveien 11, 6008 Lesund

9. Lý Tô Châu, sinh ngày 27/8/1980 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Stovner Senter 14A, 0985 Oslo 

10. Phạm Văn Đức, sinh ngày 24/4/1966 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mortensrud veien 132, 1283 Oslo 

11. Phạm Thị Vy, sinh ngày 19/7/1977 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Stromsvn 232J, 0668 Oslo 

12. Nguyễn Đăng Tùng, sinh ngày 06/3/1984 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lofsrudhoyda 11A, 1281 Oslo

13. Tăng Đức Sồi, sinh ngày 06/5/1971 tại Hà Giang 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Molybdenvn 17, 4629 Kristiansand 

14. Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 01/11/1982 tại Bình Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hotvetveien Vest 21, 3023 Drammen 

15. Dương Thị Minh Kiều, sinh ngày 21/6/1981 tại Khánh Hòa 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Elvegata 6, 4614 Kristiansand S 

16. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 15/6/1967 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gaver Ytterboegsvn 119, 0977 Oslo 

17. Vũ Thị Ngọc, sinh ngày 15/5/1970 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ammerudheliga 60, 0959 Oslo 

18. Lê Thị Loan, sinh ngày 23/6/1981 tại Khánh Hòa 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Loddefiordveien 16, 5171 Loddefiord 

19. Đỗ Thị Bích Châu, sinh ngày 06/4/1969 tại Kiên Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rosenvolds Gate 17, 3211 Sandefjord 

20. Lê Thị Cẩm Vân, sinh ngày 2812/1973 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Damvegen 9, 7120 Leksvik 

21. Phan Thị Thúy, sinh ngày 05/11/1982 tại Khánh Hòa 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kristoffer Robins vei 74, 0978 Oslo 

22. Đặng Thị Phượng, sinh ngày 08/7/1978 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Elgveien 6, 1534 Moss

23. Trần Thị Hoài Phước, sinh ngày 20/4/1988 tại Long An 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Skredder veien 19A, 01, 1537 Moss

24. Dương Kim Loan, sinh ngày 27/10/1955 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Smalgangen 26, 0188 Oslo 

25. Cao Thị Thanh Hoàng, sinh ngày 10/02/1979 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Seljebakken 2, 4844 Arendal 

26. Vũ Văn Đồng, sinh ngày 27/8/1974 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kvalahaugen 6Ab, 5515 Haugesund

27. Vương Vân Trang, sinh ngày 09/4/1982 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ovre Eikervei 76E, 3048 Drammen 

28. Hồ Vạn Lộc, sinh ngày 15/4/1967 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Myrdalskogen 27, 5118 Ulset, Bergen 

29. Tăng Thanh Phương, sinh ngày 06/6/1980 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: AusTannevegen 5D, 5537 Haugesund 

30. Phạm Thị Kiều Nga, sinh ngày 29/01/1966 tại Campuchia 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tiurveien 10, 1534 Moss 

31. Đào Thị Thu Hà, sinh ngày 23/10/1972 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hage Lundveien 4, 0963 Oslo 

32. Trương Mỹ Ánh, sinh ngày 25/02/1956 tại Trà Vinh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gropavegen 23, 2050 Jessheim 

33. Vũ Thị Liên, sinh ngày 05/3/1974 tại Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ST. Svithuns Gate 6, 4005 Stavanger 

34. Lê Thị Kim Liên, sinh ngày 27/9/1959 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tereses GT 7B 0358 Oslo 

35. Phùng Học Cường, sinh ngày 15/8/1971 tại Bắc Giang 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mariadehlisvei 38A, 1083 Oslo 

36. Phùng Đình Đông, sinh ngày 20/01/1995 tại Bắc Giang 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mariadehlisvei 38A, 1083 Oslo 

37. Đặng Thị Hòa Nhơn, sinh ngày 22/4/1982 tại Bình Thuận 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tante Ulrikkesvei 38C, 0984 Oslo 

38. Nguyễn Thị Bích Loan, sinh ngày 19/7/1968 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sivveien 02, 1570 Dilling 

39. Nguyễn Hoàng Việt, sinh ngày 25/01/1982 tại Khánh Hòa 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ovre Smebyveg 4, 2870 Dokka 

40. Đinh Thị Thu Huệ, sinh ngày 30/7/1984 tại Bình Thuận 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nedbergeveien 14, 5178 Loddefjord 

41. Phùng Thị Cúc, sinh ngày 25/5/1971 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Skarpeteigen 29, 5416 Stord 

42. Nguyễn Đức Hoàng, sinh ngày 14/6/1993 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Skarpeteigen 29, 5416 Stord 

43. Nguyễn Đức Nhật, sinh ngày 07/3/1996 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Skarpeteigen 29, 5416 Stord 

44. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 21/3/1980 tại Tiền Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Stadingenior, Stabell V3, 1523 Moss 

45. Ngô Văn Hạnh, sinh năm 1937 tại Trà Vinh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sorgendalsvegen 22A, 2609 Lillehammer 

46. Danh Hùng, sinh ngày 21/11/1978 tại An Giang 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ovre Smidsrodvn 35b, 3120 Tonsberg

47. Trần Thị Kiều Oanh, sinh ngày 24/3/1977 tại Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mistelteinen 28, 3154 Tolvsrod 

48. Nguyễn Thị Tuyến, sinh ngày 20/8/1968 tại Thừa Thiên Huế 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Versvikveien 82, 3937 Porsgrunn 

49. Nguyễn Tú Vi, sinh ngày 09/11/1982 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vinharpenveien 5, 5239 Radal, Bergen 

50. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 19/4/1971 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Stoperivn 2B, 2010 Strommen 

51. Nguyễn Thị Hạnh Nhân, sinh ngày 10/3/1963 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Saupstadringgen 71B, 7078 Saupstad 

52. Hồ Thị Tiếm, sinh ngày 22/4/1945 tại Tiền Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Marcus Tranes Veien 7, 1523 Moss 

53. Trần Anh Minh, sinh ngày 20/10/1957 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hausmannnsgt 22, 0182 Oslo 

54. Lê Thị Yến Tuyết, sinh ngày 04/8/1972 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Beverveien 12, Leig 9, 0596 Oslo 

55. Đỗ Vũ Viết Huy, sinh ngày 10/12/1987 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Michelsensgate 2B, 5012 Bergen 

56. Trần Thị Bạch Huệ, sinh ngày 23/11/1966 tại Bình Thuận 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nordlysveien 22, 3055 Krokstadelva 

57. Tạ Thị Thanh Sơn, sinh ngày 17/02/1993 tại Bình Thuận 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nordlysveien 22, 3055 Krokstadelva 

58. Tạ Công Thành, sinh ngày 30/01/1995 tại Bình Thuận 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Nordlysveien 22, 3055 Krokstadelva 

59. Trần Quốc Bảo, sinh ngày 22/10/1977 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lirtegata 6A, 0187 Oslo./.

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-CTN ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Đỗ Văn My, sinh ngày 29/3/1967 tại Nam Định 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kozmice Wik 403 – Wieliczka KraKon 

2. Phan Thanh Đức, sinh ngày 26/12/1973 tại Hải Dương 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wojska Polskiego 136, Piotrkow 

3. Phạm Ngọc Bích, sinh ngày 20/4/1995 tại Ba Lan 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Biezanowska 84/53, Krakow 

4. Phạm Thế Tài, sinh ngày 28/12/1996 tại Ba Lan 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Biezanowska 84/53, Krakow 

5. Vũ Thị Thùy Linh, sinh ngày 10/9/1987 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Drawska 16D/12, Vac-sa-va 

6. Ngô Thị Hồng Be, sinh ngày 03/7/1952 tại Thanh Hóa 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Twarda 66, m.8, Vac-sa-va 

7. Nguyễn Văn Điệu, sinh ngày 19/12/1964 tại Hải Dương 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Witosa 30a/6, Katowice 

8. Nguyễn Huy Quang, sinh ngày 17/7/1971 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Chrobrego 20, Krosno 

9. Nguyễn Văn Thành, sinh ngày 11/12/1975 tại Nam Định 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lipowa 9, Dobrzyniewo Duze./.

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-CTN ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Lê Văn Hồng, sinh ngày 31/12/1941 tại Campuchia 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 6753 16 Avenuse SW, Seattle, WA 98106./.

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC THỤY ĐIỂN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-CTN ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Lê Thanh Tùng, sinh ngày 22/3/1978 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Vallhornsgatan 24, 12461 Bandhagen 

2. Trần Vinh Quang, sinh ngày 21/3/1959 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Vasterslant 53, 42435 Angered 

3. Nguyễn Thái Tỉnh, sinh ngày 05/12/1973 tại Quảng Bình 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Vastra Jarnvagsgatan 14, 28060 Broby./.

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-CTN ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Hoàng Thị Thanh, sinh ngày 16/7/1973 tại Nghệ An 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Twentehof 11 S709 KM – Helmond 

2. Huỳnh Kim Quang, sinh ngày 17/4/1976 tại Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Muizenberglaan 96, 4822 TT, Breda 

3. Đỗ Tiến Đạt, sinh ngày 20/01/1986 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Timberwolftstraat 31, 4731 LA Oudenbosch – Nederland 

4. Bùi Thị Huyền Trang, sinh ngày 18/7/1986 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Roeungsbeek 20, 8033bl – Zwolle – Nederland 

5. Bùi Ngọc Phượng Trâm, sinh ngày 27/8/1989 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Roeungsbeek 20, 8033bl – Zwolle – Nederland 

6. Lê Diệu Yến, sinh ngày 10/8/1985 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kajakstraat 32, 1628 DN Alkmaan – Nederland 

7. Nguyễn Thị Minh Trang, sinh ngày 21/5/1978 tại Ninh Thuận 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Newton Straat 33, 5621 CB, Eindhoven – Nederland 

8. Szecto Khả Nhi, sinh ngày 23/6/2003 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Newton Straat 33, 5621 CB, Eindhoven – Nederland 

9. Trần Thị Hồng Quyên, sinh ngày 01/10/1984 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mimosastraat 25, 4621 HT Bergen op Zoom – Nederland./.

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA INDONESIA ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-CTN ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Fati Mah, sinh ngày 25/12/1968 tại An Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: JL Sampan I/22 Perum Kelapadua Tangerang Banten 

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-CTN ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Trần Thị Kim Nga, sinh ngày 19/10/1980 tại TP Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 128 – 9, Shinbong – ri, Hwaseo-myun, Sangju-city, Kyungbuk-do 

2. Lê Thị Tươi, sinh ngày 01/11/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 109-Schon-ri, Woogok-myeon, Goryung-gun, Kyungsangbuk-do 

3. Nguyễn Thị An Tiên, sinh ngày 05/10/1981 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 819-6 Jang – dong, Deokjin – gu, Jeollabuk – do 

4. Lê Thị Phương, sinh ngày 10/10/1973 tại Hải Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1377-6(3) Eupnae – dong, Buk-gu-si 

5. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 10/01/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1030-1, Daeseong – dong, Wansan-gu, Jeongu-si, Jeollabuk-do 

6. Võ Thị Tươi, sinh ngày 08/11/1983 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 177-7 Seobu3-ri, Punggi-eup, Youngju-si, Gyeongsanbuk-do 

7. Bùi Thị Phăng, sinh ngày 29/10/1982 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 47 Garak –dong, Songpa-gu, Seoul 

8. Trần Thị Bé Hiền, sinh ngày 16/5/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 23-8 Maam-ri, Okcheon-eup, Okcheon-gun, Chungcheongbuk-do 

9. Nguyễn Thị Lài, sinh ngày 15/12/1983 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 85-1 SeoNam 1 ri, Hokye-myeon, Munkyung-city, Kyungsangbuk-do 

10. Trần Thị Cẩm Tú, sinh ngày 03/6/1987 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 390-55 Mangmi – 2dong, Suyoung-gu, Busan 

11. Thi Thị Bích Vân, sinh ngày 24/4/1982 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 108-7 Banji – dong, Changwon-si, Kyeon 

12. Phạm Hồng Loan, sinh ngày 25/3/1986 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 104-604 Sohae Apt, 665 Konkon-dong, sangrok-gu, Ansan-si, Gyeonggido 

13. Trần Thị Bích, sinh ngày 29/9/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2-303 Jeonwon-michuhole, Cheonghak-dong, Yeonsu-gu, Incheon 

14. Đỗ Thị Kim Xoa, sinh ngày 20/8/1984 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102-701 Jenis town, 257 Jangpyung-ri, Shinhhyun-eup, Geojae-si, Gyeongsangnam-do 

15. Võ Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 04/01/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 20-16, Myeongseo-dong, Changwon city, Gyeongsangnam-do

16. Đồng Kim Loan, sinh ngày 28/11/1972 tại TP Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 905-501 Juong 9 danji Apt, Seonbu2-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggido 

17. Nguyễn Ngọc Diễm, sinh ngày 03/7/1984 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 390-78 Yeonnam-dong, Mapo-gu, Seoul 

18. Lê Thị Lan Chi, sinh ngày 04/3/1981 tại Long An 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 269-4 Deogam-dong, Suncheon-si, Jeollanam-do 

19. Trần Thị Kim Hoàng, sinh ngày 29/11/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Cheongsol Apt, 103-1207, 662 Hwangji-dong, Taebaek –si, Gangwon-do. 

20. Nguyễn Ngọc Phương, sinh ngày 13/5/1984 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102-103, Dongbu Apt, at 222 Yangji-ri, Onam-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do. 

21. Nguyễn Thị Phương Lâm, sinh ngày 15/8/1980 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #456-1 Sinji-ri, Ohsan-myeon, Iksan-City, Jeonrabukdo 

22. Bùi Thị Thấm, sinh ngày 08/6/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 104-102ho Gongyoung Apt., Yeoeui-dong, Deokjin-gu, Jeoju-si

23. Nguyễn Thị Ánh Kiều, sinh ngày 01/02/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TheSharp Apt, 113-203 Deokji-ri, Eumbong-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do 

24. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 23/5/1970 tại Hải Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 112/1702 Garam Maeul, Apt., Dwong-dong, Dalseo-gu, Daegu 

25. Đỗ Thị Thu, sinh ngày 21/11/1974 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 195 Noheun-dong, Yuseong-gu, Daejonkwangyeok-si 

26. Trần Thị Hồng Lam, sinh ngày 08/7/1983 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 772 Sanggok-ri, Gunbuk-myeon, Keumsan-gun, Chung-cheongnam-do

27. Nguyễn Thị Tuyết Dung, sinh ngày 10/4/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 875 Dangdong-ri, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do 

28. Nguyễn Thị Xuân Hương, sinh ngày 24/02/1984 tại Tiền Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 47 Goijeong – dong, Dong-gu, Daegu-si 

29. Lê Thị Út, sinh ngày 17/10/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 638 Sudang-ri, Jung-myeon, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do 

30. Lê Thị Mỹ Đoan Trang, sinh ngày 13/7/1982 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 111 Shinsi-ri, Jung-myeon, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do 

31. Bùi Ngọc Mùa, sinh ngày 15/7/1985 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 340-4 Sangsong-ri, Mado-myeon, Hwangsung-si, Gyeonggi-do 

32. Nguyễn Thanh Tuyền, sinh ngày 29/7/1982 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 210-9 Samyang-ri, Okcheon-eup, Okcheon-gun, Chung-cheongbuk-do 

33. Kim Thị Hồng Thủy, sinh ngày 13/5/1981 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4 Hanjeon-ri, Yeonsan-meyon, Nosan-si, Chungcheongnam-do 

34. Mã Tú Quyên, sinh ngày 19/5/1983 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 462-11 Sanho2-dong, Masan-si, Gyeongsangnam-do 

35. Trương Thị Xuân, sinh ngày 10/7/1981 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 160-17 Hakjam-dong, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbukdo

36. Trương Thị Huỳnh Lan, sinh ngày 15/10/1984 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 186 Sang-ri, Heongpung-myeon, Dalseong-gun, Daegu-si 

37. Ngô Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 10/5/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 73 Songgi-ri, Byeollyang-myeon, Suncheon-si, Jeollanam-do 

38. Nguyễn Thị Rạt, sinh ngày 09/6/1979 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2210-52 Namsan-dong, Jung-gu, Daegu 

39. Huỳnh Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 02/5/1978 tại Long An 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 365-1 Maseoku-ri, Hwado-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do 

40. Đặng Thị Tho, sinh ngày 08/03/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 570 Yangjeon-ri, Sindeung-myeon, Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do

41. Phạm Thị Hà, sinh ngày 24/02/1980 tại Hưng Yên 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 305 Yaksan Apt., Yangpyungdong 4-ga, Youngdeungpo, Seoul

42. Văn Tuyết Quyên, sinh ngày 10/8/1976 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12-120 Seongnam-dong, Dong-gu, Daejeon 

43. Đặng Bích Trăm, sinh ngày 20/8/1982 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1461-1 Samsan-dong, Nam-gu, Ulsan 

44. Nguyễn Ngọc Diễm, sinh ngày 09/9/1980 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 232-3 Janggye-ri, Juksan-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do 

45. Võ Thị Thủy Em, sinh ngày 10/02/1972 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 288 Jungsan-ri, Songra-myeon, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbukdo

46. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 06/7/1986 tại Tây Ninh 
Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Yungseong Unit1 Apt 105-1417, Sunhwa 5-ri, Jillyang-eup, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do

47. Nguyễn Thị Phương Lộc, sinh ngày 05/5/1984 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 916-31 Yeongcheon-ri, Jangseong-eup, Jangseong-gun, Jeollanam-do 

48. Trương Thị Thùy Tiên, sinh ngày 09/6/1985 tại Bình Thuận 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 395-39(13/6) Sillim 6-dong, Gwanak-gu, Seoul 

49. Phạm Thị Yến, sinh ngày 02/2/1983 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 514 Myeongnyun-dong, Wonju-si, Gangwon-do 

50. Trần Thị Tư, sinh ngày 18/3/1980 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 247-12 Yulmok-dong, Jung-gu, Incheon, Gwangyeok-si 

51. Nguyễn Thị Huyền Nhung, sinh ngày 17/02/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 647-1 Gijwa-ri, Bogae-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do 

52. Lý Đặng Mạnh Huỳnh, sinh ngày 29/12/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 403-1901 Jukong Apt., 885 Bunji Dang-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do 

53. Phan Thị Tuyết Nga, sinh ngày 28/3/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 240 Inhwadong-2ga, Iksan-si, Jeonrabuk-do 

54. Hoàng Thị Loan, sinh ngày 03/9/1984 tại Hải Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9-15Bonggok-dong, Changwon-si, Gyeongsangnam-do

55. Nguyễn Thị Kim Sen, sinh ngày 18/7/1980 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 628-13 Bukjeong-dong, Yangsang-si, Gyeongsangnam-do

56. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 22/4/1983 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1017 Daeduseo-ri, Seohu-myeon, Andong-si, Gyeongsangbukdo 

57. Huỳnh Thị Mỹ Trinh, sinh ngày 19/01/1982 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 380-4 Nogok-dong, Buk-do, Daegu 

58. Phạm Thị Đẹp, sinh ngày 30/10/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 471-4 Guryong-ri, Paldeok-myeon, Sunchang-gun, Jeolla-buk-do

59. Nguyễn Thị Thúy Lan, sinh ngày 06/3/1981 tại Bến Tre 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 299 Seongsan 2-gu, Gwangsan-eup, Jangheung-gun, Jeolla-nam-do 

60. Thái Thị Mỹ Dung, sinh ngày 02/9/1986 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 195-14 Hyongseong-dong, Gyeyang-gu, Incheon

61. Nguyễn Thị Gấm, sinh ngày 08/3/1977 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 290-27 Gyochon-ri, Jinsan-myeon, Geumsan-gun, Chung-cheongnam-do 

62. Lê Thị Hồng Cúc, sinh ngày 07/8/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 70-166, Hawolkok-dong, Sungbuk-gu, Seoul 

63. Đoàn Thị Ngọc Sang, sinh ngày 10/01/1984 tại Vĩnh Long 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 290 Bunhyang-ri, Jangpyung-myeon, Chungyang-gun, Chungcheongnam-do

64. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 02/10/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 226-17, Ojeong-dong, Dedeok-gu, Daejeon

65. Nguyễn Ngọc Tuyền, sinh năm 1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 707-5 Sogye-dong, Changweon-si, Gyeongsangnam-do

66. Dương Thị Tư, sinh ngày 01/01/1982 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 252-10 Heukseouk 1-dong, Dangak-gu, Seoul 

67. Nguyễn Thị Huyền Nga, sinh ngày 02/5/1982 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt., 1194 Igok-dong, Dalseo-gu, Daegukwangyeok-si 

68. Đặng Thị Nhị, sinh ngày 01/8/1977 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 690 Sannam-ri, Sonbul-myeon, Hapmpyeong-gun, Jellanam-do 

69. Nguyễn Thị Nho, sinh ngày 24/12/1978 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 105-1702, 339 Orryu-dong, Gno-gu, Seoul 

70. Phạm Thị Chín, sinh năm 1973 tại Tiền Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 39 Banggil, Seolak-meyon, Gapyung-gun, Gyeonggi-do 

71. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 01/12/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Town 201-801, Samho-ri, Ungsang-eup, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do

72. Nguyễn Thị Bắc, sinh ngày 24/6/1984 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 470-35 Heeseong-dong, Masan-si, Gyeongsangnam-do

73. Nguyễn Thị Bích Diệu, sinh ngày 28/01/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102-1509 Sangdae, Hanbo Apt., Sangdae 2-dong, Jinju-si, Gyeongsangnam-do 

74. Đỗ Thị Ngọ, sinh ngày 01/01/1979 tại Hải Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 109-44 Eunhaeng-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do 

75. Lê Thị Thanh Hồng, sinh ngày 17/5/1978 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 884 Sujeong-ri, Geumseong-myeon, Uiseong-gun, Gyeongsangbuk-do 
76. Trần Thị Thoãng, sinh ngày 31/12/1973 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 504-6 Hangsung-dong, Kyungju-si, Gyeongsangbuk-do 

77. Lê Thị Ngọc Yến, sinh ngày 16/9/1981 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101 Seogkwang Villa 492-4 Gwangn-dong, Suyeong-gu, Busan-si 

78. Nguyễn Thị Hồng Cẩm Loan, sinh ngày 31/10/1983 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 243-2 Guyn-dong, Guk-gu, Ulsan 

79. Võ Anh Thy, sinh ngày 22/02/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 773 Yugok-ri, Daegok-myeon, Jinju-si, Geongsangnam-do 

80. Hồ Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 04/02/1982 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 475-19 Shinjang-dong, Hannam-si, Gyeonggi-do 

81. Nguyễn Thị An, sinh ngày 20/10/1980 tại Khánh Hòa 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 327-15 Bugok-dong, Geumjung-gu, Busan-si

82. Lao Kim Phượng, sinh ngày 10/3/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt. 102 – 1501, 28 Hyoseong-dong, Gyeyang-gu, Incheon 

83. Võ Thị Kim Thủy, sinh ngày 09/10/1982 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: -102, 734-2 Bupyeong-ri, Jineop-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do

84. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 09/01/1986 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 121-2510 Samgak, Iwant Apt., 1357-2 Mia 6-dong, Gangbuk-gu 

85. Nguyễn Ngọc Đẹp, sinh ngày 16/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1385 Beohwan-dong, Seogwipo-si, Jeju-do 

86. Trần Thị Bé Màu, sinh ngày 01/01/1981 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 130-1201 Hyundai Apt., 57-2 Yongheung-dong, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongbuk-do 

87. Hồ Thị Kim Năm, sinh ngày 12/10/1985 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1006k Seojwang-ri, Bukcheon-myeon, Hadong-gun, Gyeongsangnam-do 

88. Trần Thị Hiền, sinh ngày 12/10/1980 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: F-202 Jungwon Juttaek, 163-22 Gwangsan-dong

89. Ngô Thị Dung, sinh ngày 20/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 364 Cheonhyeon-dong, Hannam-si, Gyeonggi-do

90. Phùng Thị Thu Thảo, sinh ngày 30/11/1983 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2007-4 Sandae-ri, Angang-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do 

91. Bùi Thị Luyên, sinh ngày 02/12/1980 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1045-Woodu-ri, Dolsan-up, Yeosu-si, Jeollanam-do 

92. Đinh Thị Lan, sinh ngày 06/10/1978 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 329-11 Seomoom-ri, Yangyang-gun, Yangyang-eup, Kangwon-do 

93. Hứa Quan Ngọc, sinh ngày 20/5/1987 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 20-30 Dain-dong, Dog-gu, Gwangju-si 

94. Nguyễn Ngọc Chờ, sinh ngày 15/3/1981 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 627-3 Joeup-si, Baeksa-myeon, Incheon-si 

95. Nguyễn Ngọc Thanh, sinh ngày 16/7/1983 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2-ga, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 

96. Trần Ngọc Liểu, sinh ngày 24/8/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 143 Oksan-si, Sancheong-eup, Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do 

97. Tạ Thị Mộng Nghi, sinh ngày 31/12/1986 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-405, Woonam Nambu Apt, Dongsang-dong, Ilssan-si Jeollanamdo 

98. Phạm Thị Lý, sinh ngày 25/5/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 492 Geumpyeong-ri, Yaro-myeon, Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do

99. Trần Thị Hồng Diễm, sinh ngày 28/02/1983 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 20-14 Hadan-dong, Saha-gu, Busan

100. Đỗ Thị Cúc, sinh ngày 06/02/1985 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 798 Iha-ri, Waryong-myeon, Andong-si, Gyeongsangbuk-do 

101. Lý Huỳnh Nga Em, sinh ngày 07/8/1986 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 314 Galmae-ri, Baebang-myeon, Ansan-si, Chungcheongnam-do 

102. Lâm Nhuận Linh, sinh ngày 24/6/1967 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 856-4 Susan-ri, HanNam-eup, Miryang-si, Gyeongsangnam-do 

103. Huỳnh Thị Huệ, sinh ngày 02/6/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 895 Gian-dong, Gwangseong-si, Gyeonggi-do 

104. Trần Kim Thương, sinh ngày 03/4/1986 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 388 Jisol-ri, Andeok-myeon, Chungsong-gun, Gyeon-gsangbuk-do 

105. Lâm Thị Linh, sinh ngày 02/01/1987 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1811-658 Yeonsan 3-dong, Yeoje-gu, Busan 

106. Đặng Thị Liên, sinh ngày 15/7/1975 tại Vĩnh Long 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 315-34 Dosin Billa Ra 404, Maseogu-ri, Hwado-eup, Namynagjju-si, Gyeonggi-do 

107. Mai Thị Hằng, sinh ngày 10/11/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 569-3 Naepan-ri, Dong-myeon, Yeonggi-gun, Chung-cheongnamdo 

108. Huỳnh Thị Kim Loan, sinh ngày 11/7/1985 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 164 Daebak-ri, Geumnam-myeon, Yeonggi-gun, Chungcheongnam-do 

109. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 01/01/1987 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1164-1 Jisan-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 

110. Ngô Thùy Trang, sinh ngày 09/8/1979 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 402 A-dong, Puruen House, 14-5 Hang-dong, Gou-gu, Seoul 

111. Nguyễn Thị Vẻ, sinh ngày 20/02/1985 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 15-6 Gyesan-dong, Gyeyang-gu, Incheon 

112. Huỳnh Thị Cà Bí, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 288 Ungok-ri, Nam-myeon, Kimcheon-si, Gyeongsangbuk-do

113. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 30/12/1985 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 203-1 Sam-dong, Gwangju-si, Gyeonggi-do 

114. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 03/9/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 145 Yakseong-ri, Heunghae-eup, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 

115. Trương Thị Thi, sinh ngày 12/7/1982 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 471 Eoseo-ri, Saengcho-myeon, Sanchung-gun, Gyeongsangnam-do

116. Dương Thị Nhi, sinh ngày 01/6/1985 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 103-401 Moodeuong Pak Apt., Joong-dong, Gwangyang-si, Jeollanam-do 

117. Đặng Thị Lành, sinh ngày 28/8/1985 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 578 Mojong-dong, Asan-si, Chungnam-do 

118. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 15/5/1985 tại Hải Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9 Gagok-ri, Sanbuk-myeon, Moonkyung-si, Gyeongsangbuk-do 

119. Phạm Thu Đông, sinh ngày 09/8/1984 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 717-82 Shinam-dong, Dong-gu, Daegu-si 

120. Phạm Thị Ngoan, sinh ngày 12/6/1979 tại Hải Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1465-37 Shinrim-dong, Gwanak-gu, Seoul 

121. Kiều Thị Lệ Thi, sinh ngày 09/5/1984 tại An Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3098 Bokdae-dong, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 

122. Trần Ngọc Giàu, sinh ngày 17/09/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 402-1008 Junggong 4 Daji, Songu-ri, Soheul-eup, Pocheon-si, Gyeonggi-do 

123. Nguyễn Thị Ngọc Nga, sinh ngày 20/6/1972 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2486 Singil-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 

124. Trần Ngọc Hờn, sinh ngày 16/4/1986 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 602 Hanjin, Cheongok-dong, Buk-gu, Ulsan-si 

125. Nguyễn Thị Lựu, sinh ngày 09/3/1977 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 833-57 Dooryu 2dong, Dalseo-gu, Daegu-si 

126. Trần Thị Mộng Thanh, sinh ngày 09/4/1984 tại Bến Tre 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1411-4 Gwangyang 1-dong, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 

127. Lê Thị Hoan, sinh ngày 20/12/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 230Jangchun-ri, Hwawon-myeon, Haenam-gu, Jeonranam-do

128. Nguyễn Thị Ngọc Vân, sinh ngày 12/6/1975 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 268 Unyong-ri, Dunpo-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do 

129. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 24/4/1980 tại Trà Vinh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 105-1303 Panwoljugong Apt., Panwol-dong, Deojin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 

130. Đỗ Thị Hương, sinh ngày 01/7/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 798-1 Huhyeong-ri, Goheung-eup, Goheung-gun, Jeollanam-do 

131. Lê Thị Thanh Huyền, sinh ngày 14/3/1987 tại Quảng Bình 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 639 Yegok-ri, Chungsan-myeon, Okchun-gun, Chungcheobuck-do 

132. Phan Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 13/7/1981 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 441-10 Yeongwa-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 

133. Sầm Thị Thư, sinh ngày 04/4/1984 tại Phú Thọ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 507-603 Geongneung 2-dong, Nowon-gu, Seoul 

134. Lê Thị Linh Phi, sinh ngày 17/5/1985 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 249 Changdong-ri, Gageum-myeon, Chungju-si, Chung-cheobuck-do 

135. Lộc Thị Dẩu, sinh ngày 01/4/1985 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 194 Geumsong-ri, Hakgyo-myeon, Hampyng-gun, Jeonranam-do 

136. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 08/4/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 293 Jiseok-ri, Daesan-myeon, Gochang-gun, Jeorabuk-do 

137. Nguyễn Thị Xòa, sinh ngày 22/12/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 91 Gangcheong-ri, Iwon-myeon, Okcheon-gun, Chungcheongbuk-do 

138. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 19/01/1971 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 167-2(3/2) Wonhyoro 3-ga, Yongsan-gu, Seoul 

139. Trịnh Thị Giàu, sinh ngày 25/9/1986 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 502 Odong-ri, Gunseo-myeon, Okcheon-gun, Chungcheongbuk-do 

140. Võ Ngọc Thuy, sinh ngày 10/01/1981 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 415 Jangji-dong, Gwangju-si, Gyeonggi-do 

141. Trần Thị Uyên, sinh ngày 26/02/1986 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 319 Yukil-ri, Songsan-myeon, Hwasung-si, Gyeonggi-do 

142. Huỳnh Thị Ngọc Tươi, sinh ngày 24/12/1985 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 327-1 Yukil-ri, Songsan-myeon, Hwasung-si, Gyeonggi-do 

143. Trần Thị Thanh Thảo, sinh ngày 19/01/1985 tại Long An 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 429 Gayang-dong, Dong-gu, Daejeonkwangyeok-si 

144. Dương Thị Hồng Thắm, sinh ngày 02/10/1983 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 15 Songrim-ri, Ganam-myeon, Yeoju-gun, Gyeonggi-do 

145. Nguyễn Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 01/11/1986 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Na-302, Gyeongdo, Greenvilla, 482-2 Songrim-dong, Hwasung-si, Gyeonggi-do 

146. Lê Thị Thùy Em, sinh ngày 10/02/1984 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 155-7 Euigok-ri, Sannae-myeon, Kyungju-si, Gyeongsangbuk-do 

147. Võ Thị Thu Thủy, sinh ngày 03/7/1979 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 308-17 Samjung-dong, Ohjung-gu, Bucheon-si 

148. Trương Hồng Nhung, sinh ngày 19/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1021 Bange-dong, Dong-gu, Ulsankwangyeok-si 

149. Luyện Thị Minh, sinh ngày 02/9/1981 tại Hải Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 84 Wonpyung-dong, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do 

150. Huỳnh Thị Thiên Kim Phụng, sinh ngày 10/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 313-12 Yongdeok-ri, Ochun-eup, Nam-gu, Pohang-si, Gyeonggido 

151. Bùi Thị Hiếu, sinh ngày 04/3/1981 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 194-2 Guseo-song, Geumjeong-gu, Busan

152. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 19/5/1976 tại Hải Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sery 3-dong, Kwonseon-gu, Su won-si, Gyeonggi-do 

153. Dương Thị Hồng, sinh ngày 31/12/1975 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1314 Baekam-rim, Chilbo-myeon, Jungeuo-si, Jeonrabukdo 

154. Nguyễn Thị Châu, sinh ngày 17/7/1978 tại Tiền Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-612 Jangm Jungong Apt., Jangam-dong, Uijungbu-si, Gyeonggi-do

155. Nguyễn Thị Kim Thúy, sinh ngày 07/10/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 218 Bu-ri, Sancheong-eup, SanCheong-gun, Gyeongsangnam-do 

156. Vũ Thị Hạnh, sinh ngày 17/7/1981 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 163-3 Shinheung-dong, Sujung-gu, Sungnam-si, Gyeonggi-do 

157. Lê Tuyết Mai, sinh ngày 08/6/1982 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 203/1603 Buyong Green Town, 914 Dongchun-dong, Buk-gu, Daegu-si 

158. Bùi Thị Thanh Tâm, sinh ngày 27/11/1978 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 312-9, 1-Ban Hakgok-ri, Dongnae-myeon, Chungcheon-si, Gangwon-do 

159. Nguyễn Thị Ngọc Minh, sinh ngày 20/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 39 Samchong-ri, Pungsan-myeon, Sungchang-gun, Jeonrabuk-do 

160. Lê Thị Kim Liên, sinh ngày 06/11/1980 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 306 Nodang-ri, Angang-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do

161. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 04/7/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 73-2 Jungheung-dong, Buk-gu, Gwangju-si 

162. Hồ Thị Tú Em, sinh ngày 20/3/1980 tại Trà Vinh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 210-1104, 600 Yongsang-dong, Andong-si, Gyeongsangbuk-do 

163. Vũ Thị Thùy, sinh ngày 17/7/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1389 Geomdan-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do 

164. Phạm Thị Anh Thư, sinh ngày 16/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 603 Dujdeong-dong, Chungnan-si

165. Vương Thị Thúy Kiều, sinh ngày 01/6/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 214-2 Dohang-ri, Gaya-eup, Haman-gun, Gyeongsangnam-do 

166. Nguyễn Thị Đẹp, sinh ngày 05/9/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 755 Daejung-ri, Gunbuk-myeon, Okcheon-gun, Chungcheongbuk-do 

167. Lộ Xuân Nhiên, sinh ngày 15/11/1984 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 482 Bugok-ri, Hogye-myeon, Moonkyung-si, Kyungsangbuk-do 

168. Nguyễn Thị Kim Liễu, sinh ngày 21/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 365 Daejeon-ri, Duwon-myeon, Goheuong-gun, Geonam 

169. Trần Hồng Đương, sinh ngày 07/02/1985 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ga-203, 626 Seonggeon-dong, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do 

170. Nguyễn Thị Mãn, sinh ngày 18/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 900-26 (27/2) Gupo-dong, Buk-gu, Busan-si 

171. Ngô Thị Mỹ Loan, sinh ngày 02/10/1985 tại Tiền Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 936-34(5/4) Mansu 1-dong, Namdong-gu, Incheon

172. Đỗ Thị Bé Năm, sinh ngày 11/9/1978 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 110-1101 Indong Hyundai Apt., In-dong, Dong-gu, Daejeon-si 

173. Trần Thu Hương, sinh ngày 09/9/1976 tại Hòa Bình 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 257-4 Munmak-ri, Munnmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do 

174. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 29/01/1986 tại Hưng Yên 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 153 Heuksong-ri, Sanbuk-myeon, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do 
175. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 18/02/1987 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 815 Songwol-dong, Naju-si, Jeollanam-do 

176. Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 09/3/1984 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 80-2 Mujang-ri, Mujang-myeon, Gochang-gun, Jeollanam-do 

177. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 09/02/1984 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 561 Yonghwa-dong, Ansan-si, Chungcheongnamdo 

178. Nguyễn Kim Xuyến, sinh ngày 16/02/1986 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 81 Keumseok-dong, Anseong-si, Gyeonggi-do 

179. Huỳnh Thị Út, sinh ngày 30/11/1983 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 1034-3 Pyeongni 3-dong, Seo-gu, Daegu 

180. Trần Thị Thúy, sinh ngày 10/11/1981 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 103-202, 278 Daeya-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do 

181. Trần Hồng Dân, sinh ngày 01/7/1984 tại Kiên Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 69-4 Chunghyo-dong, Kyungju-si, Kyeongsangbuk-do 

182. Mai Ngọc Diệu, sinh ngày 06/6/1983 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 71-6 Tap-dong, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 

183. Huỳnh Thị Thanh Lộc, sinh ngày 10/10/1987 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 301-51 Junghwa-dong, Jungrang-gu, Seoul 

184. Phan Thị Huệ, sinh ngày 10/4/1980 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 103-601, 152-16 Busong-ri, Jiksan-eup, Cheonan-si, Changcheongnam-do

185. Nguyễn Thụy Túy Ái, sinh ngày 06/01/1978 tại An Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 250-1449 Bansong 2-dong, Haeundae-gu, Busan

186. Nguyễn Thị Khuê, sinh ngày 26/8/1967 tại Thừa Thiên Huế 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 285-25 Doksan 4-dong, Kumchun-gu, Seoul 

187. Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 04/12/1977 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1312 Bunpyung-dong, Heungdeok-gu, Cheongju-si 

188. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 02/02/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 163-22 Unhwa-ri, Onyang-eup, Ulju-gun, Ulsan 

189. Trần Bích Thủy, sinh ngày 10/10/1984 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1170 Gildu-ri, Podu-myeon, Koheung-gun, Jeonranam-do

190. Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 30/5/1983 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 152-6 Moksang-dong, Daedeok-gu, Daejeon-si

191. Phạm Thị Kha, sinh ngày 03/2/1985 tại Trà Vinh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 413 Maegok-ri, Hobeop-myeon, Incheon-si, Gyeonggi-do 

192. Đắc Thị Nhài, sinh ngày 20/9/1977 tại Thái Bình 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 116-1310 Dosigaebal Apt, Deokchun 1-dong, Buk-gu, Busan-si 

193. Ngô Kim Liên, sinh ngày 24/10/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 401 Sayeon-ri, Beom Seo-eup, Ulju-gun, Ulsan-si, Metropolian 

194. Nguyễn Thị Mỹ, sinh ngày 13/9/1982 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 390 Chuijeok-ri, Yulchon-myun, Jeosu-si, Jeoranam-do 

195. Nguyễn Thị Xuyên Em, sinh ngày 06/01/1986 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1111-1 Bunji-ri, Jeongchon-myeon, Jinju-si, Gyeongsangnam-do 

196. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1982 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 955-15 Geomsa-dong, Dong-gu, Daegu-si, Korea 

197. Đoàn Thị Kim Quyên, sinh ngày 28/02/1980 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 767 Gapsan 2-ri, Angang-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do 
198. Lý Thị Lan, sinh ngày 29/5/1987 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 341 Bonri-dong, Dalseo-gu, Daegukwangyeok-si

199. Lê Thị Dùm, sinh ngày 24/7/1985 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1200-24 Suseong 4-ga, Suseong-gu, Daegu 

200. Cao Thị Hồng Hiếu, sinh ngày 29/12/1980 tại Tiền Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1007-3 Bisan-dong, Seo-gu, Daegu-si 

201. Trần Thị Kim Hoa, sinh ngày 02/7/1978 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 442/35 Yaum-dong, Nam-gu, Ulsan-si 

202. Lê Ngọc Thúy, sinh ngày 10/12/1986 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1106 Namgang-ri, Seungju-eup, Suncheon-sim, Jeollanam-do 

203. Nguyễn Bích Chân, sinh ngày 15/9/1985 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 76 Yunchon-si, Daesin-myeon, Yeoju-gun, Gyeonggi-do 

204. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 06/6/1986 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1084 Jaenae-ri, Daesong-myeon, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsagbuk-do 

205. Phan Thị Ngọc Tuyết, sinh ngày 12/3/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2708 Taejang-dong, Wonju-si, Gangwon-do 

206. Nguyễn Kim Thoa, sinh ngày 16/3/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 281-3 Eupne-ri, Muji-eup, Muji-gun, Jeollabuk-do 

207. Đặng Chiều Phú, sinh ngày 20/6/1986 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 202 Wonroom, 650 Guyjeong-ri, Tongjin-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do 

208. Phan Diễm Trinh, sinh ngày 06/01/1986 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 201-1306 Puyoung, Apt., Suseong-dong, Jeongeup-si, Jeollabuk-do 

209. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 12/7/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 758-6 Daejung-ri, Gunbuk-myeon, Okchun-gun, Chungcheongbuk-do 

210. Lâm Thị Út, sinh ngày 31/12/1982 tại An Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 562-9 Jukyo-dong, Deokyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do

211. Hà Ngọc Lan, sinh ngày 26/02/1982 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 81-7 Maeano2 (i)-ga, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 

212. Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh ngày 25/6/1981 tại Hải Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2378 Sandae-ri, Angang-eup, Gyeongju-si, Gyoengsangbuk-do 

213. Lê Ngọc Thủy, sinh ngày 18/4/1984 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 908-8 Mandeok 3 (sam) – dong, Buk-gu, Busan

214. Lê Thị Ngọc Bích, sinh ngày 10/01/1984 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5-2 Neungwon-ri, Mohyeon-myeon, Cheonin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 

215. Huỳnh Thị Kim Thoa, sinh ngày 25/01/1987 tại Phú Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 94 Cheongbok-2 ri, Yecheon-eup, Yecheon-gun, Gyeong-sangbuk-do 

216. Lê Thị Oanh, sinh ngày 20/12/1981 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 364 Jeongsu-ri, Jiphyeon-myeon, Jinju-si, Gyeongsangnam-do 

217. Vũ Thị Loan, sinh ngày 09/9/1983 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 16-10 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 

218. Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 01/01/1987 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1200-24 Suseong 4-ga, Suseong-gu, Daegu, Incheon 

219. Đoàn Kim Tiền, sinh ngày 03/11/1983 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 835-10 (65/6) Wa-dong, Danwon-ku, Ansan-si, Gyeonggi-do 

220. Lại Thị Kim Liên, sinh ngày 30/4/1980 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 627-47 Jenae-ri, Daesong-myeon, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 
221. Lữ Thị Yến, sinh ngày 08/3/1985 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 120-811 Gongjak Apt., Sunboo-song, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 

222. Đào Cẩm Thu, sinh ngày 06/6/1986 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 53 Sangchon-si, Saengcho-myeon, Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do 

223. Trần Thị Thúy, sinh ngày 08/11/1986 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 158-58 Ma-dong, Iksan-si, Jeollabuk-do 

224. Phạm Cẩm Tú, sinh ngày 26/4/1983 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 376 Bunji Sang-ri, Jangchoen-myeon, Gumi-si, Gyeong-sangbuk-do 

225. Huỳnh Thị Thùy Linh, sinh ngày 09/11/1986 tại Tiền Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 178 Kyochon-ri, Youngkwang-eup, Youngkwang-gun, Jeonranamdo

226. Nguyễn Thị Bé Ngoan, sinh ngày 02/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 778-8 Taewa-dong, Jung-gu, Ulsan 

227. Từ Hoàng Nga, sinh ngày 08/6/1978 tại Thái Bình 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4-201 Jungang-dong, 3-ga, Masan-si, Gyeongsangnam-do 

228. Lê Thị Kim Thúy, sinh ngày 06/02/1985 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 213-23 Shinnan-dong, Buk-gu, Gwangju-si 

229. Nguyễn Ngọc Trang, sinh ngày 08/9/1976 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 257-4 Palsong-ri, Boyang-eup, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do 

230. Phan Thị Trúc Linh, sinh ngày 05/8/1984 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 366-4 Joam-ri, Ujeong-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 

231. Trịnh Phương Hồng, sinh ngày 07/02/1977 tại Hà Nam 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 391 Namgok-ri, Yangji-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si 

232. Nguyễn Thị Ngọc Hiệp, sinh ngày 15/02/1987 tại Long An 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 451 Hwajeong-ri, Beolgyo-eup, Boseong-gun, Jeollanam-do 

233. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 27/7/1974 tại Vĩnh Phúc 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 344-18 Singil 3-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul 

234. Bùi Thị Mến, sinh ngày 14/02/1976 tại Thái Bình 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 518 Susan-ri, Seongsan-eup, Namjeju-gun, Jeju-do 

235. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 06/11/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 11-11 Hwaseong-dong, Jang-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 

236. Lê Thị Diệu Hiền, sinh ngày 04/10/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 378 Hoemun-ri, Deokchi-myeon, Imsil-gun, Jeongllabuk-do 

237. Phạm Thị Hoa Sen, sinh ngày 15/6/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt 101-504, phòng 38, 146 Nogyang-dong, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do 

238. Hà Thị Tú My, sinh ngày 23/02/1985 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3678 Sinheung-dong, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 

239. Phạm Thị Kim Thúy, sinh ngày 17/7/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 250-1 ga, Mohyun-dong, Iksan-si, Jeonrabukdo 

240. Nguyễn Thị Kiều Chinh, sinh ngày 09/3/1983 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 444 Dongbu-ri, Yeongyang-eup, Yeongyang-gun, Gyeongsangbukdo 

241. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 11/9/1978 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 106-901 Gyungnam Apt, Mia-dong, Hangbuk-gu, Seoul 

242. Trần Kim Chọn, sinh ngày 05/01/1987 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1499-24 Pyeongri-dong, Seo-myeon, Daegu-si 

243. Trần Thị Thu, sinh ngày 05/11/1977 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 868 Banggi-rim Samnam myeon, Ulju-gun, Ulsan 

244. Hồ Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 06/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 415-16 Bunji, Changjeon-dong, Incheon-si, Gyeonggi-do 

245. Nguyễn Thị Hiếu, sinh ngày 10/6/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 75-1 Nogok-ri, Nongso-myeon, Kimcheon-si 

246. Lê Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 29/9/1985 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 241 Jungsang-ri, Moseo-myeon, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do 

247. Vũ Thị Lụa, sinh ngày 04/3/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 704 Keukdong Apt., 389-6 Sangyong-dong, Cheonam-si, Changcheongnam-do 

248. Lê Thị Vân, sinh ngày 20/6/1977 tại Quảng Bình 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 26 Hagoong-ri, Naebuk-myeon, Boeon-gun, Chungcheongbuk-do 

249. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 28/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 876 Mangseong-ri, Naenam-myeon, Gyeongju-si, Gyeong-sangbuk-do 

250. Bùi Thị Bích Thảo, sinh ngày 11/12/1984 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 486-6 Bangeo-dong, Dong-gu, Ulsan

251. Nguyễn Thị Lữ, sinh ngày 02/01/1983 tại Hải phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 238-5 Munhyun 3-dong, Nam-gu, Pusan-si 

252. Trần Thị Thúy Loan, sinh ngày 09/01/1986 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 203, 301-3 Gwangseok-ri, Daegok-myeon, Jinju-si, Gyeong-sangnam-do 
253. Phạm Thị Kim Phương, sinh ngày 30/3/1984 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 849-7 Pyeongni(il) 1-dong, Seo-gu, Daegu 

254. Phan Thị Thùy Dung, sinh ngày 12/9/1992, tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1511-4 Jungwwang-dong, Siheung-si, Kueonggi-do 

255. Huỳnh Thị Lùng, sinh ngày 12/3/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 305 Bdong Daesungbi-lla#53Dohwa3dong, Namgu Incheon Kwangyeok-ctiy 

256. Chềnh Phổ Cú, sinh ngày 11/10/1986 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #976, Yongil-ri, Bugil-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do

257. Trương Thị Ngọc Hà, sinh ngày 05/9/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Jinju Apt., 113, 293-2 Euhaeung-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do 

258. Phạm Thị Bảo Châu, sinh ngày 28/6/1981 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 154-79 Yasa-song, Yongchun-si, Kyungsangbuk-do 

259. Trần Ngọc Nhựt, sinh ngày 05/10/1985 tại Bạc Liêu 

Hiện trú tại: 626-7, 1-ga, Hyoja-dong, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 

260. Phạm Thị Tuyết Mai, sinh ngày 04/3/1982 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 108-5 Ship-ri, Dunpo-myon Asan-city, Chungcheongnam-do 

261. Ngô Thị Hiếu, sinh ngày 09/5/1981 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 207-301 Hwanggeum Woobang 2 cha Apt., Hwanggeum 1-dong, Susung-gu, Daegu-city 

262. Trần Thị Kim Quyên, sinh ngày 16/8/1982 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-1606 Hyundae Apt., Shinpyung 2-dong, Saha-gu, Busan-ctiy 

263. Nguyễn Thị Bình, sinh ngày 09/6/1983 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 457 Seokgyo-ri, Geumnam-myeon, Yeongi-gun, Chungcheongnam-do 

264. Nguyễn Thị Duyến, sinh ngày 30/11/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 416, Songkeum-ri, Hwayang-eup, Cheongdo-gun, Gyeong-sangbuk-do 

265. Phạm Thị Phàn, sinh ngày 09/02/1983 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 856 Deokjil ri, Dain-myeon, Euisung-gun, Kyungsangbukdo 

266. Thòng Ửng Mùi, sinh ngày 10/11/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 554-10 Gyehwa-ri, Gyehwa-myon, Bua-gun, Jeonrabuk-do 

267. Bùi Thị Thương, sinh ngày 19/5/1984 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1684 Sinheung-dong Sujeong-gu Seongnam-si Gyeonggi-do 

268. Phạm Thị Lan, sinh ngày 06/10/1986 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Booyoung 3-cha Apt. 306-1101, 63 Sinpung-dong, Gimje-si, Jeollabuk-do 

269. Võ Thị Kim Phận, sinh ngày 08/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 687 Nosan-ri, Hyeongdo-myeon, Cheongwon-gun, Chungcheongbuk-do 

270. Đinh Thị Hồng Phương, sinh ngày 08/12/1983 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 36-3 Millak-dong, Suyeong-gu, Busan 

271. Vũ Thị Hà, sinh ngày 10/11/1982 tại Hải Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1508-105 Sungho 2 cha Apt, 2Annyeong-dong, Hwasung-si, Kyungki-do 

272. Lê Trần Tố Uyên, sinh ngày 15/9/1978 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101 1F, 121-23 Eungam 3-dong, Eunpyung-gu, Seoul 

273. Nguyễn Thị Hồng Hết, sinh ngày 27/4/1984 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 440-2 Yanggeun-ri, Yangpyeong-eup, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do 

274. Lê Thị Ái, sinh ngày 22/8/1984 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 205-403, Seongwon APT, 45-1, Sangnam-dong, Changwon-si, Gyeongsangnam-do 

275. Mai Thị Hồng, sinh ngày 25/8/1978 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 706, 322-3 Dogye-dong, Changwon-si, Gyeongsangnam-do 

276. Vòng Lỷ Lằm, sinh ngày 20/12/1986 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 396 Gual-dong, Giheung-gu, Yonggin-si, Gyeonggi-do 

277. Đoàn Thị Lâm Tuyền, sinh ngày 25/8/1978 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dongwon Apt, 108-407, Mora-dong, Sasang-gu, Busan 

278. Nguyễn Thị Thanh Hoa, sinh ngày 27/6/1974 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 33-17 Yongdap-dong, Seongdong-gu, Seoul 

279. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 12/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 128 Dumun-ri, Murya-myoen, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do 

280. Nguyễn Kim Phụng, sinh ngày 31/12/1986 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 181-68 (2/1) Yeonsan 3-dong, Yeonje, Busan 

281. Đinh Thị Thùy, sinh ngày 27/01/1980 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 175-15 Yeok-dong, Gwangju-si, Gyeonggi-do 

282. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 06/7/1985 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1-202, 117-42 Eungam-dong, Eunpyung-gu, Seoul 

283. Lê Thị Phương, sinh ngày 18/4/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8-41 Bongilcheon 5-ri, Jori-eup, Paju-ri, Gyeonggi-do 

284. Lê Thị Lệ, sinh ngày 01/10/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102 Daeseung Art Villa, 24-17 Jeongneung 1(il)-dong, Seongbuk-gu, Seoul 

285. Nguyễn Thị Tiền, sinh ngày 22/3/1984 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 403-204 Jugong 4-danji, 39 Sini-dong, Yangsan-si 

286. Hồ Thị Thu, sinh ngày 31/12/1985 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 888 Sinchon-ri, Changyeong-eup, Changyeong-gun, Gyeongsangnam-do 

287. Phan Thị Nầy, sinh ngày 16/7/1984 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2018 Ugye-ri, Jeongnyang-myeon, Hadong-gun, Gyeongsannam-do 
288. Bùi Thị Thu Thúy, sinh ngày 19/8/1984 tại Long An 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 166-1 Ohsan-ri, Backseok-eup, Yangju-si, Kyonggido 

289. Võ Thị Bông, sinh ngày 03/3/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 468-21 Ohjung-dong, Daedeok-gu, Daecheon-si 

290. Đồng Thị Mau, sinh ngày 24/01/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 162-1 Dunsan-dong, Dong-District, Daegu

291. Trần Thị Thúy Liễu, sinh ngày 09/12/1984 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 536-24 Sochon-dong, Gwangsan-gu, Gwangju-do 

292. Đinh Thị Thanh, sinh ngày 22/6/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1131 Heegok-ri, Sanwei-myeon, Milyang-city, Gyeong-sangnamdo 

293. Nguyễn Thị Triều, sinh ngày 07/3/1986 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5-502, HuyndaiApartment, 442, Donghoi-dong, Donghae-si, Gangwon-do 

294. Lê Thị Út Hết, sinh ngày 09/6/1985 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 142 Insu-ri, Chunpo-myeon, Iksan-si, Jeollabuk-do 

295. Lê Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 12/8/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 265-11 Seogwang-dong, Sungbuk-gu, Seoul 

296. Nguyễn Thị Mỹ Phương, sinh ngày 10/10/1973 tại Thừa Thiên Thuế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 553 Yeonsu-dong, Yeonsu-gu, Inchoen-si 

297. Hồ Thị Thế Vân, sinh ngày 08/8/1981 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1345-3 Hwamyung-dong, Buk-gu, Pusan-si 

298. Nguyễn Thị Lệ Thúy, sinh ngày 26/02/1977 tại Quảng Ngãi 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 32-33 Ohjeong-domg, Euiwwang-si, Gyeonggi-do 

299. Nguyễn Thị Kim Thúy, sinh ngày 07/02/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 345-6 Galhyun-dong, Eunpyeong-gu, Seoul 

300. Phan Thị Kim Sa, sinh ngày 17/12/1977 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 609-54 Osan-dong, Osan-si, Gyeonggi-do

301. Lê Thị Hồng Hoa, sinh ngày 11/11/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 964-1, Seonbu-dong, Danwon-gu, Ansan-City, Gyeonggido 

302. Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 10/8/1984 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1533Sa 1-dong, Sangrok-gu, Ansan-si, Gyeongi-do 

303. Trần Thị Hân, sinh ngày 30/7/1981 tại Bến Tre 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 563 Injeong, Cheongsan-myeon, Okcheon-gun, Chungcheongbuk-do 

304. Nguyễn Thị Ngọc Hưởng, sinh ngày 31/12/1986 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 858-15 Mansu 3-dong, Namdong-gu, Incheon-si 

305. Đinh Thị Lường, sinh ngày 22/01/1987 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 71-8 Sapa-dong, Changwon-si, Gyeongsangnam-do 

306. Đoàn Thị Tiếp, sinh ngày 12/01/1984 tại Hải Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Na-210, 6 cha Jangmi Apt., 142-5 Yuljeon-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 

307. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 07/12/1978 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 107-105 Dongwon Royal Apt, Jangrim1-dong, Saha-gu, Busan-si 

308. Lê Thị mến, sinh ngày 05/4/1980 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 514 Dango-dong, Dohwa-myeon, Goheung-gun, Jeollanamdo 

309. Ngô Thị Xuân Dung, sinh ngày 08/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 86-17, Guseo 1 (il)-dong, Geumjeong-gu, Busan 

310. Dương Thị Hải Triều, sinh ngày 02/10/1985 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 456 Sinyeong-ri, Hongbuk-myeon, Hongeon-gun, Chung-cheongnam-do

311. Cao Thị Ngọc Hà, sinh ngày 10/01/1984 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 512 Jinan-ri, Jinbo-myeon, Cheongsong-gun, Gyeongsangbuk-do 
312. Phan Ngọc Ánh, sinh ngày 15/5/1986 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 779-1 Jicheon-ri, Gwanggui-myeon, Guye-gun, Jeollanam-do 

313. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 08/3/1982 tại Vĩnh Long 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 397-8 Hyeonnae-ri , Seokseong-myeon, Byeon-gun, Chung-cheongnam-do

314. Phan Thị Sánh, sinh ngày 08/4/1983 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 187 Geosan-ri, Sinpyeong-myeon, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do 

315. Lê Thị Thúy Phượng, sinh ngày 19/5/1986 tại Bình Thuận 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Samsin 9-cha, Apt.5-412, San 149-3, Ojeon-dong, Uiwang-si, Gyeonggi-do 

316. Lý Thị Kim Xuân, sinh ngày 27/02/1977 tại Bình Định 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 210-583 Heangchon-dong, Jongno-gu, Seoul 

317. Lê Nguyễn Ái Nữ Tiểu Mi, sinh ngày 15/02/1987 tại Ninh Thuận 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 626-1 Wolha-ri, Namji-eup, Changnyung-gun, Gyeongsangnam-do 

318. Lâm Mỹ Tiên, sinh ngày 01/01/1982 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 107-1502 Sangsan Town, 625 Hyojadong 1 ga, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabukdo 

319. Trương Thị Tuyết Hoàng, sinh ngày 27/5/1975 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 711-1802 Jugong Danji Humansia., 601-5 Nambu-dong Yangsan –city, Gyeongsangnam-do 

320. Lê Thị Hương, sinh ngày 02/02/1985 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2061 Shinpyeong-don, Saha-gu, Busa-si 

321. Võ Thị Cẩm Tú, sinh ngày 30/4/1984 tại Long An 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 51-4, Bokdae-dong, Heungdeok-gu, Cheongju, Chung-cheongbuk-do 

322. Trần Xi Múi, sinh ngày 28/12/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 383-1 Okssan-ri, Mujang-myeon, Gochang-gun, Jeonrabuk-do 

323. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 16/9/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 329-2 Taepyeong 1-dong, Jung-gu, Daejeong-si 

324. Ừng Nhí Mùi, sinh ngày 25/7/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 189-15 Woosan-dong, Buk-gu, Gwangju-si 

325. Nguyễn Thị Kim Sa, sinh ngày 20/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 667-2 Sonong-ri, Bilbong-myeon, Wanju-gun, Jeonllabuk-do 

326. Đồng Thị Bích Thủy, sinh ngày 01/9/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1Ban-98 Sangsi-ri, Dogye-eup, Samcheok-si, Gangwon-do 

327. Lê Thị Xâm, sinh ngày 15/11/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13-7 Sinsang-ri, Hoejin-myeon, Jangheung-gun, Jeollanam-do 

328. Nguyễn Thị Tiên, sinh ngày 09/02/1986 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 711-11 Jinan-ri, Taean-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 

329. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 13/5/1986 tại Trà Vinh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 801 Ami 1-ri, Misan-myeon, yeoncheon-gun, Gyeonggi-do

330. Đinh Thị Nhàn, sinh ngày 27/9/1987 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102-616 Daeha Apt., 851-6 Hwajung-dong, Dong-gu, Ulsan-city 

331. Nguyễn Thị Mức, sinh ngày 31/12/1985 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 488 Cheonhak-ri, Jeonam, Goheung-gun, Jeollannam-do 

332. Trần Thị Tuyền, sinh ngày 06/01/1983 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 663-10 Jeonha-dong, Dong-gu, Ulssan Metropolitan

333. Nguyễn Thị Trúc, sinh ngày 07/7/1982 tại An Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 706/503 Buyoung Apt., 789-2 Guam-dong, Buk-gu, Daegu-si 

334. Lưu Thùy Dung, sinh ngày 26/6/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 467-4 Younggam-ri, Cheongnyang-myeon, Ulju-gun, Ulssan-si 

335. Đặng Thị Chi, sinh ngày 22/3/1984 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 763-8 Sinjeong 3-dong, Yangcheon-gu, Seoul 

336. Trần Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 18/02/1982 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1224-3 Mukeo-dong, Nam-gu, Ulsan Metropolitan-city

337. Dương Thị Thanh Hằng, sinh ngày 30/9/1978 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 109-18Jookjeon-ri, Boeun-eup, Boeun-gun, Chungcheongbuk-do 

338. Nguyễn Mỹ Diện, sinh ngày 19/02/1984 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 302 Daehan Apt, Chimsan-dong, Buk-gu, Daegu-si

339. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 25/7/1982 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1092-9 Soha-dong, Gwangmyeon-si, Gyeonggi-do 

340. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 29/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 480-6 ho, Sinjeong-dong, Nam-gu, Ulsan

341. Nguyễn Minh Ngọc, sinh ngày 18/01/1985 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 202, 130-5 Goam-dong, Yangju-si, Gyeonggi-do 

342. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 20/11/1983 tại An Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 458-6 Huimang-ri, Hongcheon-eup, Hongcheon-gun, Gang-won-do 

343. Ngô Thị Kiều Nương, sinh ngày 07/10/1986 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 301 Namjeong Villa 112-18 Ojeong-dong, Ojeong-gu, Bucheon-si 

344. Huỳnh Kim, sinh ngày 15/01/1985 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 827 Choho-ri, Hyunsan-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do 

345. Lê Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 20/8/1980 tại Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 59-1 Singyeong-ri, Hongbuk-myeon, Hongseong-gun, Chungcheongnam-do 

346. Hồ Mộng Điệp, sinh ngày 02/8/1982 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 612 Wolam-ri, Daegok-myeon, Jinju-si, Gyeongsangnam-do 

347. Nguyễn Thị Bích Hợp, sinh ngày 13/01/1985 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 592-2 Panwoo-ri, Joungweol-gun, Gangwon-do 

348. Nguyễn Thị Thanh Phương, sinh ngày 01/8/1981 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 542 Jeokgok-ri, Jangyeong-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do 

349. Nguyễn Thị Mộng Thu, sinh ngày 03/10/1986 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 401-5 Songdo-dong, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 

350. Trương Thị Cần, sinh ngày 29/5/1980 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1033-15 Hwagok-dong, Kangseo-gu, Seoul 

351. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 12/02/1983 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101/903 Youngnam 2 cha town, 880-1 Dongchun-dong, Buk-gu, Daegu-si

352. Nguyễn Thị Thúy Liễu, sinh ngày 11/3/1984 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 376-2 Dongho-gu, Buk-gu, Daegu 

353. Phạm Thị Nguyên, sinh ngày 09/7/1984 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102-1607 Halla Apt., 576-Mojong-dong, Asan-si, Chungnam-do

354. Bùi Thị Ba, sinh ngày 12/8/1985 tại Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1212 Chonsangshin Handasom, 12B1N Chungsang-si, Beomseo-eup, Uljugun, Ulsan

355. Nguyễn Thị Ngọc Duyên, sinh ngày 11/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 44 Nahanri, Hamchang-eup, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do 

356. Lăng Linh Thảo, sinh ngày 04/11/1970 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 193-108 Sangdo-dong, Dongjak-gu, Seoul 

357. Trần Thị Ngân Giang, sinh ngày 13/7/1980 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1899 Imdang 2 ri, Keumcheon, Cheongdo-gun, Kyung-sanbuk-do

358. Nguyễn Thị Mười, sinh ngày 06/02/1975 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1066 Sangbong-dong, Kunpo-si, Gyeonggi-do

359. Đỗ Thị Thúy, sinh ngày 04/4/1984 tại Tuyên Quang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mubmak Hyunjin Apt. 101-907, 1543 Donghwa-ri, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do

360. Nguyễn Yến Phương, sinh ngày 07/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Cheonyang-Rivervill Room 702, 1121-13 Gupo-dong, Buk-gu, Busan 

361. Lê Thị Hằng, sinh ngày 23/4/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 778-Busan-dong, Osan-si, Gyeonggi-do

362. Đào Thị Hoa, sinh ngày 10/01/1984 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 329-6 Pyungji-ri, Daehap-myeon, Changnyung-gun, Gyeong-sangnam-do

363. Nguyễn Thị Mỹ Thanh, sinh ngày 27/3/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 297 Pyungji-ri, Daehap-myeon, Changnyung-gun, Gyeong-sangnam-do 

364. Lâm Thị Thu Thảo, sinh ngày 24/8/1981 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4-203 Samsung Apt., Geumneung-dong, Chungju-si, Chung-cheongbukdo

365. Bùi Thị Ngọc Bích, sinh ngày 26/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-301 Sungwon Santeville Apt. 376-2 Jangdae-dong, Yuseong-gu, Daejeon

366. Trang Thị Bích Phượng, sinh ngày 24/11/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101/412 Siyoung Apt, 1-ga, Songcheon-dong, Deokjin-gu, Gimje-si, Jeollabuk-do 

367. Nguyễn Thị Tú, sinh ngày 11/11/1975 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 304-1202 Pomi Town, 1032 Yonghae-dong, Mokpo-si, Jeonranam-do 

368. Võ Thị Ngọc Hà, sinh ngày 27/8/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 263 Gam-ri, Byeokjin-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do 

369. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 11/7/1984 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 303-1104 Dongsin Apt, 303 Jungja-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggido 

370. Bùi Thị Doan, sinh ngày 17/10/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 205 Dadong, Hanyang Apt., 165 Sonam-dong, Namgu, Ulsan

371. Lê Thị Luân, sinh ngày 04/3/1985 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 509 Shinwang-ri, Joma-myeon, Kimcheon-si, Gyungsangbuk-do 

372. Lý Thị Nà Rướt, sinh ngày 10/02/1986 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 267 Sinjeon 3-ri, Anjeong-myeon, Yeongju-si, Gyeongsanbuk-do 

373. Lê Thị Khánh Lan, sinh ngày 15/10/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 40-11 Doma-dong, Seogu, Daejeon 

374. Đinh Thị Huyền, sinh ngày 17/9/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 921 Ilhyeon-dong, Jinju-si, Gyeongsangnam-do 

375. Lê Thị Mỹ Tú, sinh ngày 04/8/1986 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102-703 Namsan Samik apt., Naegok-dong, Gangreung-si, Gangwon-do
376. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 06/9/1982 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1005-9-101 Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeong-gi-do

377. Ngô Thị Hòa, sinh ngày 02/9/1982 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 750 Cheongwon-ri, Jisu-myeon, Jinju-si, Gyeongsangnam-do 

378. Nguyễn Thị Hoàng Diễm, sinh ngày 14/02/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 679 Sam-ri, Silchon-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do 

379. Ừng Và Phấn, sinh ngày 28/5/1986 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 201 Kumguk-dong, Bundang-gu, Sungnam-si, Kyunggi-do 

380. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 18/3/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12-1 Suryeom-myeon, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do 

381. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 12/6/1984 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 18/592 Choho-ri, Hyeonsan-myeon, Haenam-gun, Jeolla-nam-do

382. Phùng Thị Ngọc Hằng, sinh ngày 10/6/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4661 Cheolsan-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do 

382. Trần Đặng Thu Trang, sinh ngày 14/01/1987 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 172 Maegok-dong, Buk-gu, Ulsankwangyeok city 

384. Hà Thị Kim Thanh, sinh ngày 11/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 301 Mirae Dream Village #922 Hwajeong-dong, Dong-gu, Ulsan 

385. Nguyễn Thị Bích Loan, sinh ngày 29/11/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 501-ho, Royheights, 938-2 Doksan 4-dong, Geumcheon-gu, Seoul 

386. Huỳnh Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 22/10/1980 tại An Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 310-105 Pureunmaeul, Jugong 3danji Apt., Dongrim-dong, Buk-gu, Gwangju

387. Nguyễn Hoàng Diễm, sinh ngày 14/5/1984 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 25 Dangsan 1-ri, Daesin-myeon, Yeoju-gun, Geyonggi-do 

388. Trương Thị Mai Phương, sinh ngày 23/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 201ho 4ban 34tong, #930 Hwajung-dong, Deokyang-gu, Coyang-si, Gyungkido 

389. Đinh Thị Duyên, sinh ngày 23/6/1982 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 652, Jeongja-ri, Geumgok-myeon, Jinju-si, Geongsangnam-do 

390. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 05/11/1980 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 218 Seojeong-ri, Jeongsan-myeon, Cheonggyang-gun, Chungcheongnam-do 

391. Mai Thị Bé Thùy, sinh ngày 05/12/1986 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1753-1 Sindang-dong, Dalseo-gu, Daegu 

392. Trần Thị Kim Oanh, sinh ngày 07/3/1985 tại Bình Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 557-4 Sinwol-ri, Chowol-myeon, Gwangju-si, Gyeonggi-do 

393. Phạm Thị Lan Anh, sinh ngày 10/01/1966 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 607-503 Hukok Maeul, A2 Block, Keumcho-dong, Paju-si, Kyeongki-do 

394. Trần Đăng Thoa, sinh ngày 12/11/1978 tại Khánh Hòa 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 872-2 Ochi-dong, Buk-gu, Gwangju

395. Đường Thúy Yến, sinh ngày 27/9/1980 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-401 Joeunachim Apt E #276 Samjung-dong, Ohjung-gu, Bucheon-city, Kyungkido 

396. Nguyễn Thị Bích Trang, sinh ngày 10/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1391-5 Kwangyang-dong, Dongan-gu, Anyang-si, Kyeongkido 

397. Huỳnh Thị Kim Châu, sinh ngày 28/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 310ho 3ceung 2ho #1420 Baekseok-dong, Ilsangdong-gu, Goyang-city, Kyungkido 

398. Thạch Thị Yến, sinh ngày 02/01/1987 tại Sóc Trăng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 647-115 Bongcheon-dong, Gwanak-gu, Seoul 

399. Nguyễn Thị Ấu, sinh ngày 12/11/1982 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 230 Jangdae-ri, Chubu-myeon, Keumsan-gun, Chungcheong-namdo 

400. Lê Thị Bích Châm, sinh ngày 05/10/1983 tại Vĩnh Long 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102-1208 Shinmiju A#300-3 Woncheon-dong, Youngtong-gu, Suwon-City, Kyungkido 

401. Nguyễn Thị Lan Phương, sinh ngày 06/02/1982 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 297 Deokcheon-ri, Daesan-myeon, Gochang-gun, Jeollabuk-do 

402. Võ Thị Hồng Loan, sinh ngày 29/11/1981 tại Long An 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 401-1101 Kangbyon Green Bil 7-1, Kulhwa-ri, Beomseo-eup, Ulju-gun, Ulsan

403. Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 04/6/1985 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 279 Yugok-ri, Hari-myeon, Yecheon-gun, Gyeongsangbuk-do 

404. Lê Kim Yến, sinh ngày 01/6/1983 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 226 Dongsa-ri, Hari-myeon, Yeocheon-gun, Gyeongsangbuk-do 

405. Đậu Thị Hoa, sinh ngày 22/9/1978 tại Nghệ An 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 116-2 Gugok-ri, Bongyang-eup, Jecheon-si, Hungcheongbuk-do 

406. Trần Thị Kim Chi, sinh ngày 27/9/1965 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 452-1, Deokkye-dong, Yangju-si, Kyungki-do 

407. Nguyễn Thị Ngọc Linh, sinh ngày 26/8/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 340-47 Heongdang2-dong, Seongdong-gu, Seoul 

408. Thái Thị Phướng, sinh ngày 17/02/1986 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mujigae Apt 103-304 Wolpyeong-dong, Seo-gu, Daejeon 

409. Lê Thị Yến Vân, sinh ngày 03/01/1986 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Soyang-Yeollip, Ra-103, 149-1 Hyoia 2-dong, Chuncheon-si, Gangwon-do 

410. Võ Thị Nhưng, sinh ngày 12/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1423 Bunji Songsan-ri, Yugok-myeon, Uiryeong-gum, Gyeong-sangnam-do 

411. Đào Thị Hải, sinh ngày 30/10/1982 tại Thái Bình 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: (201)655-2, Bugok-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 

412. Hoàng Thị Thanh Hương, sinh ngày 12/6/1974 tại Bắc Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 79 Taeseong-ri, Daeso-myeong, Eumseong-gun, Chungcheong-buk-do 

413. Chiêm Ngọc Phương, sinh ngày 19/9/1983 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 105/507 Sangyeok Jugong Apt., 724-12 Sangyek dong, Buk-gu, Daegu Metropolitan

414. Phạm Thị Chắc, sinh ngày 07/3/1986 tại Sóc Trăng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 111-1110 Gaesinjugong 1 danji, 613 Gaesin-dong, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 

415. Nguyễn Thị Mỹ Châu, sinh ngày 10/7/1979 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 127 Sinwang-ri, Joma-myeon, Gimcheon-si 

416. Nguyễn Ngọc Tuyệt, sinh ngày 06/4/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 810 Jukjeon-ri, Pungsan-eup, Andong-si, Gyeongsangbukdo 

417. Lê Thị Cảnh Hòa, sinh ngày 14/8/1982 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 445-24 Gayang1-dong, Dong-gu, Daejon-si 

418. Đinh Thị Hồng Thắm, sinh ngày 17/6/1984 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 503-3 Neunpo-dong, Geojae-si, Gyeongsangnam-do 

419. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 16/8/1982 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 601ho 102dong Byeoksan Apt., 368 Bisan-dong, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do 

420. Vũ Thị Phương Loan, sinh ngày 19/02/1984 tại Hải Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1253-1 Jeungsan-ri, Seokseong-myeon, Buyeo-gun, Chung-cheongnam-do 

421. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 15/12/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 513 Hyeonnae-ri, Seokseong-myeon, Buyeo-gun, Chung-cheongnamdo 

422. Hồ Thúy Kiều, sinh ngày 30/6/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Jugong Apt 202-206, 119-1 Dal-dong, Namgu, Ulsan

423. Lê Thị Thúy, sinh ngày 12/5/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 60-1 Yongseo-ri, Yisuh-myeon, Wanju-gun, Jeonrabuk-do 

424. Trần Thị Thúy Hoa, sinh ngày 21/12/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12-191 Gwangmyeong-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggido 

425. Võ Thị Kim Loan, sinh ngày 17/7/1978 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1ho 1ceung HyungdaeBilla, 562-236(14/2) Simgokbon-dong, Sosa-gu, Bucheon-si, Gyeonggido 

426. Ngô Hồng Phúc, sinh ngày 20/9/1981 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 564 Munho-ri, Seojong-myeon, Yangpyung-gun, Gyeong-do 

427. Trần Kim Diệu, sinh ngày 23/9/1985 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 614-1 Sangam-ri, UNam-myeon, Imsil-gun, Jeollabuk-do 

428. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 27/9/1980 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 680-2 Shin Chong-dong, Nam-gu, Ulssan

429. Nguyễn Thị Uyên, sinh ngày 13/4/1983 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #41-127 Hwaji-dong, Nonsan-city, ChungcheongNamdo 

430. Tô Thúy Nương, sinh ngày 25/12/1985 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1051 Dugok-ri, Cheongdo-myeon, Miryang-si, Gyeongsangnam-do 

431. Võ Thị Nhung, sinh ngày 12/4/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 67-9 Bunji Deoksan, Jinhae-si, Gyeongsangnam-do 

432. Trần Thị Hoa, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hivill-A, B-203, 240-4 Bupeong-dong, Bupyeong-gu, Incheon 

433. Lê Thị Kim Chi, sinh ngày 18/3/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 754 Jeungyak-ri, Gunbuk-myeon, Okcheon-gu, Chuncheongbuk-do 

434. Nguyễn Thị Bé Ba, sinh ngày 01/9/1984 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102 Jlinsung villa, 28-7 Sanguk-dong, Bupyung-gu, Incheon-si 

435. Văn Thị Ngọc Lan, sinh ngày 30/8/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 315 Dojang-ri, Doam-myeon, Hwasoon, Jeonraman-do 

436. Lê Thanh Huyền, sinh ngày 19/5/1984 tại Hưng Yên 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 226-27, Dae-dong, Jung-gu, Daejeon-si 

437. Vũ Thị Bình, sinh ngày 23/11/1982 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 563 Bok san-dong, Jung-gu, Ulsan Metropolitan City 

438. Phan Thị Ly, sinh ngày 02/02/1985 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 268 Pyeongon 1-ri, Hwanam-myeon, Sangju-si, Gyeong-sangbuk-do 

439. Nguyễn Thị Diễm, sinh năm 1980 tại An Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 764-11 Geumjeong-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do 

440. Dương Thị Thắm, sinh ngày 24/9/1983 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-605 Shinhan Total Apt., #3-8 Jungang-dong 2 (il)-ga Masan-si, Gyeongsangnam-do 

441. Nguyễn Thanh Liễu, sinh ngày 06/06/1976 tại Tiền Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 207-1201 Dusan Apt., 745 Changhyun-ri, Hwado-eup, Namyangju-city, Gyeonggi-do 

442. Lữ Thị Thùy Nga, sinh ngày 10/02/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #48-1 Icheon-ri, Buk-myeon, Hwasoon-gun, Jeonranam-do 

443. Dương Thị Bẩy, sinh ngày 27/02/1981 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 202Ho 402 Dong, Sang Yong A Jin, 410-1 Chonkok-dong, Bukgu, Ulsan 

444. Lê Thị Kim Chi, sinh ngày 19/5/1962 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dodeok Park Town 205-2505, 625 Cheolsang-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do 

445. Bùi Thị Đoan, sinh ngày 08/8/1984 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Geumgang Appt.101-1706, 563-40 Guseo 1-dong, Geumjeong-gu, Busan

446. Lê Thị Bích Phương, sinh ngày 26/8/1987 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #1-309 Segwang Apt., Horgye-ri, Naeseo-eup, Msan-si, Gyeongsangnam-do 

447. Trần Thị Ngọc, sinh ngày 19/01/1984 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #582 Woloh-ri, Yonggung-myeon, Kyungsangbuk-do 

448. Lê Thị Liền, sinh ngày 05/3/1983 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 590 Jangan-ri, Bunam-myeon, Muju-gun, Jeollabuk-do 

449. Vũ Thị Hường, sinh ngày 06/8/1982 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 50 Yul-dong, Kyungji-city, Gyeongsangbuk-do

450. Phạm Thị Hòa, sinh ngày 10/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 942-57 Sangjang 2-ri, Jangcheon-myeon, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do 

451. Cao Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 19/10/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 50ho #765 Hwajung-dong, Seo-gu, Kwangjukwangyeok-city 

452. Nguyễn Thị Kiều Phương, sinh ngày 11/10/1983 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4-44 Yongye-ri, Gachang-myeon, Dalseong-gun, Dalseong-gun, Daegu 

453. Võ Thị Tý, sinh ngày 26/4/1981 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 103-303 Hwanam Apt., Galgot-dong, Ohsan-city, Gyunggi-do 

454. Võ Thị Kim Niền, sinh ngày 28/3/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 47-404 Ilsan Apt., 645-1 Jeonha-dong, Dong-gu, Ulsan Metropolitan-city 

455. Vũ Hồng Huyền, sinh ngày 15/3/1982 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 593-17 Wonseong-dong, Cheonam-si, Chungcheongnam-do 

456. Đinh Thị Nga, sinh ngày 20/6/1986 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 108-403 Junggong, Apt., 802 Deokchun2-dong, Buk-gu, Busan-si 

457. Lê Thị Kim Cúc, sinh ngày 21/8/1984 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 107-1005 Daewoo Yian Apt., 2262 Hwangyung, Buk-gu, Busan-si 

458. Trần Thị Minh Thư, sinh ngày 20/3/1984 tại Quảng Ngãi 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1241 Nakpyeong-ri, Bong-dong-eup, Wanju-gun, Jeollabuk-do 

459. Lâm Thu Thủy, sinh ngày 24/9/1985 tại An Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 59 Sanmak-ri, Masan-myeon, Haenam-gun, Jeonranam-do 

460. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 04/01/1987 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 615-1 Hae-ri, Haenam-eup, Haenam-gun, Jeonranam-do 

461. Nguyễn Tú Phượng, sinh ngày 10/02/1977 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 338-10 Gijisi-ri, Songgak-myeon, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do 

462. Lê Kim Thảo, sinh ngày 24/01/1986 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 635-373 Bongcheon-dong, Gwanak-gu, Seoul 

463. Vũ Ngọc Tuyết, sinh ngày 02/02/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 132 Daemyung-ri, Kyeom-myeon, Goksung-gun, Jeonranam-do 

464. Nguyễn Thị Huê, sinh ngày 18/12/1984 tại Nam Định 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13-2(43) Sagok-ri, Jangan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 

465. Nguyễn Thị Thùy Nhiên, sinh ngày 07/01/1985 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Uju-Gold Town 5-302, 479-6 Sipjeong 2-dong, Bupyeong-gu, Incheon 

466. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 13/6/1983 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/104 Songhyun 1 chajugong Apt Songhyun-dong, Andong-si, Gyongsangbukdo 

467. Nguyễn Thị Ngọc Cúc, sinh ngày 30/7/1976 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8ho, #785 Samdoil-dong, Jeju-si, Jeju-do 

468. Xúc Cón Cú, sinh ngày 06/01/1987 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 188 Geumsong-di, Hakgyo-myeon, Hampyung-gun, Jeonranam-do 

469. Lương Cẩm Loan, sinh ngày 19/5/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 482-3, 4F Cheonghak-dong, Yeonsu-gu, Incheon-si 

470. Đặng Ngọc Anh, sinh ngày 14/01/1985 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 328-2, Wangdae-ri, Neungseo-myeon, Yeoju-gun, Gyeonggi-do 

471. Bạch Phương Lê, sinh ngày 22/4/1980 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 448-16 Bukgajwa-dong, Seodaemun-gu, Seoul 

472. Võ Thị Cẩm Tú, sinh ngày 22/6/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 289-2 Bunji Hwanggyo-ri, Ungcheon-eup, Boryeong-ri, Chungcheongnam-do 

473. Nguyễn Thị Lệ Loan, sinh ngày 21/3/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 983-2 Seoseohak-dong, Wansan-gu, Jeonji-si, Jeollabuk-do 

474. Lý Thị Hường, sinh ngày 04/01/1986 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Geumgang Apt. 109-103, 1789 Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do 

475. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 07/5/1982 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: A-210 Hankuk Apt., Yeongeum-ri, Sannam-myeon, Miryang-si 

476. Nguyễn Thị Thúc, sinh ngày 22/11/1977 tại Hưng Yên 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #474-8 Oro-ri, Goa-eup Gumi-si Gyeongsangbuk-do 

477. Nguyễn Thị Mỹ Thạnh, sinh ngày 16/01/1981 tại Bình Thuận 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #302 Ga-dong Songnim Villa, Mugeuk 1 (il)-ri Geumwang-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do 

478. Huỳnh Thị Trường An, sinh ngày 10/11/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102 Daejjo-ri, Jeongmi-myeon, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do 

479. Phan Thị Lam Phương, sinh ngày 26/3/1985 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 819-7 Sangan-ri, Anheung-myeon, Hoengseong-gun, Gangwon-do 

480. Trần Thị Phượng, sinh ngày 23/12/1976 tại Hòa Bình 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1277-4 Bisan-dong, Seo-gu, Daegu-city 

481. Lưu Thị Hạnh, sinh ngày 09/8/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 215 Yanggok-ri, Jeonui-myeon, Yeongi-gun, Chungcheongnam-do

482. Từ Thị Thùy Linh, sinh ngày 18/4/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2134-7 Taepyeong-dong, Sujeong-gu, Seongnam-ri, Gyeonggi-do 

483. Lê Phương Đông, sinh ngày 11/11/1975 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3-306 Gangnam Apt., 463 Gwoon-dong, Gwonsun-gu, Gyeonggi-do 

484. Trần Thị Út Mót, sinh ngày 19/01/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 22 Magok-ri, Seo-myeon, Hongcheon-gun, Gangwondo 

485. Triệu Ngọc Hạnh, sinh ngày 20/8/1981 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 201 Keumho-dong 3ga, Seongdong-gu, Seoul 

486. Nguyễn Lệ Thủy, sinh ngày 26/2/1982 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 607-1 Maesan-si, Daesan-myeon, Gochang-gun, Jeollabuk-do 

487. Bùi Thị Tú, sinh ngày 01/8/1984 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 517 Oesong-ri, Sinam-myeon, Sancheong-gun, Gyeong-sangnam-do 

488. Hồ Thị Kim Loan, sinh ngày 27/3/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 87-2 Nambon-ri, Yeochun-eup, Yeochun-gun, Gyeongsangbuk-do

489. Huỳnh Thị Diễm Tuyết, sinh ngày 26/3/1983 tại Trà Vinh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 239 Ilsan-ri, Mohyeon-myeon, Yongin-si, Gyeonggi-do 

490. Lưu Thị Thuận, sinh ngày 11/01/1967 tại Phú Thọ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Samwoon-villa 301 16/8-185, Jongam 2-dong, Seongbuk-gu, Seoul 

491. Trần Thị Hồng Nhung, sinh ngày 06/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 420 Soo-ri, Buk-myeon, Hwasoon-gun, Jeonranam-do 

492. Nguyễn Thị Lập, sinh ngày 27/10/1984 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Eunsung-villa A-306, 342- Yongsu-ru, Chowol, Chuwol-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do 

493. Nguyễn Thị Xuân An, sinh ngày 11/01/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 77-8 Jungnosong-dong, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 

494. Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 22/01/1978 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 54-226 Jurye-dong, Sasang-gu, Busan

495. Huỳnh Thị Kim Thoa, sinh ngày 05/3/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 281 Dabu-ri, Gasan-myeon, Chigok-gun, Gyeongsangbuk-do 

496. Nguyễn Bích Liễu, sinh ngày 26/01/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 229 Yucheon-ri, SaNam-myeon, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do 

497. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 24/6/1984 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 267-2 Songgyo-ri, Seoshin-myeon, Hwasung-si 

498. Tăng Thị Thu Thảo, sinh ngày 02/02/1980 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Samheung House 302, (15/2) 118-185 Uam 1-dong, Nam-gu, Busan 

499. Nguyễn Thị Ánh Nga, sinh ngày 09/12/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 266-35 Joam-ri, Ujeong-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 

500. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, sinh ngày 14/4/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1248 Bongsan2(i)-ri, Ugok-myeon, Goryeong-gun, Gyeong-sangbuk-do 

501. Hoàng Thị Bích Nga, sinh ngày 27/8/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/4, 32-27 Oncheon-1 dong, Dongrae-gu, Busan 

502. Nguyễn Thị Hạnh Chi, sinh ngày 21/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 439 Yongyeon-ri, Dangjin eup, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do 

503. Nguyễn Thị Nhí, sinh ngày 12/4/1982 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 393 Jochiwon-eup, yeongi-gun, Chungcheongnam-do 

504. Trịnh Thị Gấm, sinh ngày 02/12/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 417-4 Sau-dong, Gimpo-si, Gyeonggi-do 

505. Dương Ngọc Nở, sinh ngày 01/3/1986 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 44, Hakmi 2-ri, Geumseong-myeon, Uiseong-gun, Gyeongsangbuk-do 

506. Lâm Thị Trang, sinh ngày 04/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #16-13 Jukdo-dong, Buk-gu, Pohang-city, Kyungsangbuk-do 

507. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 10/7/1978 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #201 Okhyun-ri, Godaemmyeon, Dangjin-gun, Chung-cheongnam-do 

508. Huỳnh Hạ Minh Phượng, sinh ngày 07/6/1979 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mongyeon-maeul, Judong 4danji 403-1801, Unnam-dong, Gwangsan-gu, Gwangju 

509. Lê Thị Thiên Trân, sinh ngày 18/10/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 540-6 Gwebup-dong, Sasang-gu, Pusan-City 

510. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 30/4/1980 tại Tây Ninh
Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101/703 Bumin Apt #42-1 Naeongrim-dong, Sangju-City, Kyungsangbuk-do 

511. Trần Diệu Hoa, sinh ngày 24/11/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 448 Bokun-ri, Songak-myeon, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do 

512. Mai Thị Thu Lan, sinh ngày 15/12/1981 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 837 Unhak-ri, Suju-myeon, Yeongwol-gun, Gangwon-do 

513. Vũ Thị Lê, sinh ngày 24/02/1986 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 303-804 Samdohan-soltown, Yeonil-eup, Nam-gu, Pohang- City, Kyungsangbuk-do 

514. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 05/3/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 407ho 3dong, Yuseongbilla #15-1 Dongmun-ri, Yeonil-eup, Nam-gu, Pohang-City, Kyungsangbuk-do 

515. Trương Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 24/10/1978 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 942-4 Oeeri, Maseong-myeon, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do 

516. Nguyễn Thị Kim Lành, sinh ngày 19/7/1985 tại Trà Vinh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 974 Museong 2-ri, Gunwi-eup, Gunwi-gun, Gyeongsangbuk-do 

517. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 10/7/1982 tại Đồng Tháp
Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 490-47 (27/5) Amsa-dong, Kangdong-gu, Seoul

518. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 23/9/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #267-5, Sincheon 3-dong, Dong-gu, Daegu 

519. Nguyễn Thị Châu Thắm, sinh ngày 10/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #303-901 Hwanggeum 3 Jugong Apt., 965 Hwanggeum -dong, Suseong-gu, Daegu 

520. Trần Thị Mai Lan, sinh ngày 13/5/1981 tại Nghệ An 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102ho B dong Dongseoul Billa 74ho #53 Dohwa-dong, Nam-gu, Incheonkwangyeok-City 

521. Nguyễn Thị Sậy Mum, sinh ngày 12/5/1985 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1002-55 Naedang 2-dong, Seogu, Daegukwangyeok-si 

522. Phan Thị Diệu Hiền, sinh ngày 13/02/1988 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 122-22 Seo-dong, Geumjung-gu, Pusan-City 

523. Sỳ Phố Vằn, sinh ngày 17/6/1986 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1409-24(202) Sa-dong, Asan-City, Kyunggi-do 

524. Cao Thị Hiền, sinh ngày 20/8/1976 tại Hưng Yên 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dasan Apt., 325-305, #871-11 Keumjeong-dong, Kunpo-City, Gyeonggi-do 

525. Lê Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 22/10/1987 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: (51/4) 210-66 Sinseong-dong, Yuseong-gu, Daejeon 

526. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 15/5/1986 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10-667, Bupyeong 5- dong, Bupeong-gu, Incheon

527. Nguyễn Thanh Thúy, sinh ngày 20/6/1985 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 426-10 Bunji Gurae-ri, Yangchon-myeon, Gimpo-so, Gyeonggi-do 

528. Hồ Thị Kim Thoa, sinh ngày 08/9/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 612 Beompyung-ri, Chodong-myeon, Milyang-si, Kyung-sangnam-do 
529. Đinh Thị Thương, sinh ngày 20/01/1984 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gyeryong Apt 206-703, 1942-1 Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do 

530. Trần Thị Bé Hai, sinh ngày 10/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hanil Town 147-1802, Jowon-dongm Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 

531. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 15/01/1986 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 454-13 Samsan-dong, Bupyeong-gu, Incheon-si 

532. Nguyễn Hồng Duyên, sinh ngày 26/9/1984 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4-101 Majeon-ri, Chubu-myeon, Geumsan-gun, Chuncheongnam-do 

533. Lê Thị Hồng Nhanh, sinh ngày 05/01/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 201/1401 Shinhwatown # 725-2 Oksan-dong, Kyungsan-City, Kyungsan-do 

534. Nguyễn Thu Hà, sinh ngày 07/01/1983 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1-14 Annyeong-dong, Hwasung-si, Kyeongki-do 

535. Nguyễn Thị Tuyết Hoa, sinh ngày 15/6/1982 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 241-1 Sangrim-dong, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 

536. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 15/6/1985 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 105, 1565-11 Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do 

537. Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 20/5/1985 tại Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 208-502 Mohyungjugong Apt #250-1, Mohyun-dong, Iksan-City, Jeonrabuk-do 

538. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 02/02/1985 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #890-3 Ganjung-ri, Yongjin-myeon, Wanju-gun, Jeonrabuk-do 

539. Lê Thị Yến, sinh ngày 24/3/1982 tại Hải Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: (10/3) 55-58 Namyang-dong, Samcheok-si, Gangwon-do 

540. Huỳnh Ngọc Thủy, sinh ngày 09/7/1977 tại Trà Vinh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 106-3 Samsan-dong, Bupyeong-gu, Incheon 

541. Lê Thị Kim Hương, sinh ngày 28/4/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 341 Dorim-ri, Ipjang-myeon, Cheonan-si, Chungcheongnam-do 

542. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 23/01/1984 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 503-1202 Geumho, Bestvilla, 867 Sanghyun-dong, Suji-gu, Yongin-gi, Gyeonggi-do 

543. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 29/4/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 943-4(9/2) Sangpae-dong, Dongucheon-si, Gyeonggi-do 

545. Nguyễn Thị Tuyết Ngọc, sinh ngày 15/11/1979 tại Tiền Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 104-505 Punglim Iwon Apt., Majeon-dong, Seo-gun, Incheon-si 

545. Ngô Thị Ngọc, sinh ngày 28/8/1978 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 436-6 Sipjeong dong, Bupyeong-gu, Incheon 

546. Trần Thúy Trang, sinh ngày 14/12/1984 tại Bình Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: # 1474-3 Hanrim-ri, Hanrim-eup, BukJeju-gun, Jeju-do-City 

147. Trần Thị Thùy, sinh ngày 07/10/1983 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 108-103 Gian fine-gold ville, 304 Palbong-dong, Iksan-city, Jeonrabuk-do 

548. Thái Thị Thùy Trang, sinh ngày 15/11/1981 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3ho #104 Seo-ri, Mokcheon-eup, Cheonan-City, Chung-cheongnam-do 

549. Lê Thị Nương, sinh ngày 14/02/1982 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 45-8 Dongwon Apt, # 101-206 Ganseok 3-dong, Namdong-gu, Incheon 

550. Phan Thị Chi, sinh ngày 31/12/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 240 Haemun-ri, Mado-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 

551. Lê Thị Mai, sinh ngày 09/3/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 403-707 Seonbimaul 4-Danji Apt., Songchon-dong, Daedeok-gu, Daejeon-City 

552. Trần Kim Lòng, sinh ngày 15/9/1982 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 297-25 Janae-ri, Daesong-myeon, Nam-gu, Pohang-si, Geyeongsangbuk-do 

553. Nguyễn Thị Phối, sinh ngày 31/12/1984 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 432-2 Nambang-dong, Yangju-si, Gyeonggi-do 

554. Nguyễn Thị Sự, sinh ngày 20/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 108-903 Jugong Apt, Panam-dong, Dong-gu, Daejeon-City 

555. Bùi Thị Duyên, sinh ngày 15/7/1977 tại Bắc Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Seorak-danji 304-301, 1051 Jung-dong wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggy-do 

556. Nguyễn Kim Sáng, sinh ngày 17/7/1983 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 651 Gocheung Jungong apt., #409-1205 Han-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do 

557. Nguyễn Thị Nhiều, sinh ngày 09/8/1979 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2ho #729 Bongnam-ri, Yeomsan-myeon, Yuongwang-gun, Jeonranamdo 

558. Võ Bạch Phỉ, sinh ngày 17/01/1985 tại Sóc Trăng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 638 mugeuk 6-ri, geumwang-eup, eumseong-gun, chung-cheongbok-do 

559. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 29, Dang-ri, Daesin-myeon, Yeoju-gun, Gyeonggi-do 

560. Nguyễn Thị Huế, sinh ngày 02/10/1977 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 109 Euigok-ri, Sannae-myeon, Kyungju-si, Gyeongsangbuk-do 

561. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 27/02/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #37 Ga-ri, Iljuk-myeon, Anseong-city, Kyungkido 

562. Lê Thị Mộng Trinh, sinh ngày 11/3/1982 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #126 Maehyeopi, Sabeol-myeon, Sangju-city, Kyungsangbukdo 

563. Lê Thị Kim Hiên, sinh ngày 05/01/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #2-1002 Taesan.apt., (16/1)3-13 Po-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do 

564. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 10/7/1982 tại Bình Thuận 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2024 Geumpo-ri, Nongong-eup, Dalseong-gun, Daegu 

565. Cao Thị Kim Anh, sinh ngày 05/5/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 595-3 Oei-ri, Yudeung-myeon, Sunchang-gun, Jeollabuk-do 

566. Huỳnh Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 25/5/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4-2 Jeonwon villa, 4221 Gokangbon-dong,Ohjung-gu Bucheon-city, Gyeonggi-do 

567. Phạm Thị Thanh, sinh ngày 20/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #72 Woonkyo-ri, Kyeom-myeon, Gokseong-gun, Jeoranamdo 

568. Nguyễn Thị Mộng Kim, sinh ngày 08/4/1984 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: b03, 65-18 Samjeon-dong, Songpa-gu, Seoul 

569. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 23/3/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #538 Woonkyo-ri, Kyeom-nyeo, Gokseong-gun, Jeoranamdo 

570. Nguyễn Thị Ngọc Hân, sinh ngày 05/8/1985 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Samhwannowvill (a) 107-807, 2-26 Sinwol-ri, Seonggeo-eup, Cheonan-si, Chungcheonnam-do 

571. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 16/02/1986 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1309-401 Daerim 4-chang#1878-8 Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do 

572. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 01/01/1976 tại An Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room 201, 15-33, Myeonmok-dong, Jungnang-gu, Seoul 

573. Nguyễn Thanh Kim Nhung, sinh ngày 14/7/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #401-4 Sang-dong Suseong-gu Daegu 

574. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 28/01/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Taewonvill 401, 434-2 Anyang 6-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 

575. Phạm Thị Hồng Thúy, sinh ngày 05/7/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #206-1106 Jujong apt., 3872 Geumjeong-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do 

576. Phan Thị Trang, sinh ngày 04/8/1977 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 213-5 Eumnae-ri, Gochang-eup, Gochang-gun, Jeollabuk-do 

577. Nguyễn Thị Bé Hai, sinh ngày 26/4/1987 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Doosan 1-cha apt. 113-304, Wolgye-dong Gwangsan-gu, Gwangju 

578. Lê Ngọc Hạnh, sinh ngày 30/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4996 Taepyeong-dong, Sujeong-gu, Seongnam, Gyeonggi-do 

579. Nguyễn Thị Thúy Em, sinh ngày 17/3/1978 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Na-301 Geonyang villa, Goejeong-dong Seo-gu, Daejeon 

580. Cao Tuyết Băng, sinh ngày 16/02/1980 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #520 Munchang-ri, Lan-myeon, Sangju-city, Kyungsangbukdo 

581. Huỳnh Thị Minh Thơ, sinh ngày 24/3/1987 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #841-3 Donggodo-ri, Keumma-myeon, Iksan-city, Jeonra-bukdo 

582. Trần Thị Mãi, sinh ngày 20/01/1986 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 202ho Hyundaegangbyun-mechine, #37 Seo-dong, Jung-gu, Ulsankwangyeok-city 

583. Đặng Cẩm Diệu, sinh ngày 08/6/1983 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 117-308 Mukunghwa apt., 336 Toksin-si, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan Metropolitan 

584. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 20/02/1983 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 302-206 Jugong apt., 110 Hwangsang-dong, Gumi-si, Gyeong-sangbuk-do 

585. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 16/3/1984 tại Tây Ninh
Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 301ho #163-21 Doma 2 dong, Seo-gu, Daejeokwwangyeok-si, Korea 

586. Phạm Thị Diệu Hiền, sinh ngày 27/12/1986 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 981 Bomun-dong, Kyungju-si, Kyungbuk-do 

587. Nguyễn Thị Thoa, sinh ngày 10/4/1977 tại Bắc Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102, 135-9 Gyeongan-dong, Gwangju-si, Gyeonggi-do 

588. Lê Thị Liễu, sinh ngày 05/11/1972 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13/1 #273 Hwasoo 1dong, Dong-gu, Incheon Kwangyeok-city 

589. Trương Thị Phượng, sinh ngày 15/02/1978 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 384-21 Jungri-dong, Daedeok-gu, Daejeon, Korea 

590. Võ Thị Thu Hằng, sinh ngày 22/10/1983 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 240-6 Seo-ri, Yungsan-myeon, Changnyeong-gun, Kyugsang-namdo 

591. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 08/8/1982 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 376 Daechun-ri, Okchun-eup, Okchun-gun, Chungcheongbuk-do 

592. Thân Thị Vũ Hương, sinh ngày 14/6/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 401 Dae woong art bil, 1127-9 Bang Eo-dong, Dong-gu, Ulsan Metropolitan-city 

593. Trần Thị Kiều Trang, sinh ngày 25/11/1983 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 104 Yuhwabillriji 1/6 #496-1 Banghwa1dong, Gangseo-gu, Seoul 

594. Phan Thị Kiều Trinh, sinh ngày 07/02/1983 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ga-405 Cheomdan billa 8ho #535 Songjeong-ri, Idong-myeon, Cheoin-gu, Yongin-city 
595. Nguyễn Thị Yến Thạch, sinh ngày 28/3/1983 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 105-2214 Gyeongsan 1 cha Yunsung apt., 1089 Seonhwa-ri Jinryang-eup, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do 

596. Triệu Thị Thắm, sinh ngày 16/02/1982 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 388-22 Shingil-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul 

597. Nguyễn Đình Phương Vy, sinh ngày 11/8/1977 tại Tiền Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: (14/4)213 Donghyeon-dong, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do 

598. Nguyễn Thị Mỹ Nương, sinh ngày 06/02/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Myeongtan, Maeul, 866-2 Gocheon-ri, Bongdong-eup, Wanju, Jeollabuk-do 
599. Nguyễn Thị Mỹ, sinh ngày 07/4/1970 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 401ho Woowonhites # 1428-16 Juan7dong, Nam-gu, Incheonkwangyeok-city 

600. Phạm Thị Tuyết, sinh ngày 08/4/1979 tại Long An 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: san19-1, Jungjang 1-ri, Anmyeon-eup, Taean-gun, Chung-cheongnam-do 

601. Thân Thị Hồng, sinh ngày 15/11/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2573 Kyechon 6-ri, Banglim-myun, Pyungchang-kun, Kangwon-do 

602. Vũ Thị Hòa, sinh ngày 02/6/1980 tại Hải Dương 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Myung wuol li 775 (1/3), Sannae-myeon, Whachon-gun, Kang-won-do

603. Nguyễn Thị Ngọc Thu, sinh ngày 28/12/1980 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 503 Hwallim apt., 571-21 Mojong-dong, Asan-city, Chungnam-do 
604. Lê Thị Hiệp, sinh ngày 29/9/1985 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kucky apt. 102-801, 595 Dobong 1-dong, Dobong-gu, Seoul 

605. Bùi Thị Hiền, sinh ngày 24/8/1983 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Geumwon villa 1f, #37-19, Eungam-dong, Eunpyeong-gu, Seoul 

606. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 09/02/1983 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 31033-11 Geonnyib-dong, Jeju-si, Jeju special Seolp-governing province 

607. Lê Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 25/10/1979 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 401ho 7ho #1044 Seonbu-dong, Danwon-gu, Ansan city, Kyungkido 

608. Hoàng Thị Huế, sinh ngày 01/01/1979 tại Kiên Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 683 Bongyang-ri, Jeongseon-eup, Jeongseon-gun, Gang-won-do 

609. Trịnh Thị Thúy An, sinh ngày 06/01/1986 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Saemaeul apt 8-308, 60-1 Heungjeon-ri, Dogye-eup, samcheok-si, Gangwon-do 

610. Đỗ Thị Thảo, sinh ngày 29/5/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 303ho Mohyeon eonrip, 231-1ga, Mohyeon-dong, Iksan, Jeonrabukdo 

611. Nguyễn Thanh Hiếu, sinh ngày 01/11/1982 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #423 Goso-ri, Goheung-eup, Goheung-gun, JeoraNamdo 

612. Lê Thị Bích Liễu, sinh ngày 16/4/1983 tại TP Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4-1101 Hyosung hana apt. 623-3 Hyosung-dong, Gyeyang-gu 

613. Trần Thị Bích Liễu, sinh ngày 02/3/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: (13/3) 104-7 Balhan-dong, Donghae-city, Kwangwon-do 

614. Nhữ Thị Mai, sinh ngày 16/7/1976 tại Nghệ An 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sunkyung-artvilla a302, 403-2 Seogu-ri, Gwangjeok-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do 

615. Nguyễn Ngọc Hương Thảo, sinh ngày 23/12/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 412-1 Yeonam-dong, Guk-gu, Ulsan Metropolitan city 

616. Lê Thị Kim Ngọc, sinh ngày 09/8/1983 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 416Bongyang-ri, Surryun-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do 
617. Nguyễn Thị Ngọc Nga, sinh ngày 27/8/1983 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Samhwan apt., 3-1005, Dobong 2-dong, Dobong-gu, Seoul 

618. Lâm Thị Tuyết, sinh ngày 01/02/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 454Eomagwang-ri, Sanoe-myeon, Miryang-si, Gyeongsangnam-do 

619. Nguyễn Thị Beo, sinh ngày 01/02/1984 tại Sóc Trăng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 560 Namsan-ri, Jusang-myeon, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do 

620. Nguyễn Lan Hương, sinh ngày 04/7/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #55-76 Hyoja-dong 1 ga, Wansan-gu, Jeonju-City, Jeonrabukdo 

621. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 15/10/1982 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #415-66 Deokpung3dong, Hanam-City, Kyungkido 

622. Nguyễn Thị Kiều Hạnh, sinh ngày 20/6/1972 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 104-301 Misung Billa 4ho #526 Beopwon-ri, Beopwon-eup, Paju-City, Kyungkido 

623. Lâm Thị Trang, sinh ngày 09/01/1983 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Buyeong-2cha Apt, 201-602, Oedo 1-dong, Jeju-si, Jeju-do 

624. Nguyễn Thị Giang Em, sinh ngày 17/9/1979 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Cheongsol2-cha Apt, 501, 228-3 Taekjeon-ri, Yeonil-eup, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 

625. Lê Thị Thanh Thảo, sinh ngày 05/8/1980 tại Tiền Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 210-5 (7/1), Yangpyeong-dong 1-ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul 

626. Huỳnh Tú Nhi, sinh ngày 10/01/1985 tại Bạc Liêu 


Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 114-802 Chodangmaeul Jugong Apt., 1598 Janggi-dong, Gimpo-si, Gyeonggi-do 

627. Lê Thị Thúy Trinh, sinh ngày 20/8/1980 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 103ho 9ho # 114 Seonbu-dong, Danwon-gu, Ansan-City, Kyungkido

628. Nguyễn Thị Kim Tâm, sinh ngày 17/9/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 201 Hyunjoo village, 24-12 Sang-ri, Geumsan-eup, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do 

629. Lê Thị Ngọc Cẩm, sinh ngày 29/9/1979 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 366-1, Jungdo-ri, Geumsan-eup, Geumsan-gun, Chung-cheongnam-do 

630. Lê Kim Huệ, sinh ngày 28/02/1985 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hanyoung Apt 101-301, 507 Seokgye-ri, Sangbuk-myeon, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do 

631. Nguyễn Thị Bẹ, sinh ngày 12/6/1983 tại Kiên Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 17 Hwanae-ri, Masan-myeon, Haenam-gun, Jeonranam-do 

632. Nguyễn Trần Mộng Trinh, sinh ngày 11/5/1978 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 123-1 Yangjeong-ri, Shinhyeon-eup, Geoje-si, Gyeongsang-nam-do 

633. Lê Thị Yến Phi, sinh ngày 06/6/1979 tại Trà Vinh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 289 Shinwon 3-ri, Bubal-eup, Yichun-si, Gyeonggi-do 

634. Ngô Thị Luận, sinh ngày 19/11/1983 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-810 Kaistvill, Dosan-dong, Gwangsan-gu, Gwangju

635. Phạm Thị Vàng, sinh ngày 01/9/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 109 Dongmun, 401-4 Dongmun-dong, Seosan-si, Chung-cheongnam-do 

636. Đặng Thị Kim Huyền, sinh ngày 22/4/1986 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #44-27 Hwayang-dong, Gwangjin-gu, Seoul 

637. Cao Thị Tấm, sinh ngày 28/11/1984 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: No.902 Yukyung Evervil 476-4 Sangdong-ri, Sinhyun-up, Geoje City, Kyungsangnam-do 

638. Huỳnh Thị Mật, sinh ngày 22/7/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1501-405 Jugong Apt., Seonbu-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 

639. Huỳnh Thị Kim Bo, sinh ngày 09/02/1986 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #580 Dongsan-ri Sangnam-myeon, Miryang-si, Gyeongsangnam-do 

640. Tô Thị Thảo, sinh ngày 10/3/1983 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 708 (21/4) Toichun-ri, Changnyung-eup, Changnyung-gun, Gyeongsangnam-do 

641. Lê Thị Tâm, sinh ngày 26/02/1980 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 219 Dochun-ri, Dochun-myeon, Changnyung-gun, Geongsangnam-do 

642. Phạm Thu Huyền, sinh ngày 10/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 85-5 Gwanggok-ri, Gui-myeon, Wanju-gun, Jeollabuk-do 

643. Dương Thị Thảo Lan, sinh ngày 12/10/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102-2102 Sam hoan na du ru bin, 489-18 yaum dong, Nam-gu, Ulsan city 

644. Lã Thị Mộng Hồng, sinh ngày 23/9/1969 tại TP Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #202-657-6, Seoksa-dong, Chuncheon-si, Gangwon-do 

645. Huỳnh Thị Kim Xuân, sinh ngày 18/4/1980 tại Quảng Nam 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 243-23 Yangpyeong-dong, 1-ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul 

646. Trần Thị Xuân Đào, sinh ngày 01/6/1987 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #406 Hamang2dong, Youngjoo-si, Kyungsangbuk-do 

647. Vũ Thị Thành, sinh ngày 20/8/1985 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 711, Songcheon-dong, 2-ga, Deokjin, Jeonju-si, Jeollabuk-do 

648. Dương Trúc Ngọc, sinh ngày 21/8/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 19-2 Wangjeong-dong Namwon-si, Je96.abuk

649. Trần Thị Huệ, sinh ngày 15/02/1986 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Seungwon heights villa 201, 754-11 Ganeung-dong, Uijeongbu-si 

650. Đồng Thị Ngọc Huệ, sinh ngày 10/8/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #173-43 Okgye-dong, Jung-gu, Daejeon 

651. Võ Thị Trang, sinh ngày 17/01/1987 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 892-2 dogok-ri, Yang-pyung-eup, Yangpyung-gun Gyeonggi-do

652. Đỗ Thị Huệ, sinh ngày 07/01/1986 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #641-1 Ungcheon-dong, Yeosu, Jeollanam-do 

653. Mai Thị Đẹp, sinh ngày 16/10/1972 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #317 Donggo-ri, Sinji-myeon Wando-gun Jeollanam-do 

654. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 15/4/1985 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 212 Gansang-ri, Jundong-myeon, Sangju-si, gyeongsangbuk-do 

655. Trương Thảo Ly, sinh ngày 29/11/1983 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 201 tầng 2, 146-61 Mangu-dong, Jungnan-gu, Seoul 

656. Hồ Thị Thiêm, sinh ngày 24/01/1972 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 38-1 Doma-dong, Seo-gu, Daejeon-si 

657. Nguyễn Thị Hồng Láng, sinh ngày 08/02/1985 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 407-12 Oro2-ri, Uiseong-gun, Gyeongsangbuk-do 

658. Mai Thị Mỹ Dung, sinh ngày 10/7/1985 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 546-1 Daehyun-ri, Sannnae-myeon, Gyeongju-city, Gyeongsangbuk-do 

659. Lê Thị Quyên, sinh ngày 09/6/1986 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #540 Oegan-ri, Geoje-myeon, Geoje-si, Gyeongsangnam-do 

660. Trần Mềnh Phấn, sinh ngày 13/10/1984 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dongjinhouse-2, 404-121 Geumgok-dong, Namyangju-si, Gyeonggi-do 

661. Hồ Thị Thanh Thủy, sinh ngày 01/8/1984 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #360-31, Sachang-dong, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 

662. Trương Thị Kim Yến, sinh ngày 10/12/1980 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 27-10 Namwue-dong, Jung-gu, Ulsan Metropolitan 

663. Đặng Thị Dịu, sinh ngày 04/10/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 206 Hyundai Apt, Toigye-dong, Chuncheon-city, Kangwon-do 

664. Đồng Thị Bạn, sinh ngày 07/7/1986 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #14-708 (401) Hupyeong 1-dong, Chungcheon-si, Gangwon-do 

665. Đặng Thị Liễu, sinh ngày 09/3/1983 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Seohan Apt 103-602, 655-1, Guam-dong Buk-gu, Daegu

666. Giang Thị Ánh Ngọc, sinh ngày 04/8/1980 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1155, Jangan-ri, Songgwang-myeon, Suncheon-si, Jeollanam-do 

667. Bùi Thị Thu Hồng, sinh ngày 12/9/1983 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 125 Chocheon-ri Ungchon-myeon Ulju-gun, Ulsan 

668. Nguyễn Thị Hướng, sinh ngày 06/3/1983 tại Hưng Yên 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 660-2 Jaesong 1-dong, Haewwondae-gu, Busan-city 

669. Nguyễn Thị Ngọc Linh, sinh ngày 22/02/1987 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 105 Shidae Apt, Jorye-dong, Sunchun-city, Jeonranam-do 

670. Trịnh Mỹ Thương, sinh ngày 20/5/1982 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 296 Sedong-ri, Gogeum-myeon, Wando-gun, Jeollanam-do 

671. Tăng Bạch Kim, sinh ngày 04/12/1983 tại Đồng Nai
Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 397 Soseo-ri Cheong-seong-myeon, Okcheon-gu, Chung-cheongbuk-do 

672. Huỳnh Thị Bé Tư, sinh ngày 08/12/1984 tại Đồng Tháp
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 245-7 Godeok-dong, Hangdong-gu, Seoul Metropolitan

673. Nguyễn Thị Quy, sinh ngày 10/4/1981 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: tầng 1, 4-39 Guwol-dong, Namdong-gu, Incheon-city 

674. Vũ Hồng Liên, sinh ngày 05/11/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #1-128 Haedo 1dong, Nam-gu, Pohang-city, Kyungsangbukdo 

675. Nguyễn Thị Thanh Lan, sinh ngày 08/7/1979 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 142 Seokgok-ri, Seokgok-myeon, Gokseong-gun, Jeollanamdo 

676. Súi Chánh Kiều, sinh ngày 30/7/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 55 ho#1185 Pyungri-dong, Seo-gu, Daegukwangyeok-city 

677. Bùi Thị Nga, sinh ngày 04/6/1983 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 790-6 Daerim-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul 

678. Nguyễn Thu Nam, sinh ngày 27/01/1984 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13-105 Hwasung Samsung Apt., 500 (27/6) Busan-dong, Busanjin-gu, Busan-city 

679. Đỗ Kim Thia, sinh ngày 02/7/1985 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 745-18 Pyeingri 1-dong, Seo-district, Daegu Metropolitan-city 
680. Hồ Thị Quyên, sinh ngày 10/7/1985 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Seongseo Hanbit Maeul 305-1703, 1306-4 Igok-dong, Dalseo-gu, Daegu 

681. Bùi Thị Mỹ Tho, sinh ngày 20/7/1985 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 341 Bukgo-ri, Jangnam-myeon, Buyeon-gun, Chungcheongnam-do 

682. Nguyễn Thị Tiệp, sinh ngày 10/02/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hoejeong Green Villa 101-102, Hoejeong-dong, Yangju-si, Gyeonggi-do 

683. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 21/5/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 312-10 Inji-ri, Jisan-myeon, Jindo-gun, Jeoranam-do 

684. Nguyễn Bích Ngọc, sinh ngày 07/7/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #108/801 Cheonggu2001 Apt., 52 Paldald-dong Buk-gu Daegu 

685. Phạm Nhật Thy, sinh ngày 19/8/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 176-4, 10/3 Songrim 2-dong, Dong-gu, Incheon Metropolitan 

686. Cao Thị Chúc, sinh ngày 29/01/1985 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 580, Hanlim-ri, Hanlim-eup, Bukjeju-gun, Jeju-do

687. Bùi Huỳnh Như, sinh ngày 06/9/1981 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 374 Soya Waryong-ri, Shinwon-myeon, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do 

688. Đỗ Thị Hồng Quế, sinh ngày 15/7/1984 tại Tiền Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 92 Geumjin-ri, Ganggu-myeon, Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do 

689. Nguyễn Thị Hồng Phương, sinh ngày 10/8/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 425-1 Yongdu-ri, Yongan-myeon, Iksan-si, Jeollabuk-do 

690. Phí Thị Liên, sinh ngày 27/10/1979 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Duseong Apt., 807, 191, Geosan-ri, Sinpyeong-myeon, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do 

691. Nguyễn Thị Bích Thy, sinh ngày 05/6/1983 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 201 Geumho Villa, 1039-1 Bulro-dong, Dong-gu, Daegu-city 

692. Vũ Thị Hoãn, sinh ngày 26/12/1982 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hwamyeong Tranchate Apt., 104-701, 1895 Geumgok-dong, Buk-gu, Busan 

693. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 19/5/1984 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #208-804, Yongsan Jugong Apt, Yongsan-dong, Chungju-si, Chungcheongbuk-do 

694. Nguyễn Thị Thảo Nguyên, sinh ngày 15/9/1985 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 561 Shindang-dong, Dalseo-gu, Daegu-city

695. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 12/02/1987 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 103-304 Jinsa Jugong Apt., #450 Wolseong-ri, SaNam-myeon, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do 

696. Nguyễn Thanh Thoảng, sinh ngày 19/4/1986 tại Cà Mau 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 207-1Beomhak, Sangchung-eup, Sangchung-gun, Gyeongsangnam-do 

697. Trần Thị Chiên, sinh ngày 29/8/1973 tại Thái Bình 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 911-3 Jisan-ri, Goryeong-eup, Goryeong-gun, Gyeongsangbuk-do

698. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 11/4/1976 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8-B01 Mokhwa Villa 24-3, Susek-dong, Eumpyeong-gu, Seoul 

699. Bùi Thị Hồng Hoa, sinh ngày 11/11/1984 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 836-1 Umul1-ri, Jungdong-myeon, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do 

700. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 23/8/1980 tại An Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Miyeong Apt., 108-115, 1147, Seryu-dong, Gwonseon-gu, Suwon-si, Geonggi-do 

701. Võ Thị Mỹ Nương, sinh ngày 01/7/1983 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 302 Unpo Apt., 713-1 Sinchong 1-dong, Nam-gu, Ulsan Metropolitan 

702. Nguyễn Trúc Thúy, sinh ngày 26/6/1979 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 307-1007 Gazwa 3 Jukong Apt., 26-6, Gazwa-dong, Jinju-city, Gyeongnam-do 

703. Nguyễn Thị Tuyền, sinh ngày 10/01/1983 tại Long An 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ewha Apr. A-1010, 816 Inui-dong, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do 

704. Dương Thị Quế Thanh, sinh ngày 06/4/1984 tại Trà Vinh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #106-1212 Dongwoo Apt, 422, Shingye-ri, Mokcheon-eup, Cheonan-si, Chungcheongnam-do 

705. Huỳnh Thị Hồng Hiệp, sinh ngày 26/7/1978 tại Bình Thuận 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Jugong Apt. 203-504, 192 Sanggok-ri, Naeseo-eup, Masan-si, Gyeongsangnam-do 

706. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 21/11/1977 tại Phú Thọ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #D-B02 New Seoul Masion Town, 171-4 Dunjeon-ri, Pogok-eup, Cheonin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 

707. Lê Thị Liễu, sinh ngày 20/5/1981 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 108-1105 Buyoung Apt. 183 Maeju-ri, Sunghwan-eup, Chunan-city, Chungcheongnam-do 

708. Nguyễn Thị Luyến, sinh ngày 11/7/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 496 Dae-ri, Gwangshi-myeon, Yesan-gun, Chungcheong-do 

709. Lê Thị Kiều, sinh ngày 16/01/1981 tại Đồng Tháp 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 287-1 Galmae-ri, Baebang-myeon, Asan-ri, Chungcheongnam-do 

710. Nguyễn Mỹ Xuyên, sinh ngày 19/9/1985 tại Bạc Liêu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 808-11 Yeonsan2-dong, Yeonjae-gu, Busan-city 

711. Phạm Thị Mỹ Dung, sinh ngày 31/12/1986 tại Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 319-7 Inchang-dong, Guri-si, Gyeonggi-do 

712. Thái Thị Kim Đẹp, sinh ngày 04/02/1986 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 203 Gyeongbukwonroom, Danbuk-ri, Jain-myeon, Kyungsan-si, Gyeongsangbuk-do 

713. Huỳnh Thị Hiền, sinh ngày 28/9/1978 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 231-19 Neungpyeong 2-ri, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do 

714. Nguyễn Thị Hồng Tâm, sinh ngày 22/9/1985 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 75 Bunto-ri, Bongyang-myeon, Uiseong-gun, Gyeongsangbuk-do 

715. Trần Thị Thoa, sinh ngày 31/12/1984 tại Hậu Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 110-1702 Shinan Apt 871 Bonoh-dong, Sangrok-gu, Ansan-city 

716. Trương Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 10/9/1969 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 503-5 Jeonnong-dong, Dongdaemun-gu, Seoul 

717. Phạm Thị Hương Huê, sinh ngày 07/6/1984 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 329-20 (1/4) Mungok-ri, Nam-myeon, Jeongseon-gun, Gangwon-do 

718. Nguyễn Thị Sen, sinh ngày 03/11/1974 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #92-29 Jurye-dong, Sasang-gu, Busan 

719. Huỳnh Thị Cẩm Minh, sinh ngày 25/11/1976 tại Tiền Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #13-591 Eungam4-dong, Eunpeong-gu, Seoul 

720. Lâm Thị Ánh, sinh ngày 14/3/1973 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #89 Gahak-ri, Gyegok-myeon, HaeNam-gun, Jeollanam-do 

721. Lê Thị Bé Thảo, sinh ngày 03/5/1985 tại An Giang 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Seora 1-cha Apt. 102-1306, 610 Sochon-dong, Gwangsan-gu, Gwangju 

722. Lê Thị Hạnh, sinh ngày 30/01/1983 tại Tây Ninh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 878-167 Hakkyo-ri, Hakkyo-myeon, Hampyeong-gun, Jeollanam-do 

723. Huỳnh Thị Hương, sinh ngày 09/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: (10/5) 8-61, Hwangji-dong, Taebaek-si, Gangwon-do 

724. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 12/3/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 301, 694-7 Bugok-dong, Sangrok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do./. 

